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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Ông Huỳnh Công Thành Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
2 Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
3 Bà Nguyễn Ngọc Thanh Thùy Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
4 Ông Nguyễn Hoàng Công Viên Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
5 Ông Lê Trung Hiền Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
6 Bà Võ Hoàng Phương Trà Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
7 Ông Tằng Quốc Tiên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
8 Bà Phan Hạ Uyên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
9 Ông Nguyễn Văn Anh Liễu Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình

10 Ông Nguyễn Thái Bảo Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
11 Bà Lê Thị Ngọc Mỹ Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
12 Ông Lê Minh Thả Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
13 Bà Lâm Thị Phương Thái Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
14 Ông Bùi Thuận Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
15 Ông Bá Xuân Hương Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
16 Bà Ức Thị Liêu Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
17 Ông Nguyễn Văn Chín Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
18 Ông Nguyễn Thái Bình Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
19 Bà Nguyễn Thị Phương Trâm Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
20 Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
21 Bà Huỳnh Thị Cúc Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình
22 Ông Đỗ Văn Đông Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Danh sách này có 22 cá nhân.

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT



2

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Trọng Lưu Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
2 Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
3 Ông Đinh Chí Vinh Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
4 Bà Vũ Thảo My Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
5 Ông Lê Võ Thuật Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
6 Bà Trần Thị Kim Ngân Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
7 Bà Trần Thị Kim Liên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
8 Bà Trần Thị Bích Ngọc Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
9 Ông Pham Thái Vũ Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc

10 Ông Nguyễn Văn Trường Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
11 Bà Nguyễn Thị Vinh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
12 Bà Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
13 Bà Nguyễn Thị Hoàng Huyền Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
14 Bà Nguyễn Thị Đăng Phi Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
15 Bà Nguyễn Mỹ Sinh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
16 Bà Lê Thuỵ Mỹ Hạnh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
17 Bà Lê Thị Hồng Thuý Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
18 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
19 Bà Lâm Thị Ngọc Nhàn Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
20 Bà Dương Thị Lệ Hồng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
21 Ông Đoàn Quang Ly Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
22 Ông Đặng Lê Hải Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
23 Bà Bùi Thị Hồng Hà Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
24 Ông Bùi Thanh Liêm Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
25 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
26 Bà Nguyễn Thị Phương Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
27 Bà Lưu Thị Hương Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
28 Bà Lê Thị Hương Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc
29 Bà Dương Thị Thảo Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Bảo Lộc

Danh sách này có 29 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Như Phú Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
2 Bà Đoàn Thị Thu Hằng Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
3 Bà Tường Thị Thùy Anh Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
4 Ông Phạm Văn Toàn Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
5 Ông Nguyễn Sơn Lộc Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
6 Ông Nguyễn Phước Thiện Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
7 Ông Võ Hoài Trung Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
8 Ông Trương Chí Thuật Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
9 Bà Nguyễn Thị Kiều Chi Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai

10 Bà Nguyễn Thị Hồng Linh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
11 Ông Lê Viết Thanh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
12 Bà Lê Thị Ngọc Lan Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
13 Bà K’ Huy Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
14 Bà Dương Thị Ngọc Hà Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
15 Bà Đặng Thị Phương Thảo Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
16 Ông Bùi Quốc Ca Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
17 Ông Bùi Chí Mạnh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
18 Bà Trần Thị Yến Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
19 Bà Trần Thị Vũ Trinh Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
20 Bà Phương Thị Thúy Nga Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
21 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai
22 Bà Hồ Mỹ Ái Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đạ Huoai

Danh sách này có 22 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Hữu Tuyến Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
2 Ông Lê Văn Nam Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
3 Ông Cao Văn Lạc Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
4 Ông Nguyễn Hoài Bảo Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
5 Ông Đỗ Đăng Khanh Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
6 Ông Nguyễn Đình Diện Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
7 Ông Lê Cao Bắc Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
8 Bà Hoàng Thị Hiền An Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
9 Bà Trần Thị Thắm Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil

10 Bà Trần Thị Mỹ Duyên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
11 Ông Trần Đình Vũ Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
12 Bà Sầm Thị Liễu Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
13 Bà Phan Thị Thu Thanh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
14 Bà Phạm Thị Thanh Huyền Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
15 Ông Nguyễn Xuân Hùng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
16 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
17 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
18 Bà Nguyễn Thị Chiến Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
19 Ông Nguyễn Minh Thuận Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
20 Bà Nguyễn Khánh Linh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
21 Ông Nguyễn Hữu Quốc Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
22 Ông Nguyễn Đức Thuận Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
23 Bà Ngô Thị Nga Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
24 Bà Lý Thị Chây Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
25 Bà Lương Thị Miền Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
26 Ông Lê Văn Tuấn Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
27 Bà Lê Thị Hương Giang Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
28 Ông Lê Nguyên Trí Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
29 Bà Huỳnh Thị Kim Duyên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
30 Bà Hoàng Thị Thi Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
31 Ông Hà Phước Phát Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
32 Bà H Mân Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
33 Bà Đỗ Thị Hà Quyên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
34 Bà Đào Thị Thanh Loan Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
35 Ông Đặng Cao Viên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Trần Thị Văn Hoa Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
37 Ông Trần Hữu Bằng Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil
38 Bà Nguyễn Thị Trúc Hoanh Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Mil

Danh sách này có 38 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đoàn Chí Hoà Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
2 Bà Nguyễn Thị Lệ Hà Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
3 Ông Ngô Đức Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
4 Ông Khổng Đình Phát Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
5 Ông Đinh Văn Thuận Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
6 Ông Tạ Văn Hà Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
7 Ông Phan Ngọc Quang Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
8 Bà Phạm Phương Mai Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
9 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 

10 Bà Nguyễn Thị Lụa Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
11 Ông Nguyễn Thành Trung Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
12 Bà Lê Hồng Linh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
13 Bà Ka Ngọc Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
14 Bà Hoàng Thị Huế Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
15 Bà Bùi Thị Thanh Huyền Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
16 Ông Bùi Minh Quyền Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
17 Bà Đoàn Thị Thu Trà Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
18 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
19 Ông Bùi Quang Diên Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 
20 Ông Bùi Ngọc Quế Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Di Linh 

Danh sách này có 20 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Huỳnh Hương Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
2 Ông Thái Anh Thuận Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
3 Ông Phan Thanh Tài Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
4 Bà Đặng Thị Hoàng Ân Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
5 Ông Bùi Tấn Hải Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
6 Ông Trương Minh Luận Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
7 Bà Trần Thị Tiết Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
8 Bà Ninh Thị Hằng Huế Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
9 Bà Võ Thuỳ Trang Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh

10 ông Võ Công An Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
11 Ông Trần Xuân Tuấn Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
12 Bà Nông Thuỳ Phúc Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
13 Bà Nguyễn Thị Tuyết Sang Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
14 Ông Nguyễn Thế Nhân Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
15 Bà Huỳnh Thị Bích Ngọc Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
16 Bà Đoàn Thị Lệ Chi Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
17 Ông Vũ Đức Tâm Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
18 Bà Trần Thị Sáu Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
19 Ông Trấn Anh Quốc Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
20 Bà Phan Thị Yến Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
21 Bà Nguyễn Thị Diệp Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
22 Bà Lê Thị Ngọc Dung Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh
23 Bà Ao Thị Thảo Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Linh

Danh sách này có 23 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Võ Hùng Phi Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
2 Ông Võ Văn Phương Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
3 Ông Nguyễn Đình Dân Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
4 Ông Đặng Ngọc Tân Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
5 Ông Nguyễn Song Phát Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
6 Ông Võ Quang Nguyên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
7 Bà Từ Thị Huyền Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
8 Ông Trương Quang Vỹ Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
9 Bà Trần Thị Kim Huệ Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng

10 Ông Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
11 Bà Nguyễn Thị Thiên Thanh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
12 Bà Nguyễn Thị Như Hằng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
13 Bà Nguyễn Thị Mai Hồng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
14 Bà Nguyễn Thị Bích Vân Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
15 Ông Nguyễn Thanh Hoàng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
16 Bà Ngô Thị Thanh Hằng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
17 Bà Mai Thị Yến Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
18 Bà Lý Thiên Kim Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
19 Bà Lý Thị Thiện Mỹ Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
20 Bà Lê Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
21 Bà Hà Thị Thủy Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
22 Ông Đặng Hồng Phấn Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
23 Bà Đàm Nguyệt Nga Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
24 Ông Đàm Công Tân Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
25 Bà Chu Thị Linh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
26 Bà Bùi Trần Hồng Hạnh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
27 Bà Trần Thị Anh Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng
28 Bà Phùng Thị Yến Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Đức Trọng

Danh sách này có 28 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Văn Hải Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
2 Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
3 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
4 Ông Trần Thanh Sơn Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
5 Ông Phạm Quốc Lâm Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
6 Ông Lê Ngọc Trác Tổ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
7 Ông Võ Tăng Quý Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
8 Bà Phan Nguyễn Yên Hà Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
9 Ông Phạm Huy Lưu Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi

10 Bà Nguyễn Thị Thảỏ Ly Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
11 Bà Nguyễn Thị Minh Nga Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
12 Ông Lê Xuân Thanh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
13 Ông Lê Thanh Liêm Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
14 Bà Nguyễn Thị Út Cẩm Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
15 Bà Nguyễn Thị Thanh Trang Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
16 Bà Nguyễn Thanh Huyền Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
17 Bà Lê Vũ Minh Thư Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
18 Ông Lê Đức Bình Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
19 Bà Lê Chánh Trúc Anh Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi
20 Ông Đinh Tấn Anh Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX La Gi

Danh sách này có 20 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Văn Lệ Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
2 Bà Trần Thị Thanh Vân Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
3 Ông Lê Hồng Thái Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
4 Ông Đoàn Đức Tiến Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
5 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Trang Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
6 Ông Hoàng Anh Huấn Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
7 Bà Vũ Thị Tú Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
8 Ông Võ Tiến Vinh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
9 Bà Trương Thị Ngọc Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 

10 Ông Trần Long Biên Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
11 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
12 Bà Nguyễn Phạm Yến Nhi Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
13 Bà Ngô Hồng Lục Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
14 Ông Lê Hồng Minh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
15 Bà Lê Đăng Thành Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
16 Bà Lăng Thị Hà Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
17 Bà Ka Xinh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
18 Bà Dương Thị Bích Thủy Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
19 Ông Đoàn Văn Cận Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
20 Bà Đặng Thị Huyền Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
21 Bà Bùi Thị Thu Miền Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
22 Bà Nguyễn Huệ Anh Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
23 Ông Nguyễn Bá Nhân Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
24 Bà Nguyễn Thị Thùy Anh Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
25 Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 
26 Bà Nguyễn Thị Lan Người lao động Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Hà 

Danh sách này có 26 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trương Hoài Vũ Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Phú Quý
2 Ông Phạm Hồng Thái Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX Phú Quý
3 Ông Huỳnh Văn Quý Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Phú Quý

Danh sách này có 3 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Trọng Chuẩn Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
2 Ông Lê Văn Điệp Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
3 Ông Đặng Thanh Huỳnh Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
4 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
5 Bà Lăng Thị Yêu Tổ phó Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
6 Ông Võ Hướng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
7 Bà Trương Thị Ngọc Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
8 Bà Trần Thị Vân Anh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
9 Bà Phan Thị Thúy Hằng Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức

10 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
11 Ông Nguyễn Sỹ Kỳ Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
12 Bà Lê Thị Trà Mi Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
13 Bà Hồ Thị Phương Thảo Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
14 Bà Hà Hải Ánh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
15 Bà Đồng Thị Oanh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
16 Bà Đoàn Thị Hào Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
17 Ông Trần Văn Phát Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
18 Bà Nguyễn Thị Tố Hoa Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
19 Ông Võ Trường Phước Người lao động Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức
20 Ông Nguyễn Văn Kiều Người lao động Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Đức

Danh sách này có 20 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Thành Hưng Phó Giám đốc Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
2 Ông Nguyễn Đức Hưng Phó Giám đốc Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
3 Ông Lê Văn Hà Phó Giám đốc Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
4 Bà Đặng Thị Minh Trang Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
5 Bà Trương Thị Vân Anh Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
6 Bà Trịnh Thị Thanh Hiền Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
7 ông Trịnh Minh Đức Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
8 Bà Trần Thị Thanh Hòa Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
9 Bà Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh

10 ông Trần Đình Tuấn Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
11 Bà Phạm Thị Hải Anh Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
12 Bà Phạm Thị Hồi Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
13 Ông Nguyễn Trọng Tuyển Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
14 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
15 Bà Nguyễn Thị Kiều Nga Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
16 Bà Nguyễn Thị Huyền Ngọc Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
17 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
18 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
19 Bà Nguyễn Thị Anh Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
20 Bà Lê Thị Thanh Hiếu Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
21 Bà Huỳnh Thị Quyên Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
22 Bà Hoàng Thị Phương Thảo Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
23 Bà Hoàng Thị Loan Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
24 Bà Hoàng Thị Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
25 Bà H Rinh Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
26 Bà H' Mai Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
27 Bà Dương Thị Lan Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
28 ông Dương Mạnh Hùng Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
29 ông Đậu Văn Lương Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
30 Bà Đặng Thị Thúy Hằng Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
31 Bà Đặng Thị Huế Giáo viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
32 ông Trần Thanh Kiều Nhân viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
33 ông Nguyễn Bảo Trị Nhân viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
34 ông Ngô Quang Minh Nhân viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
35 Bà Huỳnh Thị Trang Nhân viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Huỳnh Thị Ngọc Lang Nhân viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
37 ông Hồ Văn Tân Nhân viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
38 Bà Cầm Thị Quỳnh Nhân viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh
39 Bà Bùi Thị Liên Nhân viên Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh

Danh sách này có 39 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Thành Đô Giám đốc Trung tâm GDTX Đà Lạt
2 Bà Phạm Thị Loan Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Đà Lạt
3 Ông Trần Văn Thảo Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Đà Lạt
4 Ông Cao Anh Tú Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Đà Lạt
5 Bà Trần Thị Thanh Vân Phó Trưởng phòng Trung tâm GDTX Đà Lạt
6 Ông Nguyễn Trọng Bảo Toàn Phó Trưởng phòng Trung tâm GDTX Đà Lạt
7 Ông Đặng Văn Tiến Phó Trưởng phòng Trung tâm GDTX Đà Lạt
8 Ông Nguyễn Cao Văn Trưởng phòng Trung tâm GDTX Đà Lạt
9 Ông Lê Thanh Phương Trưởng phòng Trung tâm GDTX Đà Lạt

10 Bà Vũ Thị Hương Tổ trưởng Trung tâm GDTX Đà Lạt
11 Bà Nguyễn Hoàng Lan Chi Tổ trưởng Trung tâm GDTX Đà Lạt
12 Bà Võ Thị Vinh Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
13 Bà Trần Lê Thu Uyên Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
14 Bà Phạm Thị Phương Thu Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
15 Bà Phạm Thị Phượng Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
16 Ông Nguyễn Văn Tân Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
17 Bà Nguyễn Thủy Duyên Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
18 Bà Nguyễn Thị Tường Vy Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
19 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
20 Bà Lương Thị Duyên Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
21 Bà Lê Thị Phương Thanh Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
22 Bà Hoàng Thị Phương Lan Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
23 Bà Đinh Thị Lĩnh Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
24 Bà Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
25 Bà Võ Thị Nhi Nhân viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
26 Bà Phan Thùy Nhung Nhân viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
27 Bà Phạm Thị Thanh Thủy Nhân viên Trung tâm GDTX Đà Lạt
28 Bà Đào Thị Yến Nhân viên Trung tâm GDTX Đà Lạt

Danh sách này có 28 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Trần Nguyễn Đan Vy Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
2 Ông Nguyễn Văn Thạch Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
3 Ông Nguyễn Thanh Xuân Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
4 Ông Nguyễn Hùng Tuấn Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
5 Ông Đặng Duy Hòa Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
6 Bà Bùi Thị Minh Nguyệt Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
7 Bà Trần Thị Kim Hồng Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
8 Bà Trương Thị Bích Quyên Tổ phó Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
9 Ông Tiêu Đình Phúc Tổ phó Trường Phổ thông Dân tộc nội trú

10 Bà Lê Trần Diễm Nga Tổ phó Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
11 Bà Lê Đào Thanh Thuận An Tổ phó Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
12 Ông Xích Văn Vương Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
13 Bà Võ Thị Xuân Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
14 Bà Võ Thị Quyên Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
15 Bà Võ Thị Minh Khoa Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
16 Bà Trương Thị Thanh Thuận Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
17 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
18 Bà Trần Thị Lệ Hương Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
19 Bà Trần Thị Kim Thanh Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
20 Bà Tống Thị Thu Trinh Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
21 Bà Phạm Thị Trang Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
22 Bà Phạm Thị Hồng Phước Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
23 Ông Nguyễn Viết Hải Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
24 Ông Nguyễn Văn Trung Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
25 Ông Nguyễn Truyền Quốc Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
26 Bà Nguyễn Thị Qua Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
27 Bà Nguyễn Thị Ngọc Sâm Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
28 Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
29 Bà Nguyễn Thị Minh Huyền Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
30 Bà Nguyễn Thị Kim Quý Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
31 Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
32 Bà Nguyễn Thị Bình Phương Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
33 Ông Nguyễn Công Nông Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
34 Bà Lương Thị Kim Phượng Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
35 Ông Lương Đào Quốc Dân Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Lê Thị Thanh Hằng Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
37 Bà Lê Thị Bích Nga Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
38 Bà Lâm Tú Khanh Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
39 Ông Lâm Hỷ Quang Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
40 Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
41 Bà Đơn Thị Mai Xuân Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
42 Bà Đoàn Thị Thủy Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
43 Bà Đào Thị Bích Liên Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
44 Bà Bùi Thị Minh Thảo Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
45 Ông Bùi Thế Viên Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
46 Bà Bùi Anh Hùng Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
47 Bà Phạm Thị Thu Sương Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
48 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
49 Bà Hà Vũ Ngọc Thảo Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
50 Ông Dương Thành Tân Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
51 Ông Đỗ Xuân Thiết Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
52 Bà Đào Thị Thanh Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
53 Ông Bùi Đình Hải Đăng Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú

Danh sách này có 53 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Nguyễn Thị Trung Lan Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

2 Ông Y Ya Gum Touneh Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

3 Ông Lê Mậu Quang Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

4 Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

5 Ông Nguyễn Đức Thắng Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

6 Ông Lưu Nguyễn Đình Mẫn Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

7 Bà Hoàng Thị Phương Trang Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

8 Ông Đặng Minh Thiện Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

9 Ông Bon Dơng Ha Ni Than Tổ trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

10 Ông Trần Nguyên Vũ Tổ phó Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

11 Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm Tổ phó Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

12 Bà Đặng Thị Như Ngọc Tổ phó Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

13 Ông Chu Minh Hải Tổ phó Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

14 Bà Võ Thị Hằng C3 Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

15 Bà Trần Thị Oanh Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

16 Ông Tăng Ngọc Dũng Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

17 Bà Quan Tú Quỳnh Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

18 Bà Quách Thị Thoa Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

19 Ông Phan Văn Hưng Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

20 Bà Ock Anh Thi Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

21 Bà Nông Thị Kim Cúc Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

22 Ông Nông Minh Huân Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

23 Ông Nguyễn Tiến Duy Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

24 Bà Nguyễn Thu Hà Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

25 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

26 Ông Nguyễn Khắc Đạt Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

27 Ông Nguyễn Hoàng Trọng Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

28 Ông Nguyễn Danh Tân Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

29 Ông Ngô Văn Quỳ Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

30 Bà Lê Thị Thảo Uyên Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

31 Ông Lê Hạnh Phúc Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

32 Bà Huỳnh Thùy Trang Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

33 Ông Hoàng Đình Dũng Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

34 Bà Hà Thị Thu Lê Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

35 Bà Trần Thị Kiều Mỹ Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị Vinh Nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

37 Bà Trần Nữ Thanh Mỹ Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

38 Bà Phan Thị Thuận Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

39 Bà Nguyễn Thị Loan Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

40 Bà Nguyễn Thị Hằng Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

41 Ông Lê Văn Nam Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

42 Bà Ka Rợch Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

43 Bà Ka Ngoay Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

44 Bà Ka Mêu Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

45 Bà Huỳnh Thị Ngân Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

46 Ông Đinh Xuân Viễn Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

47 Bà Bùi Thị Thu Thủy Người lao động Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đạ Tẻh

Danh sách này có 47 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Phan Hồng Nghi Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
2 Ông Trần Xuân Dũng Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
3 Ông Trịnh Văn Tuấn Tổ trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
4 Ông Trần Văn Trường Tổ trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
5 Bà Trần Thị Dung Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
6 Bà Trần Thị Anh Toàn Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
7 Bà Thái Thị Thuý Mai Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
8 Bà Phan Thị Chi Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
9 Bà Phạm Văn Huy Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt

10 Ông Phạm Duy Hưng Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
11 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
12 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
13 Bà Nguyễn Thị Kiều Dung Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
14 Bà Nguyễn Thanh Hà Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
15 Bà Nguyễn Phan Anh Thư Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
16 Bà Nguyễn Ngọc Hoa Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
17 Ông Nguyễn Huy Hoàng Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
18 Bà Nguyễn Đỗ Quyên Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
19 Bà Nguyễn Đào Ngọc Trâm Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
20 Ông Lê Văn Chung Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
21 Bà Lê Thị Vũ Linh Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
22 Bà Lê Thị Thu Hạnh Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
23 Ông Lê Quang Điệp Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
24 Bà Lê Minh Thư Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
25 Bà Lê Đặng Ngọc Châu Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
26 Bà Kiều Thị Kim Duyên Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
27 Bà Hoàng Thị Thanh Thuỳ Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
28 Bà Hồ Thị Tùng Qui Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
29 Bà Hồ Thị Ngọc Phương Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
30 Bà Đồng Tâm Tuấn Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
31 Bà Đồng Quý Phượng Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
32 Bà Đỗ Thị Xuyền Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
33 Bà Đỗ Thị Thuý Hiền Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
34 Bà Đỗ Thị Thu Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
35 Bà Đỗ Thảo Ngân Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Đinh Thị An Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
37 Bà Đạo Thị Tú Nhâm Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
38 Bà Cao Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
39 Bà Vũ Thị Thu Mai Nhân viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
40 Bà Vũ Phương Nhã Nhân viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
41 Bà Phan Thị Kim Phượng Nhân viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
42 Bà Nguyễn Vũ Minh Thi Nhân viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
43 Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm Nhân viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
44 Ông Hồ Việt Trung Nhân viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
45 Bà Trương Yến Vy Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
46 Bà Thái Thị Kim Liên Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
47 Bà Phạm Thị Khanh Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
48 Ông Phạm Nguyên Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
49 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
50 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
51 Bà Nguyễn Thị Mỹ Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
52 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
53 Ông Nguyễn Hiệp Định Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
54 Ông Lê Quang Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
55 Ông Dương Hồng Tâm Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt
56 Bà Đỗ Thị Thanh Tâm Người lao động Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt

Danh sách này có 56 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Huỳnh Thị Châu Lyna Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
2 Bà Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
3 Ông Nguyễn Hoài Trung Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
4 Bà Lưu Thị Bích Hà Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
5 Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc Tổ phó Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
6 Bà Trần Thị Xuân Giáo viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
7 Bà Trần Thị Nhiệm Giáo viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
8 Ông Quách Vĩnh Thụy Giáo viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
9 Bà Hoàng Thị Hòa Giáo viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song

10 Bà Đặng Thị Thảo Giáo viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
11 Bà Bùi Thị Liên Giáo viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
12 Ông Vũ Văn Chiến Nhân viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
13 Bà Phạm Thị Ngọc Quyên Nhân viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
14 Bà Nguyễn Thị Đoan Nhân viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song
15 Bà Đinh Hoàng Lan Phương Nhân viên Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Song

Danh sách này có 15 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Viết Thanh Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
2 Ông Nguyễn Hoàng Yến Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
3 Bà Vũ Thị Nga Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
4 Bà Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
5 Ông Phan Cảm Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
6 Bà Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
7 Bà Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
8 Bà Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
9 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút

10 Ông Nguyễn Mậu Sơn Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
11 Bà Lê Thị Giang Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
12 Ông Lê Mạnh Cường Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
13 Ông Lâm Quốc Bảo Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
14 Bà Hoàng Phương Lan Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
15 Bà Đoàn Thị Yến Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
16 Ông Đinh Xuân Hiệu Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
17 Bà Nguyễn Thị Thúy Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
18 Bà Trần Quỳnh Trang Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
19 Ông Tăng Ngọc Tâm Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
20 Ông Nguyễn Xuân Bình Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
21 Bà Nguyễn Thị Tuyền Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
22 Bà Nguyễn Thị Bé Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
23 Bà Nguyễn Thị An Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
24 Bà Đào Thị Định Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
25 Bà Bùi Thị Huyền Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút
26 Bà Nguyễn Thị Thúy Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Cư Jút

Danh sách này có 26 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Kiến Huyên Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

2 Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

3 Ông Phan Thanh Hải Tổ phó Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

4 Bà Võ Thị Thu Yến Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

5 Bà Nguyễn Như Quỳnh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

6 Ông Nguyễn Hoàn Liêu Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

7 Ông Nguyễn Hoài Nam Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

8 Ông K’ Song Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

9 Ông Hoàng Minh Dũng Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

10 Bà Tạ Thị Mạnh Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

11 Bà Mai Thị Yến Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

12 Bà Lê Thị Thanh Thiên Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

13 Bà Phan Thị Thủy Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

14 Bà Phạm Thị Thanh Giang Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

15 Bà Nguyễn Thị Minh Thư Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

16 Ông Nguyễn Anh Sơn Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong

17 Bà Đặng Thị Hằng Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Glong
Danh sách này có 17 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Hồ Tấn Đằng Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
2 Ông Ngô Thạch Anh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
3 Ông Ngô Cự Quí Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
4 Bà Niê Đoan Chính Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
5 Ông Mai Trung Tuyến Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
6 Ông Tô Duy Cường Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
7 Ông Thái Quốc Hiển Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
8 Ông Phan Văn Tỵ Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
9 Ông Phan Công Tấn Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil

10 Ông Nguyễn Văn Hải Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
11 Bà Lê Võ Bích Chi Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
12 Ông Lại Thế Hương Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
13 Bà Huỳnh Ngọc Xuân Quỳnh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
14 Bà Bùi Thị Hồng Xuân Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
15 Ông Bùi Ngọc An Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
16 Bà Trần Thị Huyền Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
17 Bà Phạm Thị Kim Anh Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
18 Bà Nguyễn Thị Loan Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
19 Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
20 Bà Lê Thị Thu Hương Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
21 Bà Lê Thị Thắm Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
22 Bà Lê Thị Hương Trang Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
23 Bà Hồ Thị Thúy Hà Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil
24 Bà Cao Thị Mùi Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil

Danh sách này có 24 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Lam Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

2 Bà Trần Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

3 Ông Đinh Ngọc Tú Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

4 Ông Phan Anh Nga Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

5 Bà Phạm Thị Chinh Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

6 Bà Đoàn Thị Thành Lý Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

7 Ông Phan Quang Tài Tổ phó Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

8 Bà Nguyễn Thị Tâm Tổ phó Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

9 Ông Nguyễn Thành Chung Tổ phó Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

10 Bà Lục Thị Như Tổ phó Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

11 Ông Trần Xuân Nam Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

12 Bà Phan Hồ Hồng Nguyệt Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

13 Bà Phạm Thị Hoài Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

14 Ông Nguyễn Đình Dựng Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

15 Bà Lê Thị Thu Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

16 Bà Kiều Thị Giang Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

17 Bà Đinh Thị Lan Hương Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

18 Bà Trần Thị Hiền Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

19 Bà Trần Thị Bích Ngọc Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

20 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

21 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

22 Bà Lê Thị Thúy Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

23 Ông Lê Đình Tuấn Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp

24 Bà Đặng Thị Thủy Tiên Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk R'Lấp
Danh sách này có 24 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lê Công Trinh Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
2 Ông Huỳnh Tấn Trọng Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
3 Ông Cù Chính Bình Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
4 Bà Trương Thị Thương Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
5 Bà Trần Thị Thúy Hằng Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
6 Bà Hồ Thị Lài Tổ trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
7 Bà Ngô Thị Mỹ Châu Tổ phó Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
8 Ông Phạm Hoàng Anh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
9 Ông Nguyễn Văn Lợi Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô

10 Bà Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
11 Bà Nguyễn Thị Kiều My Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
12 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
13 Bà Nguyễn Nữ Thảo Vy Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
14 Ông Nguyễn Anh Vũ Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
15 Bà Mó Táo Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
16 Bà Chu Thị Dĩnh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
17 Bà Phan Thị Kim Giang Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô
18 Bà Nguyễn Lan Anh Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô

Danh sách này có 18 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Phạm Thị Hồng Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

2 Bà Trần Thị Thanh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

3 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

4 Ông Hoàng Ngọc Trung Hiếu Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

5 Ông Đào Kim Mạnh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

6 Bà Vũ Thúy Hảo Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

7 Ông Trương A Hinh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

8 Bà Trần Thị Thảo Nguyên Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

9 Bà Trần Thị Liễu Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

10 Ông Trần Ngọc Kiên Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

11 Bà Thái Huyền Trang Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

12 Ông Phạm Văn Hoá Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

13 Bà Phạm Thị Phương Loan Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

14 Ông Nông Văn Hưng Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

15 Ông Nguyễn Văn Hải Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

16 Bà Nguyễn Trần Kiều Trinh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

17 Bà Nguyễn Thụy Ánh Nga Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

18 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

19 Bà Nguyễn Thị Tố Như Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

20 Bà Nguyễn Thị Thái Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

21 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

22 Bà Nguyễn Thị Lài Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

23 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

24 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

25 Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

26 Bà Nguyễn Thị Bảo Châu Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

27 Bà Nguyễn Thị Ánh Nhật Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

28 Ông Nguyễn Tất Thạch Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

29 Ông Nguyễn Quốc Viên Linh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

30 Ông Nguyễn Phương Quỳnh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

31 Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

32 Ông Nguyễn Hiếu Quân Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

33 Bà Ngô Đặng Bích Thủy Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

34 Bà Mai Thị Phương Lan Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

35 Bà Lê Thị Hồng Vân Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Lê Thị Bích Đào Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

37 Ông Kră Jăn Vinh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

38 Bà K' Jã Jăn Phệt Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

39 Bà Huỳnh Thị Bích Du Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

40 Bà Hoàng Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

41 Bà Hoàng Thị Hải Lý Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

42 Ông Hoàng Ngọc Tuân Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

43 Bà Hồ Thị Tuyết Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

44 Bà Hà Thị Thu Trang Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

45 Bà Cil Pleo Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

46 Bà Cao Thị Hoàng Anh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

47 Bà Bùi Thị Thanh Dũng Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

48 Bà Trần Thị Trang Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

49 Bà Phạm Thị Ngọc Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

50 Bà Nguyễn Thị Lê Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

51 Bà Nguyễn Thị Bích Hằng Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

52 Bà Ngô Thị Ngọc Phương Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

53 Ông Trần Văn Muôn Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

54 Bà Trần Thị Xuân Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

55 Bà Phan Thị Mai Phương Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

56 Bà Phạm Thị Nhung Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

57 Bà Phạm Thị Duyên Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

58 Bà Nguyễn Thị Vinh Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

59 Bà Nguyễn Thị Nuyễn Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

60 Bà Nguyễn Thị Liên Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

61 Bà Nguyễn Thị Hoa Lài Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

62 Bà Lương Thị Diệp Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

63 Ông Lê Văn Bé Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

64 Bà Lê Thị Xuyến Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

65 Bà Lại Thị Hảo Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

66 Bà Bùi Ngọc Bích Người lao động Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng

Danh sách này có 66 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Đăng Hưng Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
2 Ông Trương Vĩnh Lại Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
3 Bà Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
4 Bà Nguyễn Thu Hà Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
5 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
6 Bà Nguyễn Thị Hồng Thơm Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
7 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
8 Bà Ngô Phạm Quỳnh Anh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
9 Bà Huỳnh Thị Lương Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức

10 Bà Bùi Thị Huế Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
11 Bà Bế Thị Minh Giáo viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
12 Bà Võ Thị Nga Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
13 Bà Trần Thị Diệu Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
14 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
15 Ông Nguyễn Danh Hậu Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
16 Bà Ngô Thị Nguyệt Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
17 Bà Ngô Thị Kim Tuyền Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
18 Bà Đỗ Thị Lan Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức
19 Bà Đào Thị Thu Nhân viên Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức

Danh sách này có 19 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Hà Nguyễn Bảo Khuyên Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa
2 Bà Võ Thị Thái Bình Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa
3 Bà Võ Ngọc Minh Thảo Tổ trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa
4 Bà Phan Thị Vân Khanh Tổ trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa
5 Bà Phạm Thị Hoa Tổ trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa
6 Ông Phạm Quang Hưng Tổ trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa
7 Bà Nguyễn Thị Phương Viên Tổ trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa
8 Bà Nguyễn Thị Kim Nga Tổ trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa
9 Bà Võ Thị Thanh Lan Tổ phó Trường THCS và THPT Đống Đa

10 Bà Phạm Thị Kim Oanh Tổ phó Trường THCS và THPT Đống Đa
11 Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên Tổ phó Trường THCS và THPT Đống Đa
12 Bà Nguyễn Thị Bắc Tổ phó Trường THCS và THPT Đống Đa
13 Bà Cao Thi Loan Tổ phó Trường THCS và THPT Đống Đa
14 Ông Vương Huy Hoàng Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
15 Ông Vũ Mạnh Cường Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
16 Bà Trần Thị Xuyến Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
17 Bà Trần Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
18 Bà Trần Ngọc Trúc Thy Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
19 Bà Quách Thị Nhi Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
20 Bà Phùng Thị Quý Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
21 Bà Phan Xuân Thế Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
22 Bà Phạm Trần Thanh Tâm Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
23 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
24 Ông Phạm Hải Hoàn Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
25 Bà Nguyễn Vũ Phương Mai Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
26 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
27 Ông Nguyễn Trung Nghĩa Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
28 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
29 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
30 Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
31 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
32 Bà Nguyễn Thị Phương Duy Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
33 Bà Nguyễn Thị Như Xuân Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
34 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
35 Bà Nguyễn Thị Kiều Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
37 Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
38 Bà Nguyễn Thanh Tuyết Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
39 Ông Nguyễn Phi Hóa Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
40 Ông Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
41 Bà Nguyễn Hồng Thu Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
42 Bà Nguyễn Bình Phương Dung Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
43 Bà Lương Mỹ Quỳnh Lam Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
44 Ông Lê Xuân Tú Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
45 Bà Lê Thị Thúy Hồng Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
46 Bà Lê Thị Hồng Hiếu Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
47 Ông K’ Đăm Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
48 Bà Hoàng Thị Thu Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
49 Bà Hồ Thị An Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
50 Bà Hà Thị Hải Yến Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
51 Bà Đinh Thị Huyền Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
52 Bà Đặng Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
53 Bà Bùi Thị Mỹ Lệ Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
54 Bà Bùi Thị Hà Long Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
55 Bà Bùi Thị Dung Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
56 Ông Bùi Minh Lộc Giáo viên Trường THCS và THPT Đống Đa
57 Bà Nguyễn Thị Ngọc Phi Nhân viên Trường THCS và THPT Đống Đa
58 Bà Nguyễn Thị Kim Trang Nhân viên Trường THCS và THPT Đống Đa
59 Bà Nguyễn Ngọc Hà Nhân viên Trường THCS và THPT Đống Đa
60 Bà Bùi Thị Ánh Duyên Nhân viên Trường THCS và THPT Đống Đa

Danh sách này có 60 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Song Hồ Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tà Nung
2 Bà Trương Thị Huỳnh Tâm Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tà Nung
3 Bà Trần Thị Xuân Mai Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tà Nung
4 Bà Nông Thị Thuỳ Anh Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tà Nung
5 Bà Nguyễn Thị Lương Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tà Nung
6 Ông Lê Xuân Trường Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tà Nung
7 Bà Klong K’ Hà Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tà Nung
8 Ông Trương Doãn Sơn Tổ phó Trường THCS và THPT Tà Nung
9 Bà Võ Ngọc Thiên Kim Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung

10 Bà Tôn Nữ Thu Hiền Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
11 Bà Phùng Thị Tâm Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
12 Bà Phan Thị Cung Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
13 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
14 Bà Phạm Thị Thái Quyền Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
15 Bà Nguyễn Trương Dương Cầm Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
16 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
17 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
18 Bà Nguyễn Thị Thẩm Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
19 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
20 Ông Nguyễn Hoàng Y Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
21 Bà Mai Thị Trâm Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
22 Ông Lơ Mu Ja Bin Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
23 Ông Lê Xuân Đức Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
24 Ông Lê Vũ Linh Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
25 Bà Lê Thị Hồng Thuý Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
26 Ông Lê Thanh Trung Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
27 Bà Konsơ Võ Hồng Phúc Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
28 Bà Khuất Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
29 Bà Dơng Gur K’ Phon Da Giáo viên Trường THCS và THPT Tà Nung
30 Ông Mai Văn Trung Nhân viên Trường THCS và THPT Tà Nung
31 Bà Hoàng Thị Vân Nhân viên Trường THCS và THPT Tà Nung
32 Bà Hoàng Thị Oanh Nhân viên Trường THCS và THPT Tà Nung
33 Bà Hoàng Thị Đường Nhân viên Trường THCS và THPT Tà Nung

Danh sách này có 33 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đỗ Xuân Hùng Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn
2 Ông Võ Thế Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn
3 Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn
4 Ông Nguyễn Văn Minh Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn
5 Ông Nguyễn Minh Cường Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn
6 Ông Nguyễn Hữu Thạch Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn
7 Bà Lý Phương Linh Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn
8 Ông Lê Quang Vũ Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn
9 Bà Đỗ Thị Trâm Anh Tổ trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn

10 Bà Nguyễn Thị Thu Sương Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
11 Ông Nguyễn Đăng Khoa Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
12 Bà Trần Thị Vân Anh Tổ phó Trường THCS và THPT Tây Sơn
13 Ông Thái Ngọc Quý Tổ phó Trường THCS và THPT Tây Sơn
14 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Tổ phó Trường THCS và THPT Tây Sơn
15 Bà Nguyễn Thị Mỹ Đức Tổ phó Trường THCS và THPT Tây Sơn
16 Ông Lê Thanh Tuấn Tổ phó Trường THCS và THPT Tây Sơn
17 Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
18 Bà Võ Thị Minh Hường Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
19 Bà Trương Thị Thanh Mai Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
20 Ông Trần Yên Sơn Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
21 Bà Trần Thụy Bảo Quyên Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
22 Bà Trần Thị Tường Vân Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
23 Bà Trần Thị Thùy Duyên Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
24 Bà Trần Thị Mai Phương Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
25 Bà Trần Thị Huệ Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
26 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
27 Bà Trần Thị Bảo Quyên Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
28 Bà Trần Lê Vân Chi Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
29 Bà Trần Kim Chi Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
30 Bà Trần Duy Khánh Niên Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
31 Ông Trần Đặng Chí Linh Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
32 Bà Thái Thị Thu Trâm Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
33 Bà Thái Nguyễn Ngọc Huyền Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
34 Ông Thái Duy Hùng Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
35 Ông Phan Văn Thư Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Phạm Thị Quyên Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
37 Bà Phạm Thị Mai Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
38 Bà Phạm Thái Oanh Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
39 Bà Pham Lê Thanh Phương Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
40 Bà Ninh Thị Vui Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
41 Ông Nguyễn Văn Xuân Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
42 Ông Nguyễn Trọng Luật Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
43 Bà Nguyễn Trần Thu Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
44 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
45 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
46 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
47 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
48 Bà Nguyễn Thị Thư Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
49 Bà Nguyễn Thị Phú Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
50 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
51 Bà Nguyễn Thị Mai Linh Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
52 Bà Nguyễn Thị Huyền Anh Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
53 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
54 Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
55 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
56 Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
57 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
58 Bà Nguyễn Thị Hải Vân Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
59 Bà Nguyễn Thị Cường Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
60 Bà Nguyễn Thị Ái Vân Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
61 Bà Nguyễn Phước Trúc Thư Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
62 Bà Nguyễn Phúc Tâm Hiền Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
63 Ông Nguyễn Ngọc Trí Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
64 Bà Nguyễn Hoàng Xuân Phúc Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
65 Bà Nguyễn Hoàng Diệu Thư Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
66 Ông Ngô Văn Út Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
67 Bà Ngô Ngọc Thùy Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
68 Bà Lý Thị Thủy Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
69 Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
70 Bà Lê Thị Thanh Loan Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Bà Lê Thị Huệ Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
72 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
73 Bà Lê Nguyễn Quỳnh Trâm Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
74 Ông Hoàng Văn Long Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
75 Bà Hoàng Thị Ngọc Điệp Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
76 Bà Hoàng Thanh Uyên Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
77 Ông Hoàng Bá Trung Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
78 Bà Hồ Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
79 Bà Hồ Anh Thư Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
80 Bà Hà Thị Nga Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
81 Bà Dương Thị Giàu Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
82 Ông Dương Khánh Duy Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
83 Bà Đoàn Thị Trần Luyến Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
84 Bà Đoàn Thị Hồng Giang Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
85 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
86 Bà Đỗ Thị Hà Lâm Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
87 Bà Đinh Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
88 Bà Đặng Thị Minh Huệ Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
89 Bà Đặng Thị Hương Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
90 Bà Chế Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
91 Bà Châu Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
92 Bà Biện Thùy Hương Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
93 Bà Nguyễn Thị Thu Sương Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
94 Ông Nguyễn Đăng Khoa Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
95 Bà Phạm Thị Ánh Như Giáo viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
96 Bà Lê Trần Chi Nga Nhân viên Trường THCS và THPT Tây Sơn
97 Bà Khổng Thị Hằng Nhân viên Trường THCS và THPT Tây Sơn

Danh sách này có 97 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Lưỡng Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
2 Ông Tăng Thế Vinh Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
3 Bà Vũ Thị Huyền Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
4 Bà Võ Thị Hường Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
5 Bà Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
6 Bà Trần Thị Linh Hạ Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
7 Bà Trần Thị Liên Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
8 Bà Trần Thị Bảo Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
9 Ông Trần Nguyên Hạnh Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

10 Bà Trần Kim Trọng Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
11 Ông Phạm Văn Thức Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
12 Bà Phạm Thị Thuỳ Linh Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
13 Bà Phạm Thị Hiền Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
14 Ông Nguyễn Văn Thiệp Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
15 Ông Nguyễn Văn Linh Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
16 Ông Nguyễn Văn Cơ Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
17 Bà Nguyễn Thị Phương Thuý Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
18 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
19 Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
20 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
21 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
22 Bà Ngô Tiểu Quyên Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
23 Bà Ngô Thị Thuý Bình Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
24 Ông Liêng Hót Ha Ba Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
25 Bà Lê Vũ Tuyết Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
26 Bà Lê Thị Thảo Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
27 Bà Lê Thị Nhung Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
28 Bà Lê Thị Hường Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
29 Bà Lê Thị Hồng Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
30 Bà K’ Bìn Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
31 Bà Huỳnh Ngọc Như Tâm Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
32 Ông Đinh Khánh Dương Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
33 Bà Đào Thị Ngọ Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
34 Bà Bùi Thị Thảo Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
35 Bà Thái Thị Mỹ Hằng Giáo viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị Tình Nhân viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
37 Bà Nguyễn Thị Thảo Nhân viên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

Danh sách này có 37 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Duy Luật Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Xuân Trường
2 Ông Nguyễn Đình Khải Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Xuân Trường
3 Ông Hồ Sỹ Chi Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Xuân Trường
4 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Tổ trưởng Trường THCS và THPT Xuân Trường
5 Ông Nguyễn Khắc Việt Tổ trưởng Trường THCS và THPT Xuân Trường
6 Bà Mã Nguyễn Thúy Vũ Tổ trưởng Trường THCS và THPT Xuân Trường
7 Bà Võ Thị Hoài Tổ phó Trường THCS và THPT Xuân Trường
8 Ông Nguyễn Văn Hiền Tổ phó Trường THCS và THPT Xuân Trường
9 Bà Võ Hoàng Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường

10 Ông Ty Văn Phong Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
11 Bà Trương Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
12 Ông Trần Trịnh Minh Sanh Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
13 Bà Trần Thị Tố Uyên Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
14 Bà Trần Thị Thiên Hương Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
15 Bà Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
16 Ông Phan Hữu Khoa Huân Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
17 Bà Phạm Trương Quỳnh Trâm Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
18 Bà Phạm Thu Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
19 Bà Phạm Thị Thanh An Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
20 Ông Nguyễn Văn Phương Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
21 Ông Nguyễn Văn Hòa Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
22 Bà Nguyễn Thị Yến Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
23 Bà Nguyễn Thị Thu Vân Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
24 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
25 Bà Nguyễn Thị Minh Thuỷ Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
26 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
27 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
28 Bà Nguyễn Thị Dung (Toán) Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
29 Bà Nguyễn Thị Ánh Mai Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
30 Ông Nguyễn Quốc Thi Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
31 Ông Nguyễn Minh Vũ Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
32 Ông Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
33 Ông Nguyễn Hồng Duy Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
34 Bà Nguyễn Đình Thịnh Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
35 Bà Nguyễn Cẩm Thạch Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Mã Nguyễn Bảo Trân Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
37 Bà Lương Tôn Uyên Thảo Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
38 Bà Lương Tiểu Loan Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
39 Bà Lê Thị Nhật Trà Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
40 Bà Lê Thị Mỹ Hòa Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
41 Bà Kiều Thị Thảo Nghi Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
42 Bà Huỳnh Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
43 Bà Huỳnh Thị Kim Hà Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
44 Bà Hoàng Ngọc Châu Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
45 Bà Hồ Thị Thùy Nhung Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
46 Bà Hồ Thanh Quỳnh Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
47 Bà Hà Trần Phương Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
48 Ông Hà Huy Hậu Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
49 Bà Đỗ Thị Trúc Nhi Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
50 Bà Đỗ Thị Thảo Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
51 Bà Đinh Thị Thanh Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
52 Bà Đinh Thị Ngọc Trang Giáo viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
53 Bà Nguyễn Thị Thục Yến Nhân viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
54 Ông Nguyễn Ngọc Cường Nhân viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
55 Bà Lê Thị Hà Nhân viên Trường THCS và THPT Xuân Trường
56 Ông Dương Văn Thái Nhân viên Trường THCS và THPT Xuân Trường

Danh sách này có 56 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lê Chiến Thắng Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Chi Lăng
2 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Chi Lăng
3 Ông Đặng Đình Điệp Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Chi Lăng
4 Ông Phan Huy Quang Tổ trưởng Trường THCS&THPT Chi Lăng
5 Ông Lê Văn Thanh Tổ trưởng Trường THCS&THPT Chi Lăng
6 Ông Lê Phước Nghiêu Tổ trưởng Trường THCS&THPT Chi Lăng
7 Bà Lê Lệ Thủy Tổ trưởng Trường THCS&THPT Chi Lăng
8 Bà Nguyễn Phương Thảo Tổ phó Trường THCS&THPT Chi Lăng
9 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng

10 Ông Trương Thái Tuấn Tổ phó Trường THCS&THPT Chi Lăng
11 Bà Tạ Thị Diễm Tổ phó Trường THCS&THPT Chi Lăng
12 Bà Phạm Thị Mến Tổ phó Trường THCS&THPT Chi Lăng
13 Bà Phạm Huỳnh Phương Tổ phó Trường THCS&THPT Chi Lăng
14 Bà Nguyễn Thị Thuyết Tổ phó Trường THCS&THPT Chi Lăng
15 Ông Bùi Quang Hà Tổ phó Trường THCS&THPT Chi Lăng
16 Bà Vũ Thanh Loan Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
17 Bà Võ Lâm Hải Âu Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
18 Bà Vi Thị Hồng Mai Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
19 Bà Trần Thị Nhật Hạ Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
20 Bà Trần Thị Kim Ly Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
21 Bà Trần Thị Hồng Diễm Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
22 Bà Trần Nguyễn Lan Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
23 Ông Trần Đông Giang Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
24 Ông Trần Danh An Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
25 Bà Tống Thị Kim Chi Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
26 Bà Thân Thị Nghĩa Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
27 Bà Phan Tùng Lâm Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
28 Bà Phạm Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
29 Bà Phạm Thị Thái Hà Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
30 Bà Phạm Thị Hiền Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
31 Ông Nguyễn Xuân Hòa Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
32 Ông Nguyễn Văn Thiệp Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
33 Ông Nguyễn Văn Dỹ Định Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
34 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
35 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (Lý) Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
37 Bà Nguyễn Thị Nỡ Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
38 Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
39 Bà Nguyễn Thị Minh Phượng Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
40 Bà Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
41 Bà Nguyễn Thị Kiều Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
42 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
43 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
44 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
45 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
46 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
47 Bà Nguyễn Thị Thanh Thương Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
48 Bà Nguyễn Ngọc Diễm Thi Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
49 Ông Nguyễn Luyến Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
50 Ông Nguyễn Huy Khoa Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
51 Ông Nguyễn Đức Hoàng Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
52 Bà Ngô Thị Loan Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
53 Ông Mai Thái Quốc Triệu Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
54 Bà Lưu Thị Thanh Loan Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
55 Bà Lưu Thị Đức Hạnh Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
56 Bà Lương Phương Trà Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
57 Bà Lê Thị Nga Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
58 Bà Lê Thị Hương Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
59 Bà Lê Thị Hằng Nga Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
60 Ông Lê Hoàng Phương Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
61 Bà Lê Diệu Ngọc Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
62 Bà Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
63 Bà Huỳnh Thị Lai Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
64 Bà Hoàng Tố Nga Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
65 Bà Hoàng Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
66 Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
67 Bà Hồ Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
68 Bà Đoàn Hồng Thắm Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
69 Bà Đỗ Quỳnh Lan Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
70 Bà Đinh Thị Ngọc Hà Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Bà Đàm Thị Chung Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
72 Bà Cao Thị Hiền Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
73 Bà Bùi Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
74 Bà Bùi Thị Như Hoa Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
75 Ông Bùi Anh Tiến Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
76 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
77 Bà Võ Thị Mộng Tiền Nhân viên Trường THCS&THPT Chi Lăng
78 Bà Lương Thị Thúy Hà Nhân viên Trường THCS&THPT Chi Lăng

Danh sách này có 78 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đinh Trọng Bảy Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Đạ Nhim
2 Ông Nguyễn Hoàng Sỹ Nhân Tổ trưởng Trường THCS&THPT Đạ Nhim
3 Bà K' Lèn Tổ trưởng Trường THCS&THPT Đạ Nhim
4 Bà Đinh Thị Lý Tổ trưởng Trường THCS&THPT Đạ Nhim
5 Ông Vũ Nhật Linh Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
6 Bà Trịnh Thị Lan Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
7 Bà Rơ Ông K' Yên Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
8 Bà Rơ Ông K' Thủy Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
9 Ông Nguyễn Văn Trúc Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim

10 Ông Nguyễn Văn Quân Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
11 Ông Nguyễn Văn Nhuần Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
12 Ông Nguyễn Trần Thành Đạt Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
13 Bà Nguyễn Thị Xuân Hào Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
14 Bà Nguyễn Thị Tiểu Phụng Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
15 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
16 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
17 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
18 Bà Lơ Mu K' Sưa Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
19 Bà Lơ Mu K' Khánh Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
20 Ông Lơ Mu Ha Jekly Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
21 Ông Lê Văn Chính Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
22 Bà Lê Thị Thơm Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
23 Bà Lê Thị Thảo Vân Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
24 Bà Lê Ngọc Minh Thu Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
25 Bà Kơ Să Re Be Ka Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
26 Ông Cill Pame Gabriell Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
27 Bà Bùi Phương Thảo Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
28 Bà Trần Thị Thiêm Nhân viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
29 Bà Lê Thị Mai Nhân viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
30 Bà Hồ Thị Thùy Linh Nhân viên Trường THCS&THPT Đạ Nhim
31 Ông Kon Sa Khen Đi Người lao động Trường THCS&THPT Đạ Nhim

Danh sách này có 31 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Phan Văn Thế Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Đạ Sar
2 Ông Nguyễn Hữu Đức Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Đạ Sar
3 Bà Trần Thị Bảo Châu Tổ trưởng Trường THCS&THPT Đạ Sar
4 Ông Nguyễn Lâm Chiến Tổ trưởng Trường THCS&THPT Đạ Sar
5 Ông Lê Xuân Dũng Tổ trưởng Trường THCS&THPT Đạ Sar
6 Bà Huỳnh Thị Thu Hà Tổ trưởng Trường THCS&THPT Đạ Sar
7 Bà Cấn Thị Huyền Tổ trưởng Trường THCS&THPT Đạ Sar
8 Bà Trương Thanh Hà Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
9 Bà Trần Thị Thơm Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar

10 Bà Trần Thị Hải Ninh Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
11 Ông Trần Tấn Phòng Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
12 Bà Phạm Thị Tâm Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
13 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
14 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
15 Bà Nguyễn Thị Bảo Uyên Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
16 Ông Nguyễn Thái Lợi Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
17 Ông Nguyễn Như Huy Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
18 Bà Nguyễn Hoàng Lan Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
19 Ông Nguyễn Đình Cường Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
20 Bà Lơ Mu Na Siêm Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
21 Ông Liệng Jrang Marađôna Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
22 Bà Liêng Jrang K'Đir Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
23 Ông Liêng Jrang Esai Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
24 Bà Lê Thị Kim Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
25 Ông Kon Sơ Ju Wel Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
26 Ông Kơ Să Ha Duynh Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
27 Bà Hoàng Thị Yên Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
28 Bà Hoàng Thảo Trâm Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
29 Bà Đinh Thị Dung Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
30 Ông Võ Đức Hòa Giáo viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
31 Bà Trần Thị Xuân Hương Nhân viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
32 Ông Phan Minh Tân Nhân viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
33 Ông Bon Đing Minh Cường Nhân viên Trường THCS&THPT Đạ Sar
34 Ông Trần Văn Bảy Người lao động Trường THCS&THPT Đạ Sar
35 Bà Phạm Thị Kim Dung Người lao động Trường THCS&THPT Đạ Sar
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Nguyễn Hồng Đức Người lao động Trường THCS&THPT Đạ Sar
Danh sách này có 36 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Thế Hiệt Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
2 Ông Trương Quang Dân Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
3 Ông Lê Văn Huyên Tổ trưởng Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
4 Bà Hồ Thị Hà Tổ phó Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
5 Bà Vũ Thị Thu Trang Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
6 Bà Trương Thị Hằng Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
7 Bà Trịnh Thị Thanh Thuỳ Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
8 Bà Thị Sương Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
9 Bà Thị Jônas Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác

10 Bà Thái Thị Diễm Hậu Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
11 Bà Quách Thị Thương Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
12 Ông Phan Trọng Tuệ Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
13 Ông Phạm Võ Mạnh Kha Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
14 Ông Phạm Văn Thành Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
15 Ông Phạm Bá Đức Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
16 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
17 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
18 Bà Nguyễn Thị Hiền Lương Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
19 Ông Nguyễn Quang Lý Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
20 Ông Nguyễn Phúc Đồng Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
21 Ông Lục Văn Cương Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
22 Bà Lê Thị Thanh Hoài Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
23 Ông Hoàng Văn Tuân Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
24 Bà Hoàng Thị Tuyến Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
25 Bà Hoàng Thị Phương Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
26 Bà H' Yo Niê Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
27 Bà Dương Thị Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
28 Ông Đinh Quang Hà Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
29 Ông Điểu Nuê Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
30 Ông Đặng Văn Nam Giáo viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
31 Ông Tôn Đức Hoàn Nhân viên Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác
32 Ông Mạnh Xuân Tiếp Người lao động Trường THCS&THPT Lê Hữu Trác

Danh sách này có 32 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đặng Tài Tuệ Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lộc Bắc
2 Bà Trần Thị Mỹ Chi Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lộc Bắc
3 Bà Trương Hải Yến Tổ trưởng Trường THCS&THPT Lộc Bắc
4 Bà Ka Hà Tổ trưởng Trường THCS&THPT Lộc Bắc
5 Bà Nguyễn Thị Phương Tổ phó Trường THCS&THPT Lộc Bắc
6 Bà Ka Ngoẻn Tổ phó Trường THCS&THPT Lộc Bắc
7 Bà Vũ Đoàn Anh Thư Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
8 Ông Võ Quyền Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
9 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc

10 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
11 Ông Trần Ngọc Công Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
12 Bà Trần Băng Nguyên Ninh Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
13 Ông Phan Văn Long Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
14 Bà Phạm Thị Thùy Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
15 Bà Phạm Thị Phương Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
16 Ông Nhữ Văn Mạnh Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
17 Ông Nguyễn Văn Tín Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
18 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
19 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
20 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
21 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
22 Ông Nguyễn Duy Khánh Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
23 Bà Ngô Quế Hải Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
24 Ông Ngô Đức Tùng Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
25 Bà Liêng Hót Mộng Thu Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
26 Bà Kră Jăn Bốt Bim Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
27 Ông K' Ty Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
28 Bà Hà Thị Mai Liên Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
29 Ông Đỗ Văn Nguyên Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
30 Bà Đặng Thị Hùng Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
31 Ông Bùi Sỹ Thương Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
32 Ông Bùi Đình Tùng Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
33 Bà Bàn Thị Tươi Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
34 Bà Phạm Thị Anh Thư Nhân viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
35 Bà Hứa Thị Thắm Nhân viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Đinh Văn Xuân Nhân viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc
37 Ông Đặng Minh Quý Nhân viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc

Danh sách này có 37 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lê Văn Linh Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng Hòa
2 Ông Nguyễn Quang Trung Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng Hòa
3 Ông Lê Lương Nhiên Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng Hòa
4 Ông Y Phong Phôk Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
5 Ông Y Nghiếc M’Buôn Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
6 Bà Vũ Thị Phương Thúy Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
7 Bà Vũ Thị Minh Duy Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
8 Ông Sùng A Hại Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
9 Ông Quách Ngọc Nhật Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa

10 Bà Nông Thị Thắm Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
11 Ông Nguyễn Văn Hạnh Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
12 Ông Nguyễn Văn Giáp Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
13 Ông Nguyễn Tiến Thứ Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
14 Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
15 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
16 Bà Nguyễn Thị Niềm Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
17 Bà Nguyễn Thị Diễm Hương Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
18 Bà Nguyễn Thị Diễm Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
19 Ông Nguyễn Hải Nam Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
20 Ông Mai Được Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
21 Bà Lý Thị Nhàn Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
22 Ông Lê Văn Lương Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
23 Bà Kiều Thị Kim Phương Giáo viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
24 Ông Trần Văn Hiếu Nhân viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa
25 Ông Lê Văn Mạnh Nhân viên Trường THCS&THPT Quảng Hòa

Danh sách này có 25 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Tôn Minh Nữ Ngọc Tổ trưởng Trường THPT Bắc Bình
2 Ông Thọ Kim Đính Tổ trưởng Trường THPT Bắc Bình
3 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan Tổ trưởng Trường THPT Bắc Bình
4 Bà Nguyễn Thị Út Tổ phó Trường THPT Bắc Bình
5 Ông Nguyễn Kinh Hoàng Tổ phó Trường THPT Bắc Bình
6 Ông Đoàn Nhân Tri Tổ phó Trường THPT Bắc Bình
7 Bà Xích Thị Ngọc Nga Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
8 Ông Vương Viết Thuận Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
9 Ông Võ Văn Đông Giáo viên Trường THPT Bắc Bình

10 Ông Võ Văn Can Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
11 Bà Võ Thị Thỏa Bích Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
12 Bà Ung Thị Minh Sinh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
13 Bà Ức Thị Phúc Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
14 Ông Trương Xuân Bình Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
15 Bà Tống Thị Xuân Bình Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
16 Bà Tôn Nữ Minh Châu Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
17 Ông Thông Lâm Hoàng Vang Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
18 Bà Qua Đình Nhất Hạnh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
19 Ông Phù Vũ Anh Quang Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
20 Bà Phạm Ngọc Giang Tuyên Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
21 Ông Nguyễn Văn Tới Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
22 Ông Nguyễn Văn Tấn Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
23 Ông Nguyễn Thống Nhất Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
24 Bà Nguyễn Thị Tóc Tiên Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
25 Bà Nguyễn Thị Thùy Khanh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
26 Bà Nguyễn Thị Thu Hòa Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
27 Bà Nguyễn Thị Phương Thúy Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
28 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
29 Bà Nguyễn Thị Mẫn Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
30 Bà Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
31 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
32 Bà Nguyễn Thị Hữu Hoàng Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
33 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
34 Bà Nguyễn Thái Tường Vi Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
35 Ông Nguyễn Ngọc Giao Ngôn Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Nguyễn Đình Đức Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
37 Ông Nguyễn Bảo Ngọc Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
38 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
39 Ông Mai Phương Trịnh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
40 Bà Lượng Thị Lệ Xuân Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
41 Bà Lương Nữ Triều Hân Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
42 Ông Lư Thanh Hãn Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
43 Ông Lư Đức Tây Ninh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
44 Bà Long Thị Yến Thoa Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
45 Bà Long Thị Thu Văn Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
46 Bà Lê Thị Thanh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
47 Bà Lê Thị Kim Thoa Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
48 Ông Lê Ngọc Hiệp Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
49 Bà Lê Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
50 Ông Lâm Văn Hưng Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
51 Ông Lâm Quang Phúc Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
52 Bà Lâm Nguyễn Lưu Thuỷ Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
53 Bà Lâm Mai Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
54 Bà Lâm Hải Ngọc Huyền Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
55 Bà Kim Lâm Ái Loan Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
56 Bà Kim Chi Diệu Quỳnh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
57 Bà Huỳnh Thị Thục Viên Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
58 Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
59 Bà Huỳnh Thị Nga Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
60 Bà Huỳnh Thị Hồng Vân Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
61 Bà Hồ Tô Khải Thị Thìn Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
62 Ông Dụng Đăng Khoa Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
63 Ông Đoàn Lữ Quốc Đức Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
64 Bà Đỗ Thị Xuân Hạnh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
65 Bà Diên Nữ Thanh Thụy Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
66 Bà Đào Thị Mỹ Ngà Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
67 Bà Đào Đặng Thùy Uyên Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
68 Ông Đặng Xuân Lộc Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
69 Bà Đặng Thị Tường Doanh Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
70 Bà Đặng Thị Thảnh Thơi Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Bà Đặng Thị Phương Diễn Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
72 Bà Đặng Thị Noel Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
73 Bà Đặng Thị Ngọc Yến Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
74 Bà Đặng Thị Bạch Diện Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
75 Bà Đặng Nữ Diên Uyên Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
76 Bà Đặng Nguyễn Phương Hồng Ngọc Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
77 Ông Đặng Lâm Play Tholmnal Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
78 Ông Đặng Lâm Bồng Nga Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
79 Ông Đàng Lâm Anh Kiệt Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
80 Ông Đặng Hoài Tặng Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
81 Ông Đa Hoàng Thế Đạt Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
82 Bà Châu Thị Ánh Phụng Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
83 Ông Bùi Trí Trung Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
84 Ông Bố Quốc Thoại Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
85 Bà Nguyễn Thị Hồng Trang Giáo viên Trường THPT Bắc Bình
86 Bà Trần Thị Thu Nga Nhân viên Trường THPT Bắc Bình
87 Ông Trần Khả Quang Người lao động Trường THPT Bắc Bình
88 Ông Lục Thế Kỳ Người lao động Trường THPT Bắc Bình

Danh sách này có 88 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Phạm Trung Thành Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lâm
2 Ông Hứa Văn Hiệp Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lâm
3 Bà Vũ Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
4 Bà Vũ Thị Lệ Diễm Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
5 Bà Vũ Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
6 Bà Triệu Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
7 Ông Trần Văn Hồng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
8 Bà Trần Thị Tố Chi Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
9 Bà Trần Thị Thủy Tiên Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm

10 Bà Trần Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
11 Ông Trần Bá Hoàng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
12 Bà Tạ Thị Ngân Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
13 Ông Phan Lục Anh Thái Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
14 Ông Phạm Văn Nhất Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
15 Ông Phạm Văn Hồng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
16 Bà Phạm Thị Mai Phượng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
17 Bà Phạm Thị Hường Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
18 Ông Phạm Hồng Thái Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
19 Bà Ninh Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
20 Bà Nguyễn Việt Hồng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
21 Ông Nguyễn Văn Thức Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
22 Ông Nguyễn Văn Thành Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
23 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
24 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
25 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
26 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hà Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
27 Bà Nguyễn Thị Phúc Ngân Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
28 Bà Nguyễn Thị Như Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
29 Bà Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
30 Bà Nguyễn Thị Lành Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
31 Bà Nguyễn Thị Danh Duyên Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
32 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
33 Bà Nguyễn Thị Ánh Đông Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
34 Ông Nguyễn Thành Khánh Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
35 Ông Nguyễn Quốc Quân Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Nguyễn Như Hạnh Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
37 Ông Nguyễn Duy Hùng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
38 Ông Nguyễn Công Cường Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
39 Ông Nguyễn Chí Văn Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
40 Ông Nguyễn Bá Hòa Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
41 Bà Mai Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
42 Ông Lương Văn Hùng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
43 Bà Lương Thị Cẩm Hội Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
44 Bà Lê Thị Văn Khúc Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
45 Bà Lê Thị Huyền Trang Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
46 Bà La Thị Ái Lân Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
47 Bà Ka Rôi Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
48 Bà Ka Phanh Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
49 Bà Ka Mỹ Làn Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
50 Ông K' Minh Hiệp Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
51 Bà Huỳnh Thị Thùy Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
52 Bà Hoàng Thị Thùy Trâm Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
53 Bà Hoàng Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
54 Bà Hoàng Thị Hương Thanh Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
55 Ông Hoàng Thanh Thiên Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
56 Ông Hồ Phúc Chánh Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
57 Bà Hà Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
58 Bà Dương Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
59 Bà Đoàn Thảo Giang Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
60 Bà Đỗ Thị Đông Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
61 Bà Đỗ Thị Bích Hạnh Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
62 Ông Đặng Tiến Vũ Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
63 Bà Đặng Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
64 Ông Đặng Tám Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
65 Ông Đặng Quốc Bình Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
66 Ông Đặng Quang Tùng Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
67 Ông Đặng Ngọc Quyết Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
68 Bà Chu Lộc Đan Quế Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
69 Ông Cao Trung Sang Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
70 Ông Bùi Văn Hà Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Ông Nguyễn Văn Tuân Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm
72 Bà Võ Thị Kim Oanh Nhân viên Trường THPT Bảo Lâm
73 Bà Phan Thị Minh Nhân viên Trường THPT Bảo Lâm
74 Bà Nguyễn Thi Thu Nhân viên Trường THPT Bảo Lâm
75 Ông Mai Xuân Nguyễn Quang Nhân viên Trường THPT Bảo Lâm
76 Ông Ngô Hồng Tiến Người lao động Trường THPT Bảo Lâm
77 Ông Lê Đại Liên Người lao động Trường THPT Bảo Lâm

Danh sách này có 77 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Văn Thành Tổ trưởng Trường THPT Bảo Lộc
2 Bà Nguyễn Vương Hồng Hoa Tổ trưởng Trường THPT Bảo Lộc
3 Bà Võ Thị Thanh Diệu Tổ phó Trường THPT Bảo Lộc
4 Bà Phan Thị Hải Lý Tổ phó Trường THPT Bảo Lộc
5 Ông Nguyễn Quang Hợp Tổ phó Trường THPT Bảo Lộc
6 Bà Hoàng Thị Oanh Tổ phó Trường THPT Bảo Lộc
7 Bà Chu Thị Minh Quế Tổ phó Trường THPT Bảo Lộc
8 Bà Bùi Thị Hồng Nhung Tổ phó Trường THPT Bảo Lộc
9 Ông Vũ Minh Hiếu Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc

10 Bà Võ Thị Thu Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
11 Bà Từ Thị Quỳnh Trâm Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
12 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
13 Bà Trần Thị Quốc Thái Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
14 Bà Trần Thị Ngọc Diệp Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
15 Bà Thiều Thị Thư Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
16 Bà Phạm Tố Nga Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
17 Bà Phạm Thị Nga Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
18 Bà Phạm Thị Khánh Vân Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
19 Ông Nguyễn Văn Dần Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
20 Ông Nguyễn Văn Chiến Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
21 Ông Nguyễn Văn Báu Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
22 Ông Nguyễn Tuân Hợp Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
23 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
24 Bà Nguyễn Thị Tuyền Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
25 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
26 Bà Nguyễn Thị Thơ Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
27 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
28 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
29 Bà Nguyễn Thị Long Diên Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
30 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
31 Bà Nguyễn Thị Cẩm Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
32 Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
33 Bà Nguyễn Thị Ái Liên Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
34 Ông Nguyễn Quang Thi Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
35 Ông Nguyễn Khánh Chung Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Nguyễn Duy Đức Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
37 Ông Nguyễn Đình Phú Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
38 Ông Nguyễn Chí Cường Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
39 Ông Nguyễn Bình Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
40 Bà Lưu Thị Anh Thư Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
41 Ông Lê Văn Phương Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
42 Bà Lê Thị Lộc Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
43 Bà Lê Thị Huế Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
44 Bà Lê Thị Bích Thủy Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
45 Ông Lê Đình Thuận Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
46 Ông Hoàng Văn Thái Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
47 Ông Hoàng Đại Giang Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
48 Bà Đoàn Thị Duy My Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
49 Bà Đỗ Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
50 Bà Đinh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
51 Bà Bùi Thị Mỹ An Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc
52 Ông Võ Văn Điện Nhân viên Trường THPT Bảo Lộc
53 Bà Phan Thị Hoa Ly Nhân viên Trường THPT Bảo Lộc
54 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhân viên Trường THPT Bảo Lộc
55 Bà Hoàng Thị Sen Nhân viên Trường THPT Bảo Lộc

Danh sách này có 55 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trịnh Hoài Duy Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
2 Ông Phạm Hữu Luật Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
3 Bà Vũ Thị Ly Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
4 Bà Vòng Phấn Hà Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
5 Ông Võ Xuân Trị Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
6 Bà Võ Trần Thủy Tiên Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
7 Bà Võ Thị Minh Phượng Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
8 Bà Võ Lâm Hải Yến Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
9 Ông Võ Duy Thoại Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

10 Bà Trương Thị Thanh Nguyên Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
11 Ông Trịnh Văn Hoan Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
12 Ông Trần Trung Kiên Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
13 Bà Trần Thị Hà Giang Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
14 Bà Trần Phan Ngọc Tú Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
15 Bà Trần Ngọc Phương Lan Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
16 Bà Phan Thị Minh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
17 Ông Phan Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
18 Bà Phạm Thị Thúy Diễm Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
19 Bà Phạm Thị Hải Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
20 Bà Phạm Thị Gấm Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
21 Bà Phạm Thị Bích Việt Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
22 Ông Phạm Đình Trung Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
23 Ông Nguyễn Viết Hưng Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
24 Ông Nguyễn Văn Đĩnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
25 Ông Nguyễn Văn Cường Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
26 Bà Nguyễn UyênVy Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
27 Bà Nguyễn Trương Minh Tâm Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
28 Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
29 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
30 Bà Nguyễn Thị Thu Lương Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
31 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
32 Bà Nguyễn Thị Nụ Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
33 Bà Nguyễn Thị Nhã Vy Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
34 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
35 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
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36 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
37 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
38 Bà Nguyễn Thị Anh Phương Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
39 Ông Nguyễn Thành Thân Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
40 Bà Nguyễn Ngọc Thoại An Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
41 Ông Nguyễn Minh Hiếu Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
42 Bà Nguyễn Hoài Mận Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
43 Bà Nguyễn Đỗ Hồng Phúc Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
44 Bà Ngô Thị Hương Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
45 Ông Ngô Đình Vĩnh Sơn Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
46 Bà Mai Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
47 Bà Leng Ngọc Nhã Vi Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
48 Ông Lê Vĩnh Đắc Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
49 Bà Lê Thị Tú Huyền Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
50 Bà Lê Thị Tịnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
51 Bà Lê Thị Quỳnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
52 Bà Lê Thị Phương Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
53 Bà Lê Thị Mỹ Đức Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
54 Bà Lê Thị Kim Loan Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
55 Bà Lê Thị Hoàng Huyền Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
56 Bà Lâm Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
57 Bà Huỳnh Nữ Ý Nhi Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
58 Bà Huỳnh Kim Thái Hiền Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
59 Bà Hoàng Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
60 Bà Hoàng Minh Xuân Lý Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
61 Ông Hoàng Bá Thịnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
62 Ông Hà Xuân Vinh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
63 Bà Hạ Phi Phượng Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
64 Ông Đỗ Văn Thắng Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
65 Bà Đặng Thị Anh Phương Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
66 Ông Đặng Minh Cường Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
67 Ông Đặng Bá Lĩnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
68 Bà Chế Thị Lê Thu Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
69 Bà Chế Thị Hòai Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
70 Ông Chế Công Phú Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
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71 Ông Cao Bảo Lâm Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
72 Bà Bùi Thị Mai Ly Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
73 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
74 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
75 Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
76 Bà Nguyễn Thị Minh Đa Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
77 Bà Nguyễn Thị Luyến Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
78 Ông Lê Viết Huy Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
79 Bà Lê Thị Linh Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
80 Ông Đoàn Văn Lâm Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

Danh sách này có 80 cá nhân.
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1 Bà Nguyễn Thụy Hải Âu Tổ trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
2 Ông Đặng Văn Chung Tổ phó Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
3 Bà Văn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
4 Ông Từ Duy Thịnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
5 Ông Trần Văn Tạ Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
6 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
7 Ông Trần Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
8 Ông Trần Minh Thuận Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
9 Bà Phạm Thị Xuân Lan Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né

10 Ông Nguyễn Văn Linh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
11 Ông Nguyễn Văn Hai Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
12 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
13 Bà Nguyễn Thị Thu Loan Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
14 Bà Nguyễn Thị Thiện Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
15 Ông Nguyễn Ngọc Thanh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
16 Ông Nguyễn Minh Tiến Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
17 Ông Nguyễn Khánh Thiện Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
18 Ông Ngô Anh Toàn Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
19 Ông Mai Văn Phước Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
20 Ông Mai Hoàng Luân Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
21 Ông Mai Đình Phúc Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
22 Bà Lương Thị Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
23 Bà Lương Bích Thu Thịnh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
24 Ông Lê Văn Lương Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
25 Bà Lê Thị Thùy Linh Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
26 Ông Lê Quang Hiệp Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
27 Ông Lê Ngọc Toàn Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
28 Ông Lê Ngọc Phong Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
29 Bà Huỳnh Thị Thanh Châu Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
30 Ông Dương Quang Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
31 Bà Đặng Thị Kim Ngọc Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
32 Ông Đặng Chánh Thành Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
33 Ông Bùi Quang Mẫn Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
34 Bà Bá Thị Minh Sương Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
35 Bà Võ Thùy Thủy Tiên Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
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36 Bà Nguyễn Thị Thanh Huy Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
37 Bà Nguyễn Thanh Mai Thảo Nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
38 Ông Trần Trung Hiếu Người lao động Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né
39 Ông Nguyễn Tuấn Kiệt Người lao động Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né

Danh sách này có 39 cá nhân.
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1 Ông Đinh Trung Sỹ Hiệu trưởng Trường THPT Cát Tiên
2 Ông Lương Văn Việt Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cát Tiên
3 Ông Trương Trọng Nguyên Tổ trưởng Trường THPT Cát Tiên
4 Bà Phạm Thị Minh Tâm Tổ trưởng Trường THPT Cát Tiên
5 Bà Nguyễn D.N.K. Chinh Tổ trưởng Trường THPT Cát Tiên
6 Bà Lê Thị Cẩm Vân Tổ trưởng Trường THPT Cát Tiên
7 Bà Nguyễn Thị Thu Hòa Tổ phó Trường THPT Cát Tiên
8 Bà Nguyễn Thị Phi Toàn Tổ phó Trường THPT Cát Tiên
9 Bà Ngô Thị Kim Chung Tổ phó Trường THPT Cát Tiên

10 Bà Vũ Thị Dần Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
11 Bà Vũ Hoàng Thanh Trang Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
12 Bà Trương Thị Hà Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
13 Ông Trần Minh Nhựt Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
14 Ông Phạm Văn Mân Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
15 Bà Phạm Thị Hồng Yến Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
16 Bà Nông Thị Dân Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
17 Ông Nguyễn Văn Túc Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
18 Bà Nguyễn Thị Qúy Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
19 Bà Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
20 Bà Nguyễn Thị Ái Mỹ Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
21 Ông Nguyễn Quang Chiến Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
22 Bà Ngô Thị Diệu Lý Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
23 Bà Lê Thị Dung Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
24 Ông Lê Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
25 Ông Lê Khôi Phục Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
26 Ông Huỳnh Công Khải Giáo viên Trường THPT Cát Tiên
27 Bà Nguyễn Trâm Anh Nhân viên Trường THPT Cát Tiên
28 Bà Nguyễn Thị Thúy Nhân viên Trường THPT Cát Tiên
29 Ông Nguyễn Đức Đại Nhân viên Trường THPT Cát Tiên
30 Ông Hoàng Văn Vân Nhân viên Trường THPT Cát Tiên
31 Bà Hoàng Thị My Nhân viên Trường THPT Cát Tiên
32 Ông Bùi Kim Hải Nhân viên Trường THPT Cát Tiên

Danh sách này có 32 cá nhân.
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1 Bà Phạm Thị Hồng Loan Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
2 Ông Hồ Thanh Hải Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
3 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Tổ trưởng Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
4 Ông Nguyễn Ngọc Lâm Tổ trưởng Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
5 Bà Cao Thị Thanh Hồng Tổ trưởng Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
6 Bà Đào Thị Bích Thảo Tổ phó Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
7 Bà Vũ Đoàn Thanh Thuý Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
8 Ông Võ văn Tân Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
9 Bà Văn Thị Phương Hồng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa

10 Ông Trương Văn Quang Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
11 Ông Trần Văn Trung Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
12 Bà Trần Thị Thương Hoài Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
13 Bà Trần Thị Kim Huệ Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
14 Bà Trần Thị Hồng Phúc Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
15 Bà Trần Thị Hồng Nhi Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
16 Ông Thái Tuấn Tú Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
17 Bà Tăng Thị Hoài Hiên Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
18 Bà Phạm Thị Thùy Dương Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
19 Bà Phạm Thị Ngát Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
20 Ông Phạm Minh Trí Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
21 Bà Nguyễn Thị Tuyến Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
22 Bà Nguyễn Thị Tưởng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
23 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
24 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
25 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
26 Bà Nguyễn Thị Hoà Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
27 Ông Nguyễn Khắc Để Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
28 Ông Nguyễn Hiếu Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
29 Ông Nguyễn Đình Huấn Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
30 Ông Mai Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
31 Bà Lê Thị Minh Thương Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
32 Bà Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
33 Ông Huỳnh Ngọc Tuấn Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
34 Ông Hồ Quốc Vĩ Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
35 Bà Đoàn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
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36 Bà Đỗ Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
37 Bà Đinh Thị Hồng Vi Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
38 Ông Đào Văn Minh Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
39 Ông Đặng Trung Nguyên Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
40 Ông Đặng Thành Nhơn Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
41 Bà Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
42 Bà Lê Thị Sâm Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
43 Bà Mai Thị Thơm Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
44 Bà Võ Thị Thu Hằng Nhân viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
45 Ông Phan Tiến Sỹ Nhân viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
46 Bà Cao Thị Mai Uyên Nhân viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
47 Bà Bùi Thị Liên Nhân viên Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa
48 Ông Trần Văn Lộc Người lao động Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa

Danh sách này có 48 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Nguyễn Thị Xuân Hương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
2 Ông Nguyễn Ngọc Bảo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
3 Ông Võ Văn Bình Tổ trưởng Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
4 Bà Võ Thị Kim Quyết Tổ trưởng Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
5 Bà Đặng Như Tú Hoài Tổ trưởng Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
6 Bà Vũ Thị Vân Tổ phó Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
7 Bà Nguyễn Thị Thu Yến Tổ phó Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
8 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Tổ phó Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
9 Bà Huyền Tôn Nữ Tiểu Bá Tổ phó Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh

10 Bà Vũ Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
11 Ông Trần Văn Ngọc Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
12 Bà Trần Thị Minh Trang Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
13 Bà Trần Thị Cúc Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
14 Bà Tô Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
15 Bà Phan Thị Lệ Hoa Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
16 Bà Phan Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
17 Bà Phạm Thị Hải Quế Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
18 Ông Phạm Đình Điểm Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
19 Bà Nguyễn Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
20 Bà Nguyễn Thị Thúy Hoàn Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
21 Bà Nguyễn Thị Thuật Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
22 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
23 Ông Nguyễn Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
24 Ông Nguyễn Quang Toản Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
25 Ông Nguyễn Như Tây Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
26 Ông Nguyễn Long Thuận Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
27 Bà Mai Thị Nhung Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
28 Bà Lê Thị Triệu Vy Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
29 Bà Lê Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
30 Bà Lê Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
31 Ông Lê Mạnh Thắng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
32 Bà K' Loan Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
33 Bà Huyền Tôn Nữ Tường Vi Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
34 Ông Hồ Công Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
35 Bà Đồng Thị Thu Thương Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Đoàn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
37 Bà Đỗ Thị Ngọc Trang Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
38 Bà Đặng Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
39 Bà Đặng Thị Chinh Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
40 Bà Đàm Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
41 Bà Phùng Thị Thanh Hằng Nhân viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
42 Bà Nguyễn Thị Thu Vân Nhân viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
43 Bà Nguyễn Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh
44 Ông Lưu Văn Hậu Nhân viên Trường THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh

Danh sách này có 44 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lê Văn Chung Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
2 Ông Vũ Hiền Nhân Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
3 Bà Phùng Thị Phương Lan Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
4 Bà Trương Nguyễn Nha Trang Tổ trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
5 Bà Phạm Thị Mai Anh Tổ trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
6 Bà Nguyễn Thị Hồng Liên Tổ trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
7 Ông Nguyễn Văn Đông Tổ phó Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
8 Ông Lê Hoàn Ngọc Tổ phó Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
9 Ông Đào Khoái Truyền Tổ phó Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

10 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
11 Bà Võ Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
12 Ông Trương Công Hùng Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
13 Bà Trần Thị Bảo Phượng Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
14 Ông Trần Quốc An Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
15 Bà Phùng Thị Xuân Thái Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
16 Ông Phan Văn Ẩn Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
17 Bà Phạm Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
18 Bà Phạm Thị Thanh Hà Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
19 Bà Phạm Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
20 Ông Nguyễn Văn Giang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
21 Ông Nguyễn Trung Hưng Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
22 Bà Nguyễn Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
23 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
24 Bà Nguyễn Thị Thanh Trầm Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
25 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
26 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
27 Bà Nguyễn Thị Dịu Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
28 Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
29 Bà Nguyễn Thị Chung Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
30 Bà Nguyễn Thị Bảo Thu Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
31 Bà Nguyễn Thị Anh Đào Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
32 Ông Nguyễn Thanh Tâm Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
33 Bà Nguyễn Hoàng Trang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
34 Ông Nguyễn Hoàng Giang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
35 Ông Nguyễn Anh Trang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Lê Thị Hồng Nhạn Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
37 Bà Lê Thị Hà Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
38 Bà Lê Kim Thư Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
39 Ông Lê Duy Tuấn Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
40 Bà Huỳnh Thị Kim Tú Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
41 Bà Hoàng Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
42 Bà Giang Thị Thu Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
43 Ông Đoàn Minh Nhi Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
44 Ông Bùi Văn Toàn Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
45 Ông Bùi Trung Dũng Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
46 Ông Nguyễn Sỹ Khang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
47 Bà Phan Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
48 Bà Phạm Thị Thủy Nhân viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
49 Bà Nguyễn Thị Thu Nhân viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
50 Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nhân viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
51 Bà Nguyễn Thị Hoa Người lao động Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
52 Ông Phan Duy Trinh Người lao động Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
53 Ông Đặng Văn Chiến Người lao động Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Danh sách này có 53 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Phạm Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
2 Bà Trần Thị Hồng The Tổ trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
3 Bà Đỗ Thị Bảo Phương Tổ phó Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
4 Bà Trương Thị Hồng Ánh Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
5 Bà Trần Thị Hường Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
6 Bà Thân Thị Hảo Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
7 Bà Thái Thị Xuân Sang Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
8 Bà Thái Thị Thơm Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
9 Ông Phạm Phú Quyết Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

10 Ông Nguyễn Văn Đệ Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
11 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
12 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
13 Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
14 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
15 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
16 Bà Nguyễn Hồ Kiều Ninh Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
17 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
18 Bà Mạc Thị Phượng Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
19 Bà Lô Thị Quyên Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
20 Bà Lê Vũ Thảo Nguyên Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
21 Bà Lê Thị Liên Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
22 Bà Lê Thị Ân Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
23 Ông Hồ Mạnh Đạt Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
24 Bà Hà Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
25 Bà Đoàn Thị Ngoan Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
26 Ông Đoàn Ngọc Nhã Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
27 Ông Đoàn Minh Đức Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
28 Ông Đinh Quang Trung Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
29 Bà Đinh Thị Hà My Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
30 Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc Nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
31 Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai Nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
32 Bà Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
33 Ông Nguyễn Đức Kiều Nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
34 Ông Hoàng Thanh Sắt Nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
35 Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh Nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT
36 Bà Hà Thị Lệ Thủy Nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
37 Bà Bạch Thị Oanh Nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

Danh sách này có 37 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT
1 Ông Đào Mạnh Trinh Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long
2 Bà Đinh Thị Mai Trang Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long
3 Bà Trương Nữ Thanh Tâm Tổ trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long
4 Bà Trần Thị Kim Oanh Tổ trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long
5 Ông Nguyễn Văn Tây Tổ trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long
6 Bà Phạm Thị Khánh Ly Tổ phó Trường THPT Chuyên Thăng Long
7 Bà Nguyễn Thị Tường Vy Tổ phó Trường THPT Chuyên Thăng Long
8 Bà Đặng Nguyễn Ngọc Thuý Tổ phó Trường THPT Chuyên Thăng Long
9 Bà Vũ Thị Thuỳ Trang Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long

10 Bà Vũ Thanh Thuỷ Nhân viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
11 Bà Võ Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
12 Bà Võ Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
13 Bà Trương Thị Diễm Phương Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
14 Ông Trương Phúc Thiện Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
15 Ông Trần Trịnh Minh Sơn Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
16 Bà Trần Thị Hoà Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
17 Bà Phan Thị Ngọc Giàu Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
18 Ông Phạm Hiển Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
19 Ông Phạm Đặng Phước Linh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
20 Ông Nguyễn Xuân Linh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
21 Bà Nguyễn Thuý Hiền Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
22 Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
23 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
24 Bà Nguyễn Thị Thế Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
25 Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
26 Bà Nguyễn Thị Như Mỹ Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
27 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
28 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
29 Bà Nguyễn Thị Lương Anh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
30 Bà Nguyễn Thị Long Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
31 Bà Nguyễn Ngọc Hoài Thương Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
32 Ông Nguyễn Hữu Thuy Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
33 Ông Nguyễn Đức Hảo Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
34 Ông Nguyễn Đức Độ Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
35 Ông Nguyễn Anh Chiến Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
36 Bà Ngô Thị Vân Kiều Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
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37 Ông Ngô Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
38 Bà Lê Thị Mỹ Duyên Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
39 Ông Lê Thanh Hải Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
40 Ông Lê Thái Thư Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
41 Ông Lê Đắc Công Minh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
42 Ông Huỳnh Phước Hải Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
43 Ông Hoàng Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
44 Bà Hoàng Quỳnh Mai Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
45 Ông Hoàng Ngọc Quỳ Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
46 Bà Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
47 Ông Hồ Đào Trung Nguyên Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
48 Ông Hà Thiện Dân Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
49 Bà Dương Thị Châu Trân Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
50 Ông Đoàn Nam Hải Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
51 Bà Đỗ Thị Yến Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
52 Bà Đỗ Thị Ngọc Quyên Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
53 Bà Đinh Thị Thanh Nhân viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
54 Bà Đặng Thị Phương Mai Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
55 Bà Đặng Nhi Thảo Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
56 Bà Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
57 Bà Bùi Lê Nhật Hà Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
58 Bà Võ Thị Liễu Nhân viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
59 Bà Trần Thị Lam Nhân viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
60 Bà Mạc Thị Hoài Nhân viên Trường THPT Chuyên Thăng Long
61 Ông Phan Xuân Hùng Người lao động Trường THPT Chuyên Thăng Long
62 Bà Nguyễn Thị Luận Người lao động Trường THPT Chuyên Thăng Long
63 Ông Nguyễn Minh Thanh Người lao động Trường THPT Chuyên Thăng Long
64 Bà Biện Thị Hường Người lao động Trường THPT Chuyên Thăng Long

Danh sách này có 64 cá nhân.
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1 Ông Trần Minh Hải Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
2 Ông Trương Đình Huy Tổ trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
3 Bà Ngô Giang Thanh Thụy Tổ trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
4 Ông Mai Xuân Phong Tổ trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
5 Bà Lê Thị Kiều Oanh Tổ trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
6 Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân Tổ trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
7 Bà Trịnh Thị Bình Tổ phó Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
8 Bà Trần Nguyên Anh Thư Tổ phó Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
9 Bà Phạm Thị Xuân Rớt Tổ phó Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo

10 Bà Nguyễn Thị Hồng Tổ phó Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
11 Ông Nguyễn Thành Công Tổ phó Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
12 Bà Vũ Thị Lan Phương Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
13 Bà Võ Thị Xuân Hiền Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
14 Ông Võ Thanh Hải Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
15 Bà Võ Hương Giang Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
16 Bà Võ Hoàn Thành Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
17 Ông Trương Văn Thanh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
18 Ông Trương Ngọc Triết Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
19 Ông Trương Minh Hải Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
20 Ông Trương Hữu Thiên Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
21 Ông Trương Đình Minh Hoàng Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
22 Bà Trần Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
23 Bà Trần Thị Thanh Xuân Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
24 Bà Trần Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
25 Ông Trần Mai Thuận Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
26 Bà Trần Bình Trang Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
27 Bà Tôn Nữ Thi Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
28 Ông Phan Xuân Phúc Khánh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
29 Bà Phạm Thu Giang Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
30 Bà Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
31 Ông Nguyễn Xuân Sâm Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
32 Ông Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
33 Ông Nguyễn Trung Vui Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
34 Bà Nguyễn Thị Trâm Anh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
35 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
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36 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
37 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
38 Bà Nguyễn Thị Mai Lê Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
39 Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
40 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
41 Bà Nguyễn Thị Gương Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
42 Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
43 Bà Nguyễn Thảo Nguyên Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
44 Ông Nguyễn Hoàn Thiện Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
45 Ông Nguyễn Đức Nguyên Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
46 Bà Ngô Thị Xuân Loan Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
47 Bà Ngô Lê Minh Thư Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
48 Ông Mai Vĩnh Phúc Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
49 Bà Lương Thị Nguyên Việt Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
50 Ông Lê Trường Giang Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
51 Ông Lê Thiện Hiền Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
52 Bà Lê Thị Trường Linh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
53 Bà Lê Thị Trợ Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
54 Bà Lê Thị Thùy Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
55 Bà Lê Thị Ngọc Hân Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
56 Bà Lê Thị Mỹ Trinh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
57 Bà Lê Thị Lệ Trang Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
58 Ông Lê Nguyễn Tấn Nhật Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
59 Ông Lê Duy Thông Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
60 Bà Lâm Tố Anh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
61 Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
62 Ông Huỳnh Lê Trí Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
63 Ông Huỳnh Lê Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
64 Bà Hoàng Thị Thu Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
65 Bà Hồ Phước Bảo Nguyên Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
66 Bà Hà Lê Yến Anh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
67 Ông Dương Quốc Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
68 Ông Dương Ngọc Tánh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
69 Bà Đoàn Phương Thảo Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
70 Bà Đỗ Thanh Vân Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
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71 Ông Đỗ Thành Danh Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
72 Ông Đinh Tiêu Hạc Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
73 Bà Đào Thị Thanh Toàn Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
74 Ông Đặng Quốc Huy Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
75 Bà Châu Trần Phương Thảo Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
76 Ông Bùi Hữu Trực Giáo viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
77 Bà Trần Thị Minh Thi Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
78 Bà Thái Thụy Thân Thương Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
79 Bà Nguyễn Thị Tình Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
80 Bà Nguyễn Ngọc Trâm Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
81 Ông Nguyễn Đỗ Thanh Thi Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
82 Ông Lâm Hữu Chính Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
83 Bà Huỳnh Thị Linh Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
84 Bà Huỳnh Như Quyên Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
85 Ông Huỳnh Minh Diệm Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
86 Bà Châu Thị Ngọc Dung Nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo

Danh sách này có 86 cá nhân.
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1 Ông Chu Quý Hợi Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Huoai
2 Bà Nông Thị Thu Thủy Tổ trưởng Trường THPT Đạ Huoai
3 Bà Nguyễn Thị Ngân Tổ trưởng Trường THPT Đạ Huoai
4 Ông Nguyễn Văn Tín Tổ trưởng Trường THPT Đạ Huoai
5 Ông Vũ Trọng Chinh Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
6 Bà Trần Thị Mai Lan Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
7 Ông Trần Minh Ký Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
8 Ông Trần Mạnh Hùng Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
9 Bà Phan Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai

10 Bà Phạm Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
11 Ông Nguyễn Văn An Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
12 Ông Nguyễn Tuấn Khánh Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
13 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
14 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
15 Bà Nguyễn Thị Định Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
16 Bà Nguyễn Thị Đằng Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
17 Ông Nguyễn Ngọc Phú Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
18 Ông Ngô Bình Nguyên Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
19 Bà Mai Thị Kiều Hạnh Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
20 Bà Lương Thị Thuỳ Linh Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
21 Ông Lê Viết Hữu Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
22 Bà Lê Phương Thùy Anh Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
23 Ông Lê Hoàng Thành Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
24 Bà Hoàng Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
25 Ông Hoàng Ngọc Phước Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
26 Bà Đinh Thị Kiều Liên Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai
27 Bà Vũ Thị Thắm Nhân viên Trường THPT Đạ Huoai
28 Ông Trần Đình Đàn Nhân viên Trường THPT Đạ Huoai
29 Ông Phạm Huy Hải Nhân viên Trường THPT Đạ Huoai
30 Bà Nguyễn Thị Như Hải Nhân viên Trường THPT Đạ Huoai
31 Bà Hoàng Thị Thùy Trang Nhân viên Trường THPT Đạ Huoai

Danh sách này có 31 cá nhân.
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1 Ông Vũ Văn Bảo Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
2 Ông Hoàng Minh Chuyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
3 Bà Phan Ái Ngọc Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
4 Ông Nguyễn Vũ Thành Công Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
5 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
6 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
7 Ông Huỳnh Tấn Mẫn Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
8 Ông Hồ Ngọc Ân Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
9 Ông Hà Xuân Xuất Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh

10 Ông Dương Minh Đại Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
11 Ông Đoàn Quang Tuấn Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tẻh
12 Bà Phan Thị Thái Huệ Tổ phó Trường THPT Đạ Tẻh
13 Ông Phạm Khắc Trung Tổ phó Trường THPT Đạ Tẻh
14 Ông Huỳnh Kim Son Tổ phó Trường THPT Đạ Tẻh
15 Ông Đỗ Ngọc Lễ Tổ phó Trường THPT Đạ Tẻh
16 Bà Võ Thị Phương Thanh Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
17 Ông Trần Văn Hân Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
18 Bà Trần Thị Thúy Bích Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
19 Bà Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
20 Bà Trần Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
21 Ông Trần Quang Thiệu Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
22 Bà Trần Nguyễn Thị Diễm Thuỳ Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
23 Bà Phạm Thuý Quỳnh Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
24 Bà Phạm Thị Ngọc Quỳnh Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
25 Bà Phạm Thị Hồng Nga Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
26 Ông Phạm Khắc Sơn Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
27 Ông Phạm Đình Quốc Việt Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
28 Ông Phạm Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
29 Ông Nguyễn Văn Thành Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
30 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
31 Bà Nguyễn Thị Ninh Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
32 Bà Nguyễn Thị Hồng Bích Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
33 Bà Nguyễn Thị Giang Hương Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
34 Bà Nguyễn Lan Phương Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
35 Ông Nguyễn Khắc Tuấn Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
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36 Bà Mai Thị Ngọc Thịnh Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
37 Ông Mai Ngọc Thái Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
38 Bà Lương Thị Lan Hương Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
39 Ông Lê Quốc Tuấn Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
40 Ông Lê Dương Biên Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
41 Ông Hoàng Xuân Thiêm Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
42 Ông Hoàng Xuân Hoàng Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
43 Ông Hoàng Văn Kiên Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
44 Ông Hồ Văn Thân Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
45 Ông Hồ Đức Hải Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
46 Ông Dương Văn Hùng Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
47 Bà Đinh Thị Hồng Lãnh Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
48 Ông Đặng Sỹ Trọng Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
49 Ông Đặng Quyết Thắng Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
50 Bà Bùi Thị Hồng Gấm Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
51 Ông Ao Văn Chương Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh
52 Bà Trương Thị Hiền Nhân viên Trường THPT Đạ Tẻh
53 Bà Phan Thị Hồng Vân Nhân viên Trường THPT Đạ Tẻh
54 Bà Đoàn Thị Mỹ Diệu Nhân viên Trường THPT Đạ Tẻh

Danh sách này có 54 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Tông
2 Ông Bùi Công Huân Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Tông
3 Ông Đỗ Minh Huyên Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tông
4 Ông Bùi Tuấn Anh Tổ trưởng Trường THPT Đạ Tông
5 Ông Vũ Thanh Hải Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
6 Ông Trần Doãn Phúc Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
7 Bà Rơ Ông K’ Luyện Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
8 Ông Phan Văn Phụng Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
9 Bà Ngọ Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Đạ Tông

10 Bà Me Bla Đế Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
11 Bà Ma Trang Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
12 Bà Liêng Hót K’ Đim Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
13 Ông Liêng Hót Ha Phúc Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
14 Ông Liêng Hót Ha Long Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
15 Bà Kon Yông K’ Lin Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
16 Bà K’ Trinh Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
17 Bà K’ Blin Cil Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
18 Bà H’ Luôn Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
19 Bà Drong Nai Sương Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
20 Bà Dơng Gur K’ Đan Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
21 Bà Cil Dina Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
22 Ông Cao Xuân Thái Giáo viên Trường THPT Đạ Tông
23 Bà Lưu Thùy Linh Nhân viên Trường THPT Đạ Tông
24 Ông Lơ Mu Ha Thu Nhân viên Trường THPT Đạ Tông

Danh sách này có 24 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trịnh Văn Thương Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Glong
2 Ông Lê Văn Lượng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Glong
3 Ông Lê Văn Đức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Glong
4 Ông Phan Văn Hưng Tổ trưởng Trường THPT Đắk Glong
5 Ông Phạm Ngọc Lệ Tổ trưởng Trường THPT Đắk Glong
6 Ông Võ Văn Anh Tổ phó Trường THPT Đắk Glong
7 Ông Nguyễn Văn Trọng Tổ phó Trường THPT Đắk Glong
8 Ông Mạc Thanh Phúc Tổ phó Trường THPT Đắk Glong
9 Bà Trương Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Đắk Glong

10 Ông Trịnh Đăng Mạnh Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
11 Ông Trần Vĩnh Yên Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
12 Bà Quách Thị Hiên Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
13 Ông Phan Đình Lộc Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
14 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
15 Bà Nguyễn Thị Minh Liễu Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
16 Ông Nguyễn Ngọc Chiến Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
17 Ông Nguyễn Đình Hải Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
18 Bà Lường Thị Yến Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
19 Bà Lê Thị Hương Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
20 Bà Lê Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
21 Bà La Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
22 Ông K' Huônh Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
23 Bà Bùi Thị Minh Ngọc Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
24 Bà Lê Thị Thuận Giáo viên Trường THPT Đắk Glong
25 Bà Phạm Thị Trúc Trinh Nhân viên Trường THPT Đắk Glong
26 Ông Nguyễn Văn Hậu Nhân viên Trường THPT Đắk Glong
27 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nhân viên Trường THPT Đắk Glong
28 Ông Nguyễn Đức Huy Nhân viên Trường THPT Đắk Glong

Danh sách này có 28 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lê Văn Tỉnh Tổ phó Trường THPT Đắk Mil
2 Ông Lê Văn Phương Tổ phó Trường THPT Đắk Mil
3 Ông Huỳnh Văn Khánh Tổ phó Trường THPT Đắk Mil
4 Bà Đỗ Thị Kiều Tổ phó Trường THPT Đắk Mil
5 Bà Vũ Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
6 Bà Vũ Thị Anh Ngọc Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
7 Bà Võ Thị Nga Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
8 Bà Văn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
9 Ông Trương Văn Phước Giáo viên Trường THPT Đắk Mil

10 Bà Trần Thị Tuyển Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
11 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
12 Bà Trần Thị Ánh Thùy Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
13 Ông Phan Xuân Viên Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
14 Bà Phan Thị Vinh Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
15 Bà Phạm Thị Vũ Khánh Như Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
16 Bà Phạm Thị Luyến Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
17 Bà Phạm Thị Hải Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
18 Bà Phạm Thị Diễm Quỳnh Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
19 Bà Phạm Minh Giang Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
20 Ông Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
21 Ông Nguyễn Trường Sa Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
22 Bà Nguyễn Thị Xuân Hường Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
23 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
24 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
25 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
26 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
27 Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
28 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
29 Bà Nguyễn Thị Hiến Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
30 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
31 Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
32 Ông Lý Hoàng Ngọc Hiếu Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
33 Bà Lê Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
34 Bà Lê Thị Hòa Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
35 Ông Huỳnh Quang Khiêm Giáo viên Trường THPT Đắk Mil



84

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Hoàng Thị Thanh Thùy Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
37 Bà Hoàng Nữ Quỳnh Trang Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
38 Bà Đỗ Thị Thùy Duyên Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
39 Bà Đỗ Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
40 Ông Đinh Văn Tứ Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
41 Ông Đặng Văn Bích Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
42 Bà Đặng Thị Thu Sương Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
43 Ông Bùi Văn Thường Giáo viên Trường THPT Đắk Mil
44 Bà Phan Thị Nhân Nhân viên Trường THPT Đắk Mil
45 Bà Phạm Thị Thanh Bình Nhân viên Trường THPT Đắk Mil
46 Bà Lê Thị Thủy Nhân viên Trường THPT Đắk Mil

Danh sách này có 46 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Công Toàn Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song
2 Ông Cù Tuấn Khanh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song
3 Ông Phạm Đình Khởi Tổ trưởng Trường THPT Đắk Song
4 Bà Phạm Bá Quyền Tổ trưởng Trường THPT Đắk Song
5 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Tổ trưởng Trường THPT Đắk Song
6 Ông Vũ Đức Thịnh Tổ phó Trường THPT Đắk Song
7 Bà Nguyễn Thị Nguyên Tổ phó Trường THPT Đắk Song
8 Ông Lê Văn Thịnh Tổ phó Trường THPT Đắk Song
9 Ông Lê Văn Thân Tổ phó Trường THPT Đắk Song

10 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường THPT Đắk Song
11 Ông Vũ Xuân Kế Giáo viên Trường THPT Đắk Song
12 Bà Vũ Thị Hoài Giáo viên Trường THPT Đắk Song
13 Ông Trần Trọng Nghĩa Giáo viên Trường THPT Đắk Song
14 Bà Trần Thị Kết Giáo viên Trường THPT Đắk Song
15 Ông Tô Minh Chí Giáo viên Trường THPT Đắk Song
16 Bà Quang Thị Kim Phượng Giáo viên Trường THPT Đắk Song
17 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Đắk Song
18 Bà Phạm Thị Mai Linh Giáo viên Trường THPT Đắk Song
19 Ông Phạm Hữu Chỉnh Giáo viên Trường THPT Đắk Song
20 Ông Nguyễn Xuân Hiền Giáo viên Trường THPT Đắk Song
21 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường THPT Đắk Song
22 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Đắk Song
23 Bà Nguyễn Thị Bân Giáo viên Trường THPT Đắk Song
24 Ông Nguyễn Quang Phương Giáo viên Trường THPT Đắk Song
25 Bà Nguyễn Lê Thị Đài Trang Giáo viên Trường THPT Đắk Song
26 Ông Nguyễn Khắc Luyện Giáo viên Trường THPT Đắk Song
27 Ông Nguyễn Hữu Hưng Giáo viên Trường THPT Đắk Song
28 Ông Nguyễn Đức Kiên Giáo viên Trường THPT Đắk Song
29 Ông Nguyễn Công Duẩn Giáo viên Trường THPT Đắk Song
30 Bà Ngô Thị Kim Liên Giáo viên Trường THPT Đắk Song
31 Ông Mai Tấn Tài Giáo viên Trường THPT Đắk Song
32 Ông Lê Trung Huyên Giáo viên Trường THPT Đắk Song
33 Bà Lê Thị Thu Yến Giáo viên Trường THPT Đắk Song
34 Ông Lang Văn Năm Giáo viên Trường THPT Đắk Song
35 Bà Hoàng Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Đắk Song
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Hồ Bu Giáo viên Trường THPT Đắk Song
37 Bà H - Dom Eyă Giáo viên Trường THPT Đắk Song
38 Bà Đoàn Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Đắk Song
39 Ông Đinh Văn Thành Giáo viên Trường THPT Đắk Song
40 Bà Đinh Thị Nhị Giáo viên Trường THPT Đắk Song
41 Bà Bùi Thị Hiệp Giáo viên Trường THPT Đắk Song
42 Ông Trần Xuân Nguyễn Giáo viên Trường THPT Đắk Song
43 Ông Nguyễn Văn Bồi Nhân viên Trường THPT Đắk Song
44 Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh Nhân viên Trường THPT Đắk Song
45 Bà Bửu Thị Phượng Nhân viên Trường THPT Đắk Song

Danh sách này có 45 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Thanh Liêm Hiệu trưởng Trường THPT Đạm Ri
2 Ông Nguyễn Hoài Lộc Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đạm Ri
3 Ông Nguyễn Chí Tâm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đạm Ri
4 Ông Nguyễn Văn Quyết Tổ trưởng Trường THPT Đạm Ri
5 Bà Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng Trường THPT Đạm Ri
6 Ông Nguyễn Chí Dũng Tổ trưởng Trường THPT Đạm Ri
7 Ông Đinh Viết Tạo Tổ trưởng Trường THPT Đạm Ri
8 Bà Đặng Thị Hoài Trang Tổ trưởng Trường THPT Đạm Ri
9 Ông Trần Tứ Tổ phó Trường THPT Đạm Ri

10 Ông Phan Văn An Tổ phó Trường THPT Đạm Ri
11 Bà Trương Thị Thiều Trang Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
12 Bà Trần Thị Vân Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
13 Ông Tô Nhật Huy Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
14 Ông Phạm Văn Huynh Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
15 Ông Nguyễn Trọng Lương Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
16 Bà Nguyễn Thị Tuất Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
17 Bà Nguyễn Thị Trâm Anh Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
18 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
19 Bà Nguyễn Đức Nữ Ái Nga Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
20 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
21 Bà Ngô Thủy Diệp Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
22 Ông Ngô Tấn Nhơn Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
23 Ông Lê Văn Thiện Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
24 Bà Ka Thị Hương Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
25 Bà Hoàng Thị Nhất Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
26 Ông Đào Anh Dũng Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
27 Ông Cao Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT Đạm Ri
28 Bà Trần Thị Hồng Ngoan Nhân viên Trường THPT Đạm Ri
29 Bà Nguyễn Ý Thơ Nhân viên Trường THPT Đạm Ri
30 Ông Nguyễn Đức Chiến Nhân viên Trường THPT Đạm Ri

Danh sách này có 30 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Chương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Di Linh
2 Ông Nguyễn Trọng Hoàng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Di Linh
3 Bà Vũ Thị Bích Lụa Tổ trưởng Trường THPT Di Linh
4 Bà Võ Thị Hiền Tổ trưởng Trường THPT Di Linh
5 Bà Nguyễn Thị Thủy Thương Tổ trưởng Trường THPT Di Linh
6 Ông Nguyễn Khắc Tuyến Tổ trưởng Trường THPT Di Linh
7 Bà Lâm Thị Thạnh Tổ trưởng Trường THPT Di Linh
8 Ông Nguyễn Thế Mai Tổ phó Trường THPT Di Linh
9 Ông Vũ Văn Toản Giáo viên Trường THPT Di Linh

10 Bà Nguyễn Thị Xuyến Giáo viên Trường THPT Di Linh
11 Bà Vũ Thị Phương Giáo viên Trường THPT Di Linh
12 Bà Võ Thị Thanh Doan Giáo viên Trường THPT Di Linh
13 Ông Trịnh Văn Linh Giáo viên Trường THPT Di Linh
14 Bà Trịnh Thị Quỳnh Thơ Giáo viên Trường THPT Di Linh
15 Bà Trần Thị Nhâm Giáo viên Trường THPT Di Linh
16 Bà Trần Thị Bình Giáo viên Trường THPT Di Linh
17 Bà Trần Phan Thủy Vân Giáo viên Trường THPT Di Linh
18 Bà Trần Đức Hạ Uyên Giáo viên Trường THPT Di Linh
19 Ông Phạm Trọng Hữu Giáo viên Trường THPT Di Linh
20 Bà Phạm Thị Vân Giáo viên Trường THPT Di Linh
21 Bà Phạm Thị Huế Giáo viên Trường THPT Di Linh
22 Ông Nguyễn Văn Trường Giáo viên Trường THPT Di Linh
23 Ông Nguyễn Văn Quý Giáo viên Trường THPT Di Linh
24 Ông Nguyễn Văn Quốc Giáo viên Trường THPT Di Linh
25 Ông Nguyễn Văn Quang Giáo viên Trường THPT Di Linh
26 Ông Nguyễn Văn Huy Giáo viên Trường THPT Di Linh
27 Bà Nguyễn Thị Vân Khanh Giáo viên Trường THPT Di Linh
28 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Trường THPT Di Linh
29 Bà Nguyễn Thị Sương Giáo viên Trường THPT Di Linh
30 Bà Nguyễn Thị Phi Yến Giáo viên Trường THPT Di Linh
31 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Di Linh
32 Bà Nguyễn Thị Hợp Giáo viên Trường THPT Di Linh
33 Bà Nguyễn Thị An Giáo viên Trường THPT Di Linh
34 Ông Nguyễn Thế Anh Giáo viên Trường THPT Di Linh
35 Ông Nguyễn Thái Quân Giáo viên Trường THPT Di Linh
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36 Ông Nguyễn Quốc Hưng Giáo viên Trường THPT Di Linh
37 Bà Ngô Thị Thơ Giáo viên Trường THPT Di Linh
38 Ông Lê Văn Hậu Giáo viên Trường THPT Di Linh
39 Ông Lê Văn Dương Giáo viên Trường THPT Di Linh
40 Bà Lê Thị Luyến Giáo viên Trường THPT Di Linh
41 Ông K' Viel Giáo viên Trường THPT Di Linh
42 Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THPT Di Linh
43 Ông Hoàng Văn Đạt Giáo viên Trường THPT Di Linh
44 Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Di Linh
45 Ông Hoàng Chí Linh Giáo viên Trường THPT Di Linh
46 Ông Hà Văn Giang Giáo viên Trường THPT Di Linh
47 Bà Hà Thu Hồng Giáo viên Trường THPT Di Linh
48 Bà Hà Thị Thu Giáo viên Trường THPT Di Linh
49 Bà Hà Minh Thu Giáo viên Trường THPT Di Linh
50 Bà Dương Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Di Linh
51 Bà Đoàn Việt Hoàng Thúy Giáo viên Trường THPT Di Linh
52 Bà Đoàn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Di Linh
53 Ông Đoàn Ngọc Điểm Giáo viên Trường THPT Di Linh
54 Ông Đinh Bảo Ngọc Giáo viên Trường THPT Di Linh
55 Ông Đào Hữu Hạnh Giáo viên Trường THPT Di Linh
56 Bà Đặng Thị Minh Huệ Giáo viên Trường THPT Di Linh
57 Bà Bùi Thị Ngọc Thanh Giáo viên Trường THPT Di Linh
58 Ông Dương Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT Di Linh
59 Bà Kiều Thị Trang Giáo viên Trường THPT Di Linh
60 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Di Linh
61 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Di Linh
62 Bà Trịnh Thị Thu Hương Nhân viên Trường THPT Di Linh
63 Ông Trần Văn Hạnh Nhân viên Trường THPT Di Linh
64 Ông Nguyễn Văn Minh Nhân viên Trường THPT Di Linh
65 Bà Lý Thị Mỹ Lệ Nhân viên Trường THPT Di Linh
66 Bà Đoàn Thị Lý Nhân viên Trường THPT Di Linh

Danh sách này có 66 cá nhân.
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Thái Anh Long Hiệu trưởng Trường THPT Đơn Dương
2 Bà Trần Thị Tuyết Thanh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đơn Dương
3 Ông Trần Quang Dương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đơn Dương
4 Ông Nguyễn Văn Thanh Tổ trưởng Trường THPT Đơn Dương
5 Ông Nguyễn Linh Ngọc Tổ trưởng Trường THPT Đơn Dương
6 Bà Hoàng Thị Lan Tổ trưởng Trường THPT Đơn Dương
7 Ông Cao Phi Thơ Tổ trưởng Trường THPT Đơn Dương
8 Ông Vũ Văn Thành Tổ phó Trường THPT Đơn Dương
9 Ông Vũ Mạnh Vinh Tổ phó Trường THPT Đơn Dương

10 Ông Trần Kiên Cường Tổ phó Trường THPT Đơn Dương
11 Bà Đoàn Thị Kim Thái Tổ phó Trường THPT Đơn Dương
12 Bà Vũ Thị Mai Nụ Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
13 Bà Võ Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
14 Ông Võ Công Thịnh Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
15 Bà Trương Thị Thảo Trâm Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
16 Bà Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
17 Bà Trần Thị Hồng Thúy Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
18 Bà Trần Ngọc Bảo Trúc Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
19 Ông Trần Lê Hoàng Lộc Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
20 Bà Trần Bích Tiên Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
21 Ông Thành Ngọc Trình Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
22 Bà Thái Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
23 Bà Tăng Thị Thanh Nhi Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
24 Bà Phan Thị Minh Hiền Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
25 Bà Phan Thị Lệ Quyên Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
26 Bà Phạm Thị Yến Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
27 Bà Phạm Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
28 Bà Phạm Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
29 Bà Phạm Thị Phương Ân Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
30 Bà Phạm Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
31 Bà Phạm Thị Ánh Ngọc Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
32 Bà Nguyễn Thi Tuyết Nhung Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
33 Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
34 Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
35 Bà Nguyễn Thị Lan Uyên Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
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36 Bà Nguyễn Thị Lâm Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
37 Bà Nguyễn Thị Kiều Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
38 Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
39 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
40 Bà Nguyễn Thanh Thanh Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
41 Ông Nguyễn Quang Vinh Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
42 Ông Nguyễn Ngọc Trai Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
43 Bà Nguyễn Ngọc Kim Liên Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
44 Bà Nguyễn Minh Tâm Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
45 Ông Nguyễn Đức Thanh Tuấn Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
46 Ông Nguyễn Đình An Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
47 Bà Ngô Thị Huyền Minh Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
48 Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
49 Bà Hoàng Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
50 Bà Nguyễn Thị Kim Nhung Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
51 Bà Mông Hoàng Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
52 Ông Lế Viết Ngọc Hoài Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
53 Ông Lê Văn Trung Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
54 Bà Lê Thị Bích Hương Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
55 Bà Lê Thị Bảo Trâm Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
56 Ông Lê Anh Quân Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
57 Ông Kơ Dơng Sim Roi Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
58 Ông Hồ Viết Đồng Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
59 Bà Hồ Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
60 Bà Hồ Thị Diệu Nguyên Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
61 Bà Dương Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
62 Bà Dương Ngọc Khánh Vy Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
63 Bà Dương Mai Hoa Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
64 Ông Dương Anh Dũng Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
65 Ông Dư Văn Sơn Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
66 Bà Đoàn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
67 Bà Đoàn Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
68 Ông Đinh Văn Hiệp Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
69 Bà Đinh Thị Kim Phúc Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
70 Ông Cil Thanh Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
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71 Bà Cao Thị Thu Trâm Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
72 Bà Cao Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
73 Bà Cao Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
74 Bà Bùi Thị Mai Hoa Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
75 Bà Bơ Nah Ria Nai Vân Giáo viên Trường THPT Đơn Dương
76 Ông Trần Văn Thoan Nhân viên Trường THPT Đơn Dương
77 Ông Trần Quốc Thịnh Nhân viên Trường THPT Đơn Dương
78 Bà Trần Hoa Bắc Nhân viên Trường THPT Đơn Dương
79 Bà Nguyễn Thị Hồng Thái Nhân viên Trường THPT Đơn Dương
80 Ông Nguyễn Quang Tịnh Nhân viên Trường THPT Đơn Dương
81 Bà Hoàng Thị Huệ Nhân viên Trường THPT Đơn Dương
82 Ông Hoàng Quốc Hùng Nhân viên Trường THPT Đơn Dương
83 Ông Đặng Xuân Hùng Nhân viên Trường THPT Đơn Dương

Danh sách này có 83 cá nhân.
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1 Bà Phạm Thị Hải Hiệu trưởng Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
2 Bà Võ Thị Hoàng Anh Tổ trưởng Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
3 Bà Trần Thị Trang Lan Tổ trưởng Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
4 Bà Trần Thị Thúy Hằng Tổ phó Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
5 Bà Phạm Quốc Thanh Tổ phó Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
6 Bà Nguyễn Thị Như Huyền Tổ phó Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
7 Bà Lê Thị Anh Tổ phó Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
8 Ông K Thành Tổ phó Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
9 Bà Trần Thị Thu Sương Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng

10 Bà Trần Thị Bích Ái Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
11 Ông Tạ Quang Hùng Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
12 Bà Phạm Thị Mai Hương Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
13 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
14 Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
15 Bà Nguyễn Thị Mừng Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
16 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
17 Bà Nguyễn Thị Bích Vân Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
18 Bà Ngôn Thị Thảo Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
19 Bà Lê Thị Hoài Ân Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
20 Bà Lê Hoàng Bích Phượng Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
21 Bà Huỳnh Thị Cát Vy Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
22 Ông Hoàng Tiến Cảnh Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
23 Bà H' Mét H'Long Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
24 Bà Lê Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
25 Bà Trần Thị Hiệp Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
26 Ông Trần Văn Hòa Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
27 Ông Trần Quang Vinh Nhân viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
28 Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Nhân viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
29 Bà Ngô Thị Lam Nhân viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
30 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Nhân viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng
31 Bà Huỳnh Thị Thùy Dương Nhân viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng

Danh sách này có 31 cá nhân.
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1 Ông Phan Văn Pháp Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh
2 Ông Nguyễn Anh Dũng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh
3 Bà Mai Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh
4 Ông Phạm Hải Linh Tổ trưởng Trường THPT Đức Linh
5 Bà Nguyễn Thị Yến Phượng Tổ trưởng Trường THPT Đức Linh
6 Ông Hồ Thanh Vương Tổ trưởng Trường THPT Đức Linh
7 Bà Trần Thị Hồng Vân Tổ phó Trường THPT Đức Linh
8 Ông Nguyễn Duy Khánh Tổ phó Trường THPT Đức Linh
9 Ông Vũ Đức Long Giáo viên Trường THPT Đức Linh

10 Bà Võ Thị Thúy Diệu Giáo viên Trường THPT Đức Linh
11 Bà Trần Thị Thìn Giáo viên Trường THPT Đức Linh
12 Bà Trần Thị Ngọc Nhung Giáo viên Trường THPT Đức Linh
13 Bà Trần Thị Linh Sơn Giáo viên Trường THPT Đức Linh
14 Bà Trần Thanh Lan Giáo viên Trường THPT Đức Linh
15 Ông Trần Minh Hùng Giáo viên Trường THPT Đức Linh
16 Bà Trần Lệ Nhu Giáo viên Trường THPT Đức Linh
17 Ông Trần Huy Sen Giáo viên Trường THPT Đức Linh
18 Bà Phan Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Đức Linh
19 Bà Phạm Thị Thu Trà Giáo viên Trường THPT Đức Linh
20 Bà Phạm Thị Lai Giáo viên Trường THPT Đức Linh
21 Bà Phạm Thị Hồng Hà Giáo viên Trường THPT Đức Linh
22 Ông Phạm Thanh An Giáo viên Trường THPT Đức Linh
23 Bà Phạm Nguyễn Thanh Tâm Giáo viên Trường THPT Đức Linh
24 Ông Phạm Nguyễn Ngọc Bình Giáo viên Trường THPT Đức Linh
25 Ông Phạm Đức Quý Giáo viên Trường THPT Đức Linh
26 Ông Nguyễn Văn Lê Giáo viên Trường THPT Đức Linh
27 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Trường THPT Đức Linh
28 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Đức Linh
29 Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Đức Linh
30 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Đức Linh
31 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Đức Linh
32 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lý Giáo viên Trường THPT Đức Linh
33 Bà Nguyễn Thị Kim Miên Giáo viên Trường THPT Đức Linh
34 Bà Nguyễn Thị Ánh Thủy Giáo viên Trường THPT Đức Linh
35 Bà Nguyễn Thị Anh Sương Giáo viên Trường THPT Đức Linh
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36 Ông Nguyễn Sao Giáo viên Trường THPT Đức Linh
37 Bà Nguyễn Ngọc Ly Giáo viên Trường THPT Đức Linh
38 Ông Nguyễn Minh Toàn Giáo viên Trường THPT Đức Linh
39 Ông Nguyễn Huỳnh Đức Giáo viên Trường THPT Đức Linh
40 Bà Nguyễn Hoài Thương Giáo viên Trường THPT Đức Linh
41 Ông Nguyễn Anh Vỹ Giáo viên Trường THPT Đức Linh
42 Bà Mai Thị Trưởng Giáo viên Trường THPT Đức Linh
43 Bà Mai Thị Kim Ngọc Giáo viên Trường THPT Đức Linh
44 Bà Lê Thị Xuân Giáo viên Trường THPT Đức Linh
45 Bà Lê Thị Minh Xíu Giáo viên Trường THPT Đức Linh
46 Bà Lê Thị Bảo Khuyên Giáo viên Trường THPT Đức Linh
47 Ông Lê Ngô Thương Giáo viên Trường THPT Đức Linh
48 Ông Lã Minh Đức Giáo viên Trường THPT Đức Linh
49 Ông Huỳnh Văn Nam Giáo viên Trường THPT Đức Linh
50 Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THPT Đức Linh
51 Bà Huỳnh Thị Bích Trâm Giáo viên Trường THPT Đức Linh
52 Ông Huỳnh Thanh Sang Giáo viên Trường THPT Đức Linh
53 Bà Hồ Thị Thanh Châu Giáo viên Trường THPT Đức Linh
54 Bà Hồ Thi Ngọc Diệu Giáo viên Trường THPT Đức Linh
55 Bà Hồ Thị Ngọc Diệp Giáo viên Trường THPT Đức Linh
56 Ông Hà Hữu Nam Giáo viên Trường THPT Đức Linh
57 Ông Đinh Gia Long Giáo viên Trường THPT Đức Linh
58 Bà Bùi Thị Thùy Dương Giáo viên Trường THPT Đức Linh
59 Bà Trương Thị Thuỳ Phương Nhân viên Trường THPT Đức Linh
60 Bà Nguyễn Thị Phải Nhân viên Trường THPT Đức Linh
61 Ông Võ Văn Trang Người lao động Trường THPT Đức Linh
62 Ông Trần Sáu Người lao động Trường THPT Đức Linh
63 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Người lao động Trường THPT Đức Linh

Danh sách này có 63 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Đăng Lộc Hiệu trưởng Trường THPT Đức Tân
2 Bà Vũ Thị Bảo Huyền Giáo viên Trường THPT Đức Tân
3 Ông Trần Trung Phúc Giáo viên Trường THPT Đức Tân
4 Ông Trần Tiến Nam Giáo viên Trường THPT Đức Tân
5 Bà Tạ Thị Tuyết Hoa Giáo viên Trường THPT Đức Tân
6 Bà Phan Thị Tuyết Giáo viên Trường THPT Đức Tân
7 Ông Nguyễn Vũ Thuận Giáo viên Trường THPT Đức Tân
8 Ông Nguyễn Trọng Quyết Giáo viên Trường THPT Đức Tân
9 Bà Nguyễn Thị Tiên Dung Giáo viên Trường THPT Đức Tân

10 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng Giáo viên Trường THPT Đức Tân
11 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường THPT Đức Tân
12 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên Trường THPT Đức Tân
13 Bà Nguyễn Thị Lam Giáo viên Trường THPT Đức Tân
14 Bà Nguyễn Thị Kim Duyên Giáo viên Trường THPT Đức Tân
15 Bà Nguyễn Thị Hải Lý Giáo viên Trường THPT Đức Tân
16 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường THPT Đức Tân
17 Ông Nguyễn Tấn Thông Giáo viên Trường THPT Đức Tân
18 Ông Ngô Văn Quân Giáo viên Trường THPT Đức Tân
19 Ông Nam Đức Vũ Giáo viên Trường THPT Đức Tân
20 Ông Lê Tiến Giáo viên Trường THPT Đức Tân
21 Bà Lê Thị Phúc Giáo viên Trường THPT Đức Tân
22 Bà Hồ Thị Bông Giáo viên Trường THPT Đức Tân
23 Bà Đoàn Thị Hòa Giáo viên Trường THPT Đức Tân
24 Bà Đỗ Thị Diệu Kiều Tổ trưởng Trường THPT Đức Tân
25 Ông Đinh Đức Thoan Tổ phó Trường THPT Đức Tân
26 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THPT Đức Tân
27 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THPT Đức Tân
28 Bà Bùi Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Đức Tân
29 Bà Hoàng Thị Tùng Giang Nhân viên Trường THPT Đức Tân

Danh sách này có 29 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Duy Nhân Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng
2 Ông Trương Quang Như Huân Tổ trưởng Trường THPT Đức Trọng
3 Bà Nông Thị Hồng Duyên Tổ trưởng Trường THPT Đức Trọng
4 Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy Tổ trưởng Trường THPT Đức Trọng
5 Ông Lê Xuân Tình Tổ trưởng Trường THPT Đức Trọng
6 Bà Lê Thị Hoàng Oanh Tổ trưởng Trường THPT Đức Trọng
7 Ông Hoàng Quốc Việt Tổ trưởng Trường THPT Đức Trọng
8 Bà Trần Thị Thúy Bình Tổ phó Trường THPT Đức Trọng
9 Bà Trần Thị Minh Sương Tổ phó Trường THPT Đức Trọng

10 Bà Trần Thị Duy Đào Tổ phó Trường THPT Đức Trọng
11 Ông Trần Thanh Sơn Tổ phó Trường THPT Đức Trọng
12 Ông Trần Minh Đức Tổ phó Trường THPT Đức Trọng
13 Ông Lâm Vy Bảo Tổ phó Trường THPT Đức Trọng
14 Bà Vũ Thúy Bình Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
15 Bà Trương Việt Thanh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
16 Bà Trương Thị Tú Anh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
17 Bà Trương Nhật Quyên Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
18 Ông Trần Vĩnh Nguyên Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
19 Bà Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
20 Bà Trần Thị Minh Tâm Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
21 Bà Trần Thị Kiều Vân Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
22 Bà Trần Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
23 Bà Trần Thị Hằng Thu Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
24 Bà Trần Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
25 Bà Trần Thị Cảnh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
26 Ông Thân Tuấn Tổ trưởng Trường THPT Đức Trọng
27 Bà Phan Xuân Thảo Nhi Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
28 Bà Phan Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
29 Bà Phạm Thị Bình Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
30 Bà Nông Thị Kim Anh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
31 Ông Nguyễn Văn Hữu Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
32 Bà Nguyễn Trương Quỳnh Anh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
33 Bà Nguyễn Thụy Phương Trâm Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
34 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
35 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
37 Bà Nguyễn Thị Hoài Liên Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
38 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
39 Bà Nguyễn Thị Bích Thuận Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
40 Ông Nguyễn Quỳnh Việt Trương Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
41 Ông Nguyễn Ngọc Bản Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
42 Ông Nguyễn Duy Tân Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
43 Ông Ngô Văn Lộc Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
44 Ông Lê Văn Trường Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
45 Bà Lê Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
46 Bà Lê Thị Hương Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
47 Bà Lê Thị Hà Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
48 Bà Lê Thị Chương Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
49 Ông Lê Thanh Nguyên Duy Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
50 Bà Lã Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
51 Ông Huỳnh Văn Chánh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
52 Ông Hoàng Văn Tính Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
53 Bà Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
54 Bà Hoàng Thị Thu Hoa Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
55 Bà Hoàng Thị Hải Hồng Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
56 Bà Hoàng Thị Hà Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
57 Ông Hồ Sỹ Huy Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
58 Ông Đoàn Ngọc Hướng Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
59 Bà Đinh Thị Thu Dung Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
60 Bà Đào Thị Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
61 Ông Đặng Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
62 Ông Chu Đức Thuận Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
63 Ông Cao Ngọc Châu Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
64 Bà Bùi Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
65 Bà Nguyễn Thị Hồng Thi Nhân viên Trường THPT Đức Trọng
66 Ông Lê Huân Nhân viên Trường THPT Đức Trọng
67 Bà Đoàn Thị Thu Thanh Nhân viên Trường THPT Đức Trọng
68 Bà Biện Thị Hồng Nhân viên Trường THPT Đức Trọng

Danh sách này có 68 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Nguyễn Thị Nhụy Kính Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Nghĩa
2 Ông Nguyễn Phúc Hạnh Tổ trưởng Trường THPT Gia Nghĩa
3 Bà Lê Thị Trí Tổ trưởng Trường THPT Gia Nghĩa
4 Ông Đặng Thành Long Tổ trưởng Trường THPT Gia Nghĩa
5 ông Đặng Hữu Dụ Tổ trưởng Trường THPT Gia Nghĩa
6 ông Bùi Diên Mạnh Tổ trưởng Trường THPT Gia Nghĩa
7 Bà Trần Thị Ngọc Anh Tổ phó Trường THPT Gia Nghĩa
8 ông Nguyễn Đình Toản Tổ phó Trường THPT Gia Nghĩa
9 Bà Bùi Thị Tâm Tổ phó Trường THPT Gia Nghĩa

10 Bà Trịnh Duy Cường Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
11 Bà Trần Vũ Kim Dung Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
12 Bà Trần Thị Dịu Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
13 Ông Trần Công Dũng Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
14 ông Phan Trường Quân Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
15 Bà Phạm Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
16 Bà Phạm Thị Mận Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
17 Bà Phạm Thị Hồng Hưng Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
18 Bà Phạm Hà Thái Anh Giáo viên Trường THPT GIA Nghĩa
19 ông Nguyễn Trí Dũng Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
20 Bà Nguyễn Thị Thuyên Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
21 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
22 Bà Nguyễn Thị Thanh Mơ Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
23 Bà Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
24 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
25 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
26 Bà Nguyễn Thị Dương Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
27 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
28 Bà Nguyễn Thị Dịu Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
29 ông Lê Văn Quang Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
30 ông Lê Văn Đông Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
31 Bà Hoàng Thị Thêu Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
32 Bà Hoàng Thị Bích Hồng Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
33 Bà Hà Thị Mỹ Dung Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
34 Bà Đậu Phương Liên Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
35 Ông Đặng Phi Sơn Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa



100

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 ông Cao Đăng Thịnh Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
37 Bà Bùi Thị Dung Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
38 Bà Huỳnh Ngọc Hoa Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
39 Bà Hoàng Thị Kim Phương Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa
40 Bà Trương Thị Thúy Nhân viên Trường THPT Gia Nghĩa
41 Bà Lê Thị Phương Thảo Nhân viên Trường THPT Gia Nghĩa

Danh sách này có 41 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đoàn Khoa Viễn Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn
2 Ông Phan Xuân Cương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn
3 Ông Đồng Văn Tâm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn
4 Ông Nguyễn Văn Trường Tổ trưởng Trường THPT Gia Viễn
5 Ông Hồ Minh Trung Tổ trưởng Trường THPT Gia Viễn
6 Ông Hồ Sỹ Trúc Tổ phó Trường THPT Gia Viễn
7 Ông Đinh Văn Chiến Tổ phó Trường THPT Gia Viễn
8 Bà Đặng Như Quỳnh Tổ phó Trường THPT Gia Viễn
9 Ông Vũ Văn Vượng Giáo viên Trường THPT Gia Viễn

10 Bà Trần Thị Hà Giáo viên Trường THPT Gia Viễn
11 Ông Thạch Minh Hoàn Giáo viên Trường THPT Gia Viễn
12 Ông Phạm Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT Gia Viễn
13 Bà Phạm Thị Phúc Giáo viên Trường THPT Gia Viễn
14 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Gia Viễn
15 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Trường THPT Gia Viễn
16 Bà Ngô Võ Thị Minh Hương Giáo viên Trường THPT Gia Viễn
17 Ông Đặng Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Gia Viễn
18 Bà Trần Thị Vân Nhân viên Trường THPT Gia Viễn
19 Bà Phạm Thị Dung Nhân viên Trường THPT Gia Viễn
20 Bà Nguyễn Thị Thìn Nhân viên Trường THPT Gia Viễn
21 Ông Nguyễn Hữu Thọ Nhân viên Trường THPT Gia Viễn
22 Bà Đinh Thị Chuyên Nhân viên Trường THPT Gia Viễn
23 Ông Phạm Ngọc Thắng Người lao động Trường THPT Gia Viễn
24 Ông Nguyễn Văn Dương Người lao động Trường THPT Gia Viễn
25 Bà Nguyễn Thị Định Người lao động Trường THPT Gia Viễn

Danh sách này có 25 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Trần Thị Mai Thanh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân
2 Ông Nguyễn Văn Trứ Tổ trưởng Trường THPT Hàm Tân
3 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trưởng Trường THPT Hàm Tân
4 Ông Nguyễn Tuấn Dũng Tổ phó Trường THPT Hàm Tân
5 Bà Nguyễn Thị Hương Tổ phó Trường THPT Hàm Tân
6 Bà Vũ Thị Nga Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
7 Ông Võ Tiến Chương Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
8 Bà Võ Thị Thúy Hòa Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
9 Bà Võ Dương Nguyệt Minh Giáo viên Trường THPT Hàm Tân

10 Bà Trương Mai Hoàng Linh Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
11 Ông Triệu Phúc Thạnh Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
12 Ông Trần Đình Phong Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
13 Bà Phạm Thị Thanh Lành Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
14 Ông Phạm Quốc Trọng Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
15 Ông Phạm Đình Thượng Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
16 Bà Nguyễn Thị Xuân Nga Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
17 Bà Nguyễn Thị Thúy Loan Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
18 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
19 Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
20 Bà Nguyễn Hoàng Thục Hạ Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
21 Ông Ngô Đình Khôi Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
22 Ông Lê Văn Vinh Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
23 Ông Lê Văn Tùng Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
24 Bà Lê Thị Thuận Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
25 Bà Lê Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
26 Bà Lê Thị Hồng Hoàn Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
27 Ông Lê Hoài Thu Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
28 Bà Huỳnh Thị Kim Hương Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
29 Ông Hoàng Hà Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
30 Ông Dương Ngọc Thiên Ân Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
31 Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
32 Bà Đinh Thị Nhàn Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
33 Bà Đặng Thị Thanh Diễm Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
34 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường THPT Hàm Tân
35 Ông Trịnh Văn Dũng Nhân viên Trường THPT Hàm Tân
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36 Bà Trần Thị Tuyết Huệ Nhân viên Trường THPT Hàm Tân
37 Bà Huỳnh Thị Thanh Nga Nhân viên Trường THPT Hàm Tân

Danh sách này có 37 cá nhân.
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1 Ông Trần Trung Toàn Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc
2 Ông Đinh Thanh Vũ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc
3 Bà Trương Thị Vinh Sang Tổ trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc
4 Bà Trần Thị Ngọc Chi Tổ trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc
5 Ông Phan Đình Dương Tổ trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc
6 Bà Nguyễn Thị Hồng Thơ Tổ trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc
7 Ông Nguyễn Quốc Trung Tổ trưởng Trường THPT Hàm Thuận Bắc
8 Bà Trần Thị Bích Thủy Tổ phó Trường THPT Hàm Thuận Bắc
9 Ông Nguyễn Vũ Anh Tổ phó Trường THPT Hàm Thuận Bắc

10 Ông Lê Kiều Xuyên Vân Én Tổ phó Trường THPT Hàm Thuận Bắc
11 Ông Huỳnh Văn Thanh Tổ phó Trường THPT Hàm Thuận Bắc
12 Bà Võ Thị Kim Chi Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
13 Ông Võ Ngọc Tuấn Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
14 Bà Trương Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
15 Ông Trần Văn Bảo Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
16 Bà Trần Thủy Đò Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
17 Bà Trần Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
18 Bà Trần Thị Thắm Tươi Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
19 Bà Trần Thị Phương Linh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
20 Bà Trần Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
21 Bà Trần Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
22 Ông Trần Thanh Liêm Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
23 Ông Trần Phú Duyên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
24 Bà Trần Nữ Anh Đào Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
25 Bà Thông Thị Thanh Hà Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
26 Ông Thoại Ngọc Hiếu Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
27 Bà Thái Thị Ngọc Lin Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
28 Bà Phan Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
29 Bà Phan Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
30 Bà Phạm Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
31 Bà Nguyễn Trần Hồng Nhường Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
32 Bà Nguyễn Thu Vân Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
33 Bà Nguyễn Thị Út Phương Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
34 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
35 Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
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36 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thơ Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
37 Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
38 Bà Nguyễn Thị Minh Xuân Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
39 Bà Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
40 Bà Nguyễn Thị Lựu Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
41 Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
42 Bà Nguyễn Thị Kim Uyên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
43 Bà Nguyễn Thị Kim Sang Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
44 Bà Nguyễn Thị Gấm Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
45 Bà Nguyễn Thị Chi Lê Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
46 Bà Nguyễn Thị Cẩm Hạnh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
47 Bà Nguyễn Thị Anh Kiên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
48 Ông Nguyễn Thế Vương Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
49 Ông Nguyễn Thanh Xuân Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
50 Ông Nguyễn Quốc Anh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
51 Ông Nguyễn Ngọc Lộc Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
52 Ông Nguyễn Ngọc Hiến Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
53 Bà Nguyễn Hương Nguyên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
54 Ông Ngô Ngọc Lê Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
55 Bà Mai Thị Xuyến Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
56 Bà Mai Thị Kim Tiến Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
57 Bà Lưu Thị Kim Thúy Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
58 Bà Lương Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
59 Bà Lê Thị Phượng Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
60 Bà Lê Thị Kim Phượng Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
61 Bà Lê Thị Hương Thu Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
62 Bà Lê Thị Hà Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
63 Ông La Thanh Toàn Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
64 Ông La Thanh Phú Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
65 Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
66 Bà Huỳnh Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
67 Bà Huỳnh Thị Hạ Vũ Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
68 Ông Huỳnh Thanh Vinh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
69 Ông Huỳnh Quốc Viêt Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
70 Bà Huỳnh Hồng Loan Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc



106

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Bà Huỳnh Hòa Lan Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
72 Bà Đoàn Thị Vân Anh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
73 Bà Đỗ Thị Kim Kiều Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
74 Ông Đỗ Cao Trí Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
75 Ông Đào Quốc Tuấn Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
76 Bà Bùi Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
77 Bà Bùi Thị Minh Thi Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
78 Bà Bùi Thị Mai Linh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
79 Bà Nguyễn Thị Thanh Trang Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
80 Bà Nguyễn Thị Tuyết Linh Nhân viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
81 Bà Lương Thị Thùy Giang Nhân viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
82 Bà Giang Thị Thanh Dung Nhân viên Trường THPT Hàm Thuận Bắc
83 Ông Trần Thanh Trọng Người lao động Trường THPT Hàm Thuận Bắc
84 Ông Lê Văn Lộc Người lao động Trường THPT Hàm Thuận Bắc
85 Ông Đỗ Văn Hải Người lao động Trường THPT Hàm Thuận Bắc

Danh sách này có 85 cá nhân.
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1 Ông Hoàng Trung Thông Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Nam
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Tổ trưởng Trường THPT Hàm Thuận Nam
3 Ông Trần Viết Hòa Tổ phó Trường THPT Hàm Thuận Nam
4 Bà Hoàng Thị Hồng Hiền Tổ phó Trường THPT Hàm Thuận Nam
5 Bà Hoàng Lê Thu Hồng Tổ phó Trường THPT Hàm Thuận Nam
6 Bà Bùi Thị Hòa Tổ phó Trường THPT Hàm Thuận Nam
7 Ông Võ Văn Phúc Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
8 Ông Võ Tấn Hiền Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
9 Bà Trương Thị Thúy Mai Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam

10 Ông Trương Quốc Đại Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
11 Ông Trương Công Thắng Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
12 Bà Trần Thị Kim Tuyến Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
13 Ông Trần Phương Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
14 Bà Tôn Nữ Thùy Dương Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
15 Ông Thái Hồ Bảo Quốc Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
16 Bà Tào Thị Thanh Mai Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
17 Ông Tạ Bình Thuận Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
18 Ông Phạm Văn Thông Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
19 Bà Phạm Thị Loan Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
20 Ông Phạm Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
21 Ông Nguyễn Trọng Thư Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
22 Ông Nguyễn Trần Lâm Thanh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
23 Bà Nguyễn Thị Xuân Nhiên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
24 Bà Nguyễn Thị Tuấn Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
25 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
26 Bà Nguyễn Thị Minh Châm Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
27 Bà Nguyễn Thị Mai Tuyên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
28 Bà Nguyễn Thị Hoài Phương Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
29 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
30 Bà Nguyễn Thị Bích Hằng Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
31 Ông Nguyễn Thế Trí Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
32 Ông Nguyễn Thành Sơn Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
33 Ông Nguyễn Thái Nguyên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
34 Ông Nguyễn Quốc Việt Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
35 Ông Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
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36 Ông Nguyễn Huỳnh Thanh Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
37 Ông Nguyễn Huy Nam Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
38 Ông Nguyễn Hồng Vũ Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
39 Ông Nguyễn Duy Nhân Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
40 Bà Ngô Thị Mai Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
41 Ông Ngô Chí Cường Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
42 Bà Lê Thị Mộng Việt Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
43 Bà Lê Thị Hoài Thông Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
44 Ông Lê Quang Huyễn Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
45 Bà Huỳnh An Duyên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
46 Ông Đào xuân Hải Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
47 Bà Châu Thị Ngọc Thủy Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
48 Bà Cao Thị Mai Chi Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
49 Bà Cao Thị Kim Liên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
50 Bà Cao Thị Bích Thủy Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
51 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
52 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
53 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
54 Bà Lê Thị Liên Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
55 Bà Trần Thị Minh Huyền Nhân viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
56 Bà Nguyễn Thị Khâm Nhân viên Trường THPT Hàm Thuận Nam
57 Bà Trần Thị Nam Người lao động Trường THPT Hàm Thuận Nam
58 Ông Nguyễn Duy Cường Người lao động Trường THPT Hàm Thuận Nam
59 Ông Lê Đình Ái Người lao động Trường THPT Hàm Thuận Nam

Danh sách này có 59 cá nhân.
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1 Ông Nguyễn Chánh Trung Hiệu trưởng Trường THPT Hoà Đa
2 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Uyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoà Đa
3 Ông Trần Xuân Huy Tổ trưởng Trường THPT Hoà Đa
4 Bà Lê Thị Thạch Thảo Tổ trưởng Trường THPT Hoà Đa
5 Bà Nguyễn Thị Lượng Tổ phó Trường THPT Hoà Đa
6 Bà Lương Thanh Minh Hạnh Tổ phó Trường THPT Hoà Đa
7 Ông Võ Văn Toàn Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
8 Bà Võ Thị Hương Giang Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
9 Ông Võ Minh Tâm Giáo viên Trường THPT Hoà Đa

10 Ông Văn Ngọc Thay Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
11 Bà Trương Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
12 Ông Trương Minh Phát Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
13 Ông Trần Văn Tiền Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
14 Ông Trần Trường Giang Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
15 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
16 Bà Trần Thị Bích Trang Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
17 Bà Trần Ngọc Duy Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
18 Bà Tống Thị Ngọc Hiếu Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
19 Bà Thổ Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
20 Ông Thanh Quang Phục Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
21 Bà Thanh Gia Ngọc Hân Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
22 Bà Tạ Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
23 Bà Phan Thị Xuân Diệu Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
24 Ông Phạm Thiện Chí Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
25 Bà Phạm Thị Xuân Vịnh Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
26 Bà Phạm Thị Liên Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
27 Bà Nguyễn Vũ Như Ngọc Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
28 Bà Nguyễn Thị Thu Vân Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
29 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
30 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
31 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
32 Bà Nguyễn Thị Mai Thùy Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
33 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
34 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
35 Bà Nguyễn Thị Bá Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
37 Ông Nguyễn Quang Ngọc Sơn Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
38 Ông Nguyễn Duy Huân Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
39 Ông Nguyễn Dũng Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
40 Bà Nguyễn Diệu Huyền Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
41 Bà Ngô Thị Thùy Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
42 Ông Mai Trọng Nghĩa Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
43 Bà Mai Thị Học Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
44 Bà Mai Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
45 Ông Mai Khắp Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
46 Bà Mạc Thị Hương Huệ Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
47 Bà Lương Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
48 Bà Lương Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
49 Ông Lương Thanh Sử Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
50 Bà Lương Mỹ Liên Hoàng Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
51 Ông Lư Xuân Thọ Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
52 Ông Lư Hoài Tấn Vĩnh Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
53 Bà Long Thị Diệu Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
54 Bà Lê Thị Tuyết Diễm Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
55 Bà Lê Thị Tư Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
56 Bà Lê Thị Trường Thy Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
57 Bà Lê Thị Thúy Nga Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
58 Bà Lê Thị Thanh Hiếu Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
59 Bà Lê Thị Nhã Uyên Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
60 Bà Lê Thị Ngọc Thủy Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
61 Bà Lê Thị Minh Hương Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
62 Ông Lê Lộc Lợi Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
63 Ông Lê Hữu Phùng Anh Quốc Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
64 Ông Lê Hồ Phong Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
65 Bà Lê Bảo Thái Chân Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
66 Bà Lâm Thị Thoại Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
67 Ông Huỳnh Thanh Hiếu Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
68 Bà Hồ Thị Vũ Hạ Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
69 Bà Hà Thị Hồng Vân Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
70 Bà Giang Thị Thanh Kiều Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Bà Đào Thị Thu Đông Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
72 Bà Đào Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
73 Bà Đặng Thị Muộn Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
74 Bà Đặng Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
75 Bà Cửu Lệ Thủy Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
76 Bà Chiêm Mẫn Nhi Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
77 Ông Chế Chiến Tranh Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
78 Ông Bùi Nhứt Chí Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
79 Ông Bùi Hữu Thái Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
80 Ông Bá Văn Trực Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
81 Bà Bá Thị Xuyên Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
82 Bà Nguyễn Thị Kim Thạnh Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
83 Bà Trần Tú Trinh Giáo viên Trường THPT Hoà Đa
84 Ông Phạm Hùng Nhân viên Trường THPT Hoà Đa
85 Ông Nguyễn Văn Dũng Nhân viên Trường THPT Hoà Đa

Danh sách này có 85 cá nhân.



112

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lê Văn Trung Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám
2 Ông Trần Ngọc Toản Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám
3 Bà Hồ Thị Lan Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám
4 Bà Trần Thị Thủy Tổ trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám
5 Bà Trần Thị Thanh Nga Tổ trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám
6 Ông Nguyễn Huy Hà Tổ trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám
7 Ông Nguyễn Đức Hòa Tổ trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám
8 Ông Trần Duy Nhật Thi Tổ phó Trường THPT Hoàng Hoa Thám
9 Bà Nguyễn Thị Kim Thuận Tổ phó Trường THPT Hoàng Hoa Thám

10 Bà Hoàng Thị Bền Tổ phó Trường THPT Hoàng Hoa Thám
11 Bà Vũ Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
12 Bà Nguyễn Thị Việt Hòa Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
13 Bà Trương Thị Thu Vân Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
14 Bà Phạm Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
15 Bà Phạm Thị Mai Hiên Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
16 Ông Nguyễn Văn Chiến Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
17 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
18 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
19 Bà Nguyễn Thị Lê Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
20 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
21 Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
22 Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
23 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
24 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
25 Bà Nguyễn Thị Bích Hường Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
26 Ông Nguyễn Minh Quang Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
27 Bà Ngô Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
28 Bà Mai Tuyết Hạnh Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
29 Ông Lưu Cảnh Vĩ Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
30 Bà Lò Thị Kiều Dung Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
31 Bà Lê Thị Thoa Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
32 Bà Lê Thị Lệ Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
33 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
34 Bà K’ Luyên Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
35 Bà Hoàng Thị Liễu Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Hoàng Đức Hạnh Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
37 Ông Hồ Văn Thuyên Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
38 Bà Hồ Thị Thu Thảo Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
39 Ông Hà Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
40 Ông Bùi Viết Hùng Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
41 Bà Bùi Minh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
42 Bà Trần Thị Phương Anh Nhân viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
43 Bà Nghiêm Thị Hoa Nhân viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
44 Bà Hoàng Thị Diên Nhân viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
45 Bà Đỗ Phương Loan Nhân viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám
46 Ông Phạm Đình Thọ Người lao động Trường THPT Hoàng Hoa Thám
47 Ông Nguyễn Văn Anh Người lao động Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Danh sách này có 47 cá nhân.
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1 Bà Nguyễn Thị Huệ Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
2 Bà Phạm Thị Ngọc Trâm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
3 Ông Trịnh Minh Sơn Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
4 Ông Võ Văn Quang Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
5 Bà Võ Thị Thu Sương Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
6 Bà Võ Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
7 Bà Võ Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
8 Ông Trương Trần Quang Sơn Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
9 Bà Trương Thị Loan Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran

10 Ông Trương Như Bạch Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
11 Bà Trần Thị Thuỳ Trang Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
12 Bà Trần Thị Hân Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
13 Ông Touneh Rock Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
14 Bà Tống Thị Ngọc Tuyết Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
15 Bà Thái Thị Thuận Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
16 Ông Tạ Văn Ngọc Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
17 Ông Phùng Hoài Nam Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
18 Ông Phan Trọng Hiếu Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
19 Ông Trần Ngọc Phú Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
20 Ông Nguyễn Tài Thiện Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
21 Ông Nguyễn Đắc Thanh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
22 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
23 Bà Nguyễn Thị Hồng Thu Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
24 Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
25 Ông Nguyễn Tài Tín Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
26 Ông Nguyễn Tài Minh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
27 Ông Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
28 Ông Nguyễn Hữu Trí Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
29 Bà Ngô Thị Như Mai Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
30 Bà Ngô Thị Hường Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
31 Bà Lê Thị Trâm Đan Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
32 Bà Lê Thị Lin Đa Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
33 Bà Lê Thị An Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
34 Bà Lê Nguyễn Hoài Trang Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
35 Ông Lê Nguyên Di Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
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36 Bà Huỳnh Thị Thanh Hương Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
37 Bà Hoàng Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
38 Ông Hà Văn Duân Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
39 Bà Đồng Thị Lan Anh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
40 Ông Đoàn Văn Tòa Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
41 Ông Đỗ Trọng Tình Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
42 Bà Đặng Thị Vân Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
43 Ông Bùi Nguyễn Minh Khoa Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
44 Ông Bùi Đức Hồng Thiện Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
45 Bà Lê Thị Lệ Huyền Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
46 Ông Nguyễn Tấn Niên Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
47 Ông Vương Quang Thịnh Vượng Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
48 Bà Trịnh Thị Thoa Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
49 Ông Trần Thanh Tuấn Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
50 Bà Nguyễn Thị Luận Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
51 Ông Dương Ngọc Anh Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran
52 Bà Đoàn Thị Thanh Viên Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - D'Ran

Danh sách này có 52 cá nhân.
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1 Ông Phạm Trường Khánh Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
2 Ông Lê Hồng Tổ trưởng Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
3 Bà Phan Thị Hải Vân Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
4 Ông Phạm Xuân Hiệp Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
5 Ông Phạm Xuân Hiền Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
6 Ông Phạm Thăng Long Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
7 Ông Phạm Ngọc Dũng Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
8 Bà Vũ Thị Thu Thương Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
9 Bà Vũ Ánh Hồng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức

10 Bà Trương Thị Chín Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
11 Bà Trương Thị Anh Thư Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
12 Bà Trần Thị Trúc Linh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
13 Bà Trần Thị Thuỷ Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
14 Ông Trần Đình Thanh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
15 Ông Trần Chí Hiếu Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
16 Bà Thông Thị Kem Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
17 Bà Phan Thị Sinh Viên Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
18 Bà Phan Thị Kim Phương Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
19 Bà Phan Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
20 Ông Phan Nhật Tâm Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
21 Ông Phạm Văn Hùng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
22 Ông Phạm Tú Trinh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
23 Bà Phạm Thị Hường Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
24 Bà Phạm Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
25 Bà Phạm Lưu Cẩm Ngọc Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
26 Bà Phạm Lê Kiều Ninh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
27 Ông Nguyễn Văn Tre Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
28 Ông Nguyễn Văn Hiệp Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
29 Ông Nguyễn Tuấn Thanh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
30 Bà Nguyễn Thị Vân Nhi Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
31 Bà Nguyễn Thị Út Hồng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
32 Bà Nguyễn Thị Trầm Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
33 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
34 Bà Nguyễn Thị Thuý Liễu Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
35 Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
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36 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ly Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
37 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
38 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
39 Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
40 Bà Nguyễn Thị Kim Trâm Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
41 Bà Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
42 Bà Nguyễn Thị Kim Hà Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
43 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
44 Bà Nguyễn Thị Hải Vân Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
45 Bà Nguyễn Thị Ái Hạnh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
46 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
47 Ông Nguyễn Minh Triều Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
48 Bà Nguyễn Lâm Xuân Thành Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
49 Ông Nguyễn Hoàng Vũ Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
50 Ông Nguyễn Hân Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
51 Ông Nguyễn Đình Quang Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
52 Ông Nguyễn Đình Minh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
53 Ông Nguyễn Chí Hiếu Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
54 Ông Lê Văn Linh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
55 Ông Lê Văn Hoàng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
56 Bà Lê Thị Kiều Loan Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
57 Bà Lê Thị Bích Xuân Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
58 Ông Lê Quang Sáng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
59 Ông Lê Khắc Lâm Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
60 Ông Lê Hữu Tín Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
61 Ông Lê Hồng Sơn Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
62 Bà Huỳnh Ngọc Thúy Hồng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
63 Bà Hứa Trang Minh Hạnh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
64 Bà Hoàng Thị Hào Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
65 Bà Hồ Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
66 Ông Hồ Ly Sơn Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
67 Bà Đỗ Thị Mùi Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
68 Bà Đỗ Thị Hoàng Trang Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
69 Bà Đặng Thị Minh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
70 Bà Chu Thị Trang Thanh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
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71 Ông Cao Đức Vinh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
72 Bà Bùi Thị Tuyết Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
73 Bà Bùi Thị Ngọc Nở Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
74 Bà Bùi Thị Mỹ Nga Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
75 Bà Bùi Thị Lệ Nga Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
76 Bà Bùi Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
77 Bà Bùi Hồng Hoàng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
78 Bà Nguyễn Thị Trúc Oanh Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
79 Bà Nguyễn Thị Hà Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
80 Ông Nguyễn Đỗ Trạng Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
81 Ông Nguyễn Sơn Thành Người lao động Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức
82 Ông Lữ Thiện Phước Người lao động Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức

Danh sách này có 82 cá nhân.
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1 Ông Trịnh Đức Tiến Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
2 Ông Trần Quang Lực Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
3 Ông Hoàng Hùng Cường Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
4 Bà Hồ Thị Lan Phương Tổ trưởng Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
5 Ông Nguyễn Văn Bích Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
6 Bà Nguyễn Thị Cẩm Minh Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
7 Bà Lê Thị Linh Nhâm Tổ phó Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
8 Ông Võ Hà Đức Ý Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
9 Bà Trần Thị Hương Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú

10 Ông Trần Hữu Giang Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
11 Ông Trần Hồng Vỹ Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
12 Bà Nguyễn Thị Trâm Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
13 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
14 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
15 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
16 Ông Nguyễn Nhật Trường Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
17 Ông Nguyễn Đình Tâm Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
18 Ông Lê Văn Trà Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
19 Bà Hoàng Thị Mỹ Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
20 Bà H Djuôn Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
21 Ông Chế Quang Nam Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
22 Ông Bùi Văn Nhất Giáo viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
23 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú
24 Bà Lê Thị Thu Thủy Nhân viên Trường THPT Hùng Vương - Quảng Phú

Danh sách này có 24 cá nhân.
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Hà Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
2 Bà Hoàng Thị Ngọc Hương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
3 Bà Vi Thị Loan Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
4 Ông Trương Quang Đạo Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
5 Ông Trần Tuấn Phong Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
6 Bà Trần Thị Minh Chung Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
7 Bà Trần Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
8 Ông Quách Đình Thắng Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
9 Ông Phạm Văn Sáu Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà

10 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
11 Bà Phạm Thị Thương Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
12 Bà Phạm Thị Ánh Như Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
13 Bà Nông Thị Linh Nga Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
14 Ông Nguyễn Văn Quân Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
15 Ông Nguyễn Văn Hiền Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
16 Bà Nguyễn Thị Sinh Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
17 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
18 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
19 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
20 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
21 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
22 Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
23 Ông Nguyễn Thành Sơn Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
24 Bà Nguyễn Ngọc Ánh Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
25 Ông Nguyễn Hữu Tuấn Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
26 Ông Nguyễn Bách Nam Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
27 Bà Ngô Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
28 Ông Ngô Quang Khoa Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
29 Bà Lô Thị Hoài Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
30 Bà Liêng Hót Pha Rai Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
31 Bà Lê Thị Mai Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
32 Bà Huỳnh Thị Thư Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
33 Bà Huỳnh Minh Châu Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
34 Ông Hữu Dự Ánh Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
35 Bà Hoàng Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
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36 Bà Hoàng Nguyễn Lan Anh Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
37 Ông Giản Tư Thành Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
38 Bà Dương Chu Ngọc Cẩm Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
39 Bà Đỗ Thị Thiên Thu Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
40 Bà Đinh Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
41 Ông Cao Xuân Hoàn Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
42 Bà Võ Thị Thảo Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
43 Bà Trương Thị Quyên Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
44 Ông Trần Văn Chuyên Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
45 Ông Nguyễn Văn Thế Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
46 Bà Lưu Yến Ngọc Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
47 Bà Đỗ Thị Mây Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà
48 Bà Đặng Như Phụng Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà

Danh sách này có 48 cá nhân.
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1 Ông Nguyễn Văn Trị Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
2 Bà Thông Thị Mỹ Dung Tổ trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
3 Ông Đỗ Duy Lộc Tổ trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
4 Bà Đào Thị Phương Thảo Tổ trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
5 Ông Võ Minh Trung Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
6 Ông Trần Trung Thành Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
7 Ông Trần Thế Khánh Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
8 Ông Trần Thanh Ân Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
9 Bà Phạm Thị Thảo Ly Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ

10 Ông Nguyễn Văn Hậu Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
11 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
12 Bà Nguyễn Thị Phượng Linh Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
13 Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
14 Bà Nguyễn Thị Khánh Đoan Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
15 Ông Nguyễn Thanh Pho Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
16 Ông Nguyễn Mạnh Duy Quyền Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
17 Ông Ngô Xuân Hoàng Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
18 Bà Mai Trần Thủy Trúc Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
19 Ông Lê Ngọc Triều Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
20 Ông Khê Thanh Vũ Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
21 Ông Dương Chính Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
22 Ông Bùi Tiến Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
23 Bà Bùi Thị Tố Nga Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
24 Bà Bùi Thị Huế Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
25 Ông Trần Văn Biền Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
26 Bà Thông Thị Liên Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
27 Ông Nguyễn Văn Đổi Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
28 Bà Lương Thị Bích Hằng Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ
29 Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà Nhân viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ

Danh sách này có 29 cá nhân.
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Lê Thị Chung Hiệu trưởng Trường THPT Krông Nô
2 Ông Nguyễn Văn Dung Phó Hiệu trưởng Trường THPT Krông Nô
3 Bà Võ Thị Vân Tổ trưởng Trường THPT Krông Nô
4 Bà Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng Trường THPT Krông Nô
5 Ông Trần Hữu Tú Tổ phó Trường THPT Krông Nô
6 Ông Nguyễn Quốc Việt Tổ phó Trường THPT Krông Nô
7 Bà Hà Thị Hồng Tổ phó Trường THPT Krông Nô
8 Ông Đinh Huy Lưu Tổ phó Trường THPT Krông Nô
9 Ông Đặng Tiến Dũng Tổ phó Trường THPT Krông Nô

10 Bà Bùi Thị Kim Đức Tổ phó Trường THPT Krông Nô
11 Bà Trịnh Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Krông Nô
12 Ông Trần Văn Trung Giáo viên Trường THPT Krông Nô
13 Bà Trần Thị Hà Giáo viên Trường THPT Krông Nô
14 Ông Trần Ngọc An Giáo viên Trường THPT Krông Nô
15 Bà Thái Thị Châu Giáo viên Trường THPT Krông Nô
16 Ông Phạm Văn Hưng Giáo viên Trường THPT Krông Nô
17 Ông Phạm Minh Hà Giáo viên Trường THPT Krông Nô
18 Ông Nguyễn Văn Tú Giáo viên Trường THPT Krông Nô
19 Ông Nguyễn Văn Chuyên Giáo viên Trường THPT Krông Nô
20 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Krông Nô
21 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên Trường THPT Krông Nô
22 Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên Trường THPT Krông Nô
23 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường THPT Krông Nô
24 Bà Nguyễn Thị Ngọ Giáo viên Trường THPT Krông Nô
25 Bà Nguyễn Thị Lưu Thuỷ Giáo viên Trường THPT Krông Nô
26 Bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Giáo viên Trường THPT Krông Nô
27 Bà Nguyễn Thị Kiều Nhân Giáo viên Trường THPT Krông Nô
28 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Krông Nô
29 Bà Nguyễn Thị Hợi Giáo viên Trường THPT Krông Nô
30 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Krông Nô
31 Bà Nguyễn Thị Hà Giang Giáo viên Trường THPT Krông Nô
32 Bà Nguyễn Thị Đào Giáo viên Trường THPT Krông Nô
33 Ông Nguyễn Hữu Phước Giáo viên Trường THPT Krông Nô
34 Ông Nguyễn Hồng Quang Giáo viên Trường THPT Krông Nô
35 Bà Nguyễn Châu Nhật Linh Giáo viên Trường THPT Krông Nô
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Lê Thị Hồng Thuý Giáo viên Trường THPT Krông Nô
37 Bà Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THPT Krông Nô
38 Bà Lê Thị Bé Giáo viên Trường THPT Krông Nô
39 Ông Lê Thành Công Giáo viên Trường THPT Krông Nô
40 Ông Lê Minh Dương Giáo viên Trường THPT Krông Nô
41 Ông Lê Hồng Dũ Giáo viên Trường THPT Krông Nô
42 Bà Hoàng Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Krông Nô
43 Bà Hoàng Thị Khánh Ly Giáo viên Trường THPT Krông Nô
44 Ông Hoàng Minh Khánh Giáo viên Trường THPT Krông Nô
45 Ông Hoàng Gia Quyến Giáo viên Trường THPT Krông Nô
46 Bà Hoàng Anh Loan Giáo viên Trường THPT Krông Nô
47 Ông Hồ Văn Tứ Giáo viên Trường THPT Krông Nô
48 Bà Hồ Thị Xuân Thùy Giáo viên Trường THPT Krông Nô
49 Bà Hồ Thị Minh Thư Giáo viên Trường THPT Krông Nô
50 Bà Hồ Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Krông Nô
51 Ông Dương Hùng Vĩ Giáo viên Trường THPT Krông Nô
52 Ông Đỗ Ngọc Minh Giáo viên Trường THPT Krông Nô
53 Ông Đinh Xuân Vinh Giáo viên Trường THPT Krông Nô
54 Bà Đặng Thị Lan Giáo viên Trường THPT Krông Nô
55 Ông Chu Văn Ngọc Giáo viên Trường THPT Krông Nô
56 Bà Bùi Thị Lệ Giáo viên Trường THPT Krông Nô
57 Bà Bùi Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Krông Nô
58 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Trường THPT Krông Nô
59 Bà Trương Thị Vận Nhân viên Trường THPT Krông Nô
60 Bà Thân Thị Trang Nhân viên Trường THPT Krông Nô
61 Ông Nguyễn Trí Phương Nhân viên Trường THPT Krông Nô
62 Bà Nguyễn Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Krông Nô
63 Bà Đinh Thị Vân Nhân viên Trường THPT Krông Nô

Danh sách này có 63 cá nhân.
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1 Ông Trần Hùng Hiệu trưởng Trường THPT Lâm Hà
2 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ trưởng Trường THPT Lâm Hà
3 Bà Lê Thị Kiều Yến Tổ trưởng Trường THPT Lâm Hà
4 Ông Kiều Đức Hùng Tổ trưởng Trường THPT Lâm Hà
5 Bà Hoàng Thị Ngọc Hà Tổ trưởng Trường THPT Lâm Hà
6 Ông Trần Đình Mỹ Ngọc Tổ phó Trường THPT Lâm Hà
7 Ông Tăng Kiên Trung Tổ phó Trường THPT Lâm Hà
8 Ông Ngô Thanh Tâm Tổ phó Trường THPT Lâm Hà
9 Bà Vy Lưu Ly Thảo Giáo viên Trường THPT Lâm Hà

10 Ông Vũ Tùng Lâm Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
11 Bà Vũ Thị Thơm Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
12 Bà Vũ Thị Minh Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
13 Bà Vũ Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
14 Ông Võ Quang Trung Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
15 Bà Trương Thị Lan Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
16 Bà Trương Ngọc Thảo Trang Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
17 Bà Trần Thị Thanh Bình Ý Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
18 Bà Trần Thị Nhường Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
19 Bà Trần Thị Hồng Gấm Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
20 Ông Thái Văn Trọng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
21 Bà Thái Thị Châu Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
22 Bà Phan Thị Tố Quyên Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
23 Ông Phan Bá Thắng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
24 Bà Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
25 Ông Nguyễn Vũ Đức Toàn Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
26 Ông Nguyễn Văn Thịnh Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
27 Ông Nguyễn Văn Quang Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
28 Ông Nguyễn Văn Hải Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
29 Bà Nguyễn Thị Tình Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
30 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
31 Bà Nguyễn Thị Thu Thuý Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
32 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
33 Bà Nguyễn Thị Thiên An Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
34 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
35 Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyên Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
36 Bà Nguyễn Thị Mộng Hoa Thuyên Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
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37 Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
38 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
39 Ông Nguyễn Minh Trí Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
40 Bà Nguyễn Lệ Thoả Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
41 Ông Nguyễn Hữu Dũng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
42 Ông Nguyễn Đăng Thắng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
43 Bà Ngô Thị Hồng Cúc Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
44 Ông Lê Văn Phòng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
45 Bà Lê Thị Xuân Mai Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
46 Bà Lê Thị Thư Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
47 Bà Lê Thi Hoàng Minh Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
48 Bà Lê Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
49 Bà Lê Hồng Phương Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
50 Bà Kim Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
51 Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
52 Ông Hồ Văn Út Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
53 Ông Hồ Mạnh Hùng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
54 Bà Đường Thị Hương Giang Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
55 Ông Đoàn Minh Cường Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
56 Ông Đinh Xuân Hưng Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
57 Ông Đặng Văn Thành Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
58 Bà Bùi Thị Sen Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
59 Bà Lê Thị Phương Nam Giáo viên Trường THPT Lâm Hà
60 Ông Nguyễn Doãn Sơn Nhân viên Trường THPT Lâm Hà
61 Bà Lê Thị Phương Nhân viên Trường THPT Lâm Hà
62 Ông Hoàng Văn Minh Nhân viên Trường THPT Lâm Hà
63 Bà Hồ Thị Lan Nhân viên Trường THPT Lâm Hà
64 Bà Hà Thị Thanh Nga Nhân viên Trường THPT Lâm Hà

Danh sách này có 64 cá nhân.
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1 Ông Hoàng Viết Phương Hiệu trưởng Trường THPT Lang Biang
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (A) Tổ trưởng Trường THPT Lang Biang
3 Ông Trương Công Cường Giáo viên Trường THPT Lang Biang
4 Ông Trần Văn Tuấn Giáo viên Trường THPT Lang Biang
5 Ông Trần Huy Giáo viên Trường THPT Lang Biang
6 Ông Phạm Tài Long Giáo viên Trường THPT Lang Biang
7 Ông Nguyễn Văn Toàn Giáo viên Trường THPT Lang Biang
8 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (B) Giáo viên Trường THPT Lang Biang
9 Ông Nguyễn Mạnh Quyền Giáo viên Trường THPT Lang Biang

10 Bà Mai Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Lang Biang
11 Ông Lê Văn Hà Giáo viên Trường THPT Lang Biang
12 Bà Kră Jăn Bril Giáo viên Trường THPT Lang Biang
13 Ông Hoàng Tiến Dũng Giáo viên Trường THPT Lang Biang
14 Bà Đỗ Thị Thu Ngoan Giáo viên Trường THPT Lang Biang
15 Bà Đỗ Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THPT Lang Biang
16 Bà Đặng Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Lang Biang
17 Bà Đặng Thị Kim Ánh Giáo viên Trường THPT Lang Biang
18 Bà Cil Soar Giáo viên Trường THPT Lang Biang
19 Bà Cil Kồng Giáo viên Trường THPT Lang Biang
20 Bà Cil K’ Glàng Giáo viên Trường THPT Lang Biang
21 Bà Cil Gluin Giáo viên Trường THPT Lang Biang
22 Bà Bùi Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Lang Biang
23 Bà Bùi Thị Như Hoa Giáo viên Trường THPT Lang Biang
24 Bà Phạm Thị Thúy Nhân viên Trường THPT Lang Biang
25 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhân viên Trường THPT Lang Biang
26 Bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nhân viên Trường THPT Lang Biang
27 Bà Dương Thị Thu Hoài Nhân viên Trường THPT Lang Biang
28 Ông Trần Xuân Tình Người lao động Trường THPT Lang Biang
29 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Người lao động Trường THPT Lang Biang
30 Ông Nguyễn Đình Anh Phước Người lao động Trường THPT Lang Biang

Danh sách này có 30 cá nhân.
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1 Ông Mai Văn Thành Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn
2 Bà Phạm Hồng Nhung Tổ trưởng Trường THPT Lê Duẩn
3 Ông Hoàng Đức Nhật Tổ phó Trường THPT Lê Duẩn
4 Bà Võ Thị Tuyết Nga Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
5 Ông Võ Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
6 Bà Vi Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
7 Ông Trần Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
8 Bà Phạm Thị Mai Anh Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
9 Ông Phạm Thế Vũ Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn

10 Ông Phạm Huy Quang Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
11 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
12 Ông Nguyễn Hải Hà Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
13 Bà Ngô Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
14 Bà Lưu Thị Thùy Như Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
15 Ông Lê Văn Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
16 Bà Lê Thị Mỹ Duyên Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
17 Bà Lãnh Triệu Hồng Duyên Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
18 Ông K Bột Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
19 Bà Hoàng Thị Nhâm Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
20 Ông Hồ Đức Chí Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
21 Bà Du Huê Lan Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
22 Bà Đoàn Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
23 Ông Đỗ Văn Chinh Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
24 Ông Đinh Trọng Nghĩa Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn
25 Bà Nguyễn Thị Xuân Kiều Nhân viên Trường THPT Lê Duẩn
26 Bà Ngô Thị Hoài Trang Nhân viên Trường THPT Lê Duẩn

Danh sách này có 26 cá nhân.
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Phùng Thị Thuý Hằng Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong
2 Ông Trần Văn Đến Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong
3 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong
4 Bà Nguyễn Thị Thập Tổ trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong
5 Bà Đoàn Thị Liên Tổ trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong
6 Ông Đỗ Duy Nhân Tổ phó Trường THPT Lê Hồng Phong
7 Bà Vũ Thị Ngọt Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
8 Ông Võ Văn San Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
9 Ông Trương Văn Tàu Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong

10 Bà Trịnh Thị Mỵ Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
11 Bà Trần Trịnh Mai Sâm Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
12 Bà Trần Thị Thu Phượng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
13 Bà Trần Thị Mỹ Phương Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
14 Bà Trần Thị Kim Hồng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
15 Bà Trần Thị Hương Sen Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
16 Ông Trần Đông Phong Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
17 Bà Thái Thị Hà Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
18 Ông Tạ Công Điệp Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
19 Ông Phùng Văn Tâm Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
20 Ông Phan Đức Lân Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
21 Ông Phạm Văn Hưởng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
22 Bà Phạm Thị Lan Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
23 Bà Phạm Thị Bích Thủy Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
24 Ông Phạm Duy Tân Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
25 Bà Nròng Dóch Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
26 Ông Nguyễn Xuân Dũng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
27 Ông Nguyễn Văn Tự Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
28 Ông Nguyễn Văn Phương Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
29 Ông Nguyễn Văn Minh Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
30 Bà Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
31 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
32 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
33 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
34 Bà Nguyễn Thị Phương Vinh Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
35 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
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36 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
37 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
38 Bà Nguyễn Thị Kim Hằng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
39 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
40 Ông Nguyễn Quốc Hưng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
41 Ông Nguyễn Hữu Lưu Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
42 Ông Nguyễn Hòa Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
43 Bà Mai Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
44 Bà Mạc Thị Hảo Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
45 Ông Lư Tấn Hoàng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
46 Bà Lê Thị Thu Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
47 Bà Lê Thị Huyền Trâm Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
48 Bà Lê Thị Hường Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
49 Bà Lê Thị Hảo Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
50 Bà Lâm Thị Thu Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
51 Bà Kon Yồng Nhòng Ka Brội Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
52 Bà Ka Hồng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
53 Ông K’ Njan Ju Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
54 Ông K' Som Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
55 Bà Hồ Thị Thu Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
56 Bà Hồ Thị Hà Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
57 Bà Dương Thị Thơ Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
58 Bà Dương Thị Liên Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
59 Bà Đỗ Thị Mừng Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
60 Bà Đinh Thị Vinh Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
61 Bà Đào Hoàng Diệu Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
62 Bà Cao Thị Vân Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
63 Bà Bùi Thị Ngọc Oanh Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
64 Ông Biện Văn Hệ Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
65 Ông Nguyễn Viết Tài Nhân viên Trường THPT Lê Hồng Phong
66 Bà Nguyễn Thị Sâm Nhân viên Trường THPT Lê Hồng Phong

Danh sách này có 66 cá nhân.



131

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Hoàng Xuân Khánh Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
2 Ông Nguyễn Văn Khải Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
3 Ông Nguyễn Đăng Vinh Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
4 Ông Lương Dũng Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
5 Bà Phạm Thị Bé Tổ phó Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
6 Bà Trương Thị Quỳnh Chi Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
7 Ông Trần Văn Hữu Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
8 Bà Tống Hồng Vân Hạnh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
9 Ông Tạ Văn Thành Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh

10 Ông Phan Trung Kiên Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
11 Bà Phan Thị Thảo Sương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
12 Ông Phạm Văn Long Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
13 Bà Phạm Thu Huyền Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
14 Bà Phạm Thị Chiên Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
15 Ông Phạm Quốc Khánh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
16 Ông Nguyễn Văn Trung Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
17 Bà Nguyễn Thị Xuân Linh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
18 Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
19 Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
20 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
21 Bà Nguyễn Thị Nhã Phương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
22 Bà Nguyễn Thị Na Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
23 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
24 Bà Nguyễn Thị Hồng Thuý Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
25 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
26 Bà Nguyễn Thị Giáng Lụa Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
27 Ông Nguyễn Lý Hà Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
28 Bà Nguyễn Lê Hoàng Tú Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
29 Ông Nguyễn Công Đính Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
30 Bà Mai Thị Bích Thủy Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
31 Bà Lục Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
32 Ông Lê Văn Thanh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
33 Bà Lê Thị Thúy Nga Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
34 Bà Lê Thị Phương Chi Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
35 Bà Lê Thị Minh Châu Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Lê Chí Vững Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
37 Ông Lê Anh Việt Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
38 Ông Kiều Tiến Dũng Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
39 Ông Hoàng Trọng Luân Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
40 Bà Hoàng Thị Loan Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
41 Bà Hoàng Thị Diễm Quỳnh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
42 Bà Hồ Thị Lạc Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
43 Ông Đỗ Uy Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
44 Bà Đặng Thị Hảo Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
45 Bà Bùi Thị Ưng Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
46 Ông Bùi Công Hoàng Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
47 Bà Trương Thị Ánh Hồng Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
48 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
49 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
50 Bà Lý Thị Thúc Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
51 Ông Lê Quang Thành Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh
52 Ông Đoàn Quang Kiện Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh

Danh sách này có 52 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Lê Thị Oanh Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
2 Ông Nguyễn Đình Thắng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
3 Ông Vũ Văn Tuấn Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
4 Bà Nguyễn Thị Đào Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
5 Ông Nguyễn Hữu Tuyên Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
6 Bà Mai Thị Năm Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
7 Ông Đào Xuân Thanh Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
8 Bà Trịnh Đoàn Hạnh Tuyên Tổ phó Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
9 Bà Trần Thị Nguyệt Tổ phó Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà

10 Bà Lê Thị Lệ Thu Tổ phó Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
11 Bà Lê Thị Hồng Xuyến Tổ phó Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
12 Ông Vũ Ngô Tiến Dũng Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
13 Ông Võ Bảo Thạch Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
14 Bà Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
15 Bà Trần Thị Nga Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
16 Bà Trần Thị Hương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
17 Bà Phan Thị Thanh Nga Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
18 Ông Phạm Văn Lam Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
19 Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
20 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
21 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
22 Bà Nguyễn Thị Hường Vân Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
23 Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
24 Bà Nguyễn Thị Hoa Thắm Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
25 Bà Nguyễn Hoàng Gia Tú Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
26 Ông Nguyễn Hà Quang Huy Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
27 Bà Nghiêm Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
28 Bà Lê Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
29 Ông Lê Sỹ Tuân Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
30 Ông Lê Quốc Đạt Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
31 Ông Huỳnh Văn Phú Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
32 Ông Hồ Việt Hà Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
33 Bà Đỗ Thị Yến Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
34 Bà Đỗ Thị Bích Phượng Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
35 Bà Đinh Thị Phương Anh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Đặng Thị Ngọc Lan Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
37 Bà Đàm Thị Thương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
38 Ông Bùi Ngọc Tỉnh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
39 Bà Bạch Thị Mai Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
40 Bà Trần Thị Hảo Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
41 Bà Nguyễn Thị Hà Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
42 Bà Nguyễn Hoàng Hậu Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
43 Bà Liêng Jrang Sóch Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
44 Ông Nguyễn Văn Tám Người lao động Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà
45 Ông Drong Hảo Người lao động Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà

Danh sách này có 45 cá nhân.



135

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Bàn Văn Thắng Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
2 Ông Lê Hồng Phong Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
3 Bà Nguyễn Thị Hòa Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
4 Bà Trần Thị Phương Loan Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
5 Ông Bùi Đức Ngọc Tổ trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
6 Ông Nguyễn Văn Hoàn Tổ phó Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
7 Ông Cao Khắc Minh Tổ phó Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
8 Bà Vũ Mỹ Hưng Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
9 Bà Võ Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức

10 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
11 Bà Trần Thị Trang Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
12 Bà Phan Thị Phương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
13 Bà Phạm Thị Thương Huyền Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
14 Bà Phạm Thị Khánh Linh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
15 Ông Nguyễn Văn Cần Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
16 Bà Nguyễn Thị Thúy Linh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
17 Bà Nguyễn Thị Thu Sương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
18 Bà Nguyễn Thị Nữ Nhi Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
19 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
20 Ông Nguyễn Thành Luân Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
21 Bà Lê Thị Quyên Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
22 Bà Hoàng Thị Đương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
23 Bà Hồ Thị Diệm Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
24 Bà Hà Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
25 Ông Đỗ Ngọc Vương Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
26 Bà Đặng Thị Bình Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
27 Bà Trần Thị Song Phương Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
28 Bà Nguyễn Thị Khanh Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
29 Bà Hồ Thị Minh Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức
30 Ông Trình Nguyễn Vĩnh Phong Người lao động Trường THPT Lê Quý Đôn - Tuy Đức

Danh sách này có 30 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Đức Tín Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Pha
2 Ông Nguyễn Quốc Hội Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Pha
3 Bà Nguyễn Thị Xuân Tổ trưởng Trường THPT Lê Thị Pha
4 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng Trường THPT Lê Thị Pha
5 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Tổ trưởng Trường THPT Lê Thị Pha
6 Bà Đặng Thị Bắc Tổ trưởng Trường THPT Lê Thị Pha
7 Bà Trần Thị Hoà Tổ phó Trường THPT Lê Thị Pha
8 Bà Dương Thị Thanh Tình Tổ phó Trường THPT Lê Thị Pha
9 Ông Vũ Văn Đồng Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha

10 Bà Vũ Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
11 Ông Võ Văn Vĩnh Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
12 Bà Trần Thị Thu Nhẫn Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
13 Bà Trần Thị Hoài Thu Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
14 Bà Trần Thị Bảo Ngọc Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
15 Ông Trần Minh Tân Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
16 Bà Thiều Thu Trang Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
17 Bà Nguyễn Thị Vân Hà Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
18 Bà Nguyễn Thị Ninh Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
19 Bà Nguyễn Thị Ly An Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
20 Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
21 Ông Nguyễn Quang Thịnh Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
22 Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
23 Ông Nguyễn Duy Thọ Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
24 Bà Ngô Thị Thương Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
25 Ông Lường Quốc Hùng Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
26 Bà Lê Tú Nhi Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
27 Ông Hồ Phúc Mậu Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
28 Ông Hồ Đình Khánh Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
29 Bà Đỗ Thị Dung Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
30 Ông Đinh Văn Tâm Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
31 Ông Bùi Xuân Long Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
32 Ông Bạch Đình Bộ Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha
33 Bà Võ Thị Quỳnh Nga Nhân viên Trường THPT Lê Thị Pha
34 Bà Trịnh Thị Toàn Nhân viên Trường THPT Lê Thị Pha
35 Ông Phạm Văn Dực Nhân viên Trường THPT Lê Thị Pha



137

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Đỗ Thị Vinh Nhân viên Trường THPT Lê Thị Pha
Danh sách này có 36 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Võ Nhật Trí Hiệu trưởng Trường THPT Lộc An
2 Bà Nguyễn Thị Sỹ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc An
3 Ông Vũ Văn Thắng Giáo viên Trường THPT Lộc An
4 Bà Võ Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Lộc An
5 Bà Trịnh Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Lộc An
6 Bà Trần Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Lộc An
7 Bà Trần Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Lộc An
8 Bà Phan Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Lộc An
9 Ông Phan Đức Đàn Giáo viên Trường THPT Lộc An

10 Ông Phan Đình Toàn Giáo viên Trường THPT Lộc An
11 Ông Phan Đình Biểu Giáo viên Trường THPT Lộc An
12 Ông Nguyễn Xuân Thủy Giáo viên Trường THPT Lộc An
13 Ông Nguyễn Văn Việt Giáo viên Trường THPT Lộc An
14 Ông Nguyễn Văn Minh Giáo viên Trường THPT Lộc An
15 Bà Nguyễn Thụy Anh Kim Giáo viên Trường THPT Lộc An
16 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường THPT Lộc An
17 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Trường THPT Lộc An
18 Bà Nguyễn Thị Thúy Phương Giáo viên Trường THPT Lộc An
19 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Lộc An
20 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Lộc An
21 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Lộc An
22 Bà Nguyễn Thị Miền Giáo viên Trường THPT Lộc An
23 Bà Nguyễn Thị Luận Giáo viên Trường THPT Lộc An
24 Bà Nguyễn Thị Lệ Hà Giáo viên Trường THPT Lộc An
25 Bà Nguyễn Thị Hồng Mai Giáo viên Trường THPT Lộc An
26 Bà Nguyễn Hoàng Lan Giáo viên Trường THPT Lộc An
27 Bà Lò Nguyễn Hồng Duyên Giáo viên Trường THPT Lộc An
28 Ông Lê Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT Lộc An
29 Bà Lê Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Lộc An
30 Bà Lê Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Lộc An
31 Bà Lê Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Lộc An
32 Bà Lê Thị Hoài Thương Giáo viên Trường THPT Lộc An
33 Bà Lê Thị Ái Việt Giáo viên Trường THPT Lộc An
34 Bà Ka Rin Giáo viên Trường THPT Lộc An
35 Bà Ka Luyện Giáo viên Trường THPT Lộc An
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông K' Ối Giáo viên Trường THPT Lộc An
37 Ông Hồ Sỹ Hoàn Giáo viên Trường THPT Lộc An
38 Ông Đỗ Văn Bình Giáo viên Trường THPT Lộc An
39 Bà Đỗ Thị Thu Giáo viên Trường THPT Lộc An
40 Bà Đỗ Thị Diện Giáo viên Trường THPT Lộc An
41 Bà Đặng Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lộc An
42 Ông Chu Văn Hệ Giáo viên Trường THPT Lộc An
43 Bà Cao Thị Lệ Diễm Giáo viên Trường THPT Lộc An
44 Bà Bùi Thị Xuân Bình Giáo viên Trường THPT Lộc An
45 Bà Phùng Thị Thương Nhân viên Trường THPT Lộc An
46 Bà Nguyễn Thị Phương Nhân viên Trường THPT Lộc An
47 Ông Nguyễn Đức Vi Nhân viên Trường THPT Lộc An
48 Ông Mai Xuân Nguyễn Quang Nhân viên Trường THPT Lộc An
49 Ông Lê Dũng Sĩ Nhân viên Trường THPT Lộc An
50 Bà Hoàng Thị Vân Nhân viên Trường THPT Lộc An

Danh sách này có 50 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Văn Lâm Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát
2 Ông Nguyễn Quý Long Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát
3 Bà Nguyễn Vũ Thu Trang Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát
4 Bà Trương Thị Kiều Oanh Tổ trưởng Trường THPT Lộc Phát
5 Ông Thái Vĩnh Quốc Tổ trưởng Trường THPT Lộc Phát
6 Bà Trương Thị Thùy Vân Tổ phó Trường THPT Lộc Phát
7 Ông Nguyễn Trường An Tổ phó Trường THPT Lộc Phát
8 Bà Lê Thị Huyền Trang Tổ phó Trường THPT Lộc Phát
9 Ông Lê Ngọc Khanh Tổ phó Trường THPT Lộc Phát

10 Bà Vũ Thị Dung Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
11 Ông Vũ Mai Thái Dương Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
12 Bà Trần Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
13 Bà Trần Thị Ngấn Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
14 Bà Trần Thị Hợi Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
15 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
16 Bà Trần Phan Ngọc Lan Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
17 Ông Trần Mậu Thành Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
18 Bà Phạm Thị Yến Nhi Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
19 Bà Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
20 Bà Phạm Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
21 Bà Phạm Thị Giang Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
22 Ông Phạm Ngọc Cảnh Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
23 Bà Nông Thị Liễu Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
24 Ông Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
25 Bà Nguyễn Thúy Quỳnh Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
26 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
27 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
28 Bà Nguyễn Thị Thu Màu Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
29 Bà Nguyễn Thị Kim Nhung Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
30 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
31 Bà Nguyễn Thị Bích Liễu Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
32 Ông Nguyễn Quý Thu Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
33 Bà Nguyễn Hồ Thanh Trúc Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
34 Bà Ngô Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
35 Bà Lý Thúy Kiều Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Lê Xuân An Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
37 Bà Lê Thị Thanh Trang Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
38 Ông Lê Quán Đông Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
39 Bà Đoàn Thị Thu Hoàn Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
40 Bà Đoàn Phương Hồng Ngọc Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
41 Bà Đỗ Thị Thương Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
42 Bà Đinh Thị Vui Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
43 Ông Đặng Văn Đồng Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
44 Bà Đặng Thị Nhàn Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
45 Ông Đặng Liêm Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
46 Bà Châu Thị Bảo Trâm Giáo viên Trường THPT Lộc Phát
47 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Nhân viên Trường THPT Lộc Phát
48 Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhân viên Trường THPT Lộc Phát
49 Bà Hồ Trương Bảo Châu Nhân viên Trường THPT Lộc Phát
50 Ông Nguyễn Văn Nghĩa Người lao động Trường THPT Lộc Phát
51 Ông Mai Văn Phước Người lao động Trường THPT Lộc Phát

Danh sách này có 51 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Trần Thị Bình Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thanh
2 Ông Trần Thạch Cẩm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thanh
3 Bà Lê Thị Hạnh Tổ trưởng Trường THPT Lộc Thanh
4 Bà Đặng Thị Lý Tổ trưởng Trường THPT Lộc Thanh
5 Bà Trần Thị Cẩm Hương Tổ phó Trường THPT Lộc Thanh
6 Bà Ngô Hồng Xoan Tổ phó Trường THPT Lộc Thanh
7 Bà Vũ Thị Minh Phương Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
8 Bà Vũ Thị Bích Phượng Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
9 Ông Vũ Minh Toàn Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh

10 Bà Trương Thị Hồng Phương Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
11 Ông Trương Đức Tài Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
12 Bà Trần Thị Phượng Uyên Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
13 Bà Trần Thị Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
14 Bà Trần Thị Ngân Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
15 Bà Trần Thị Nga Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
16 Ông Trần Đức Tâm Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
17 Ông Phạm Xuân Hòa Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
18 Ông Phạm Viết Thi Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
19 Ông Phạm Quang Tâm Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
20 Ông Phạm Đức Mậu Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
21 Ông Nguyễn Văn Ba Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
22 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
23 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
24 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
25 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
26 Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
27 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
28 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
29 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
30 Ông Nguyễn Đức Trí Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
31 Bà Ngô Thị Thanh Loan Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
32 Ông Mai Văn Tuấn Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
33 Ông Lưu Như Mười Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
34 Bà Lê Tuyết Sương Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
35 Bà Lê Thị Xinh Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Lê Thị Nương Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
37 Bà Lê Thị Hữu Hạnh Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
38 Bà Lê Thị Cẩm Hồng Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
39 Ông Lê Minh Công Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
40 Bà Đỗ Thị Ngọc Liên Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
41 Bà Đỗ Thị Hồng Thúy Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
42 Bà Đinh Thị Lệ Quyên Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
43 Ông Đinh Anh Tuyên Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
44 Bà Đặng Thị Khuyên Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
45 Bà Bùi Thị Phương Nhung Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
46 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh
47 Ông Vương Ngọc Đức Nhân viên Trường THPT Lộc Thanh
48 Bà Trịnh Thị Hồng Thúy Nhân viên Trường THPT Lộc Thanh
49 Ông Trần Hoài Điệp Nhân viên Trường THPT Lộc Thanh
50 Bà Tạ Thị Vân Nhân viên Trường THPT Lộc Thanh

Danh sách này có 50 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Trần Thị Long Truyền Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thành
2 Ông Nguyễn Văn Mạnh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thành
3 Ông Lê Ngọc Ánh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thành
4 Bà Võ Thị Minh Tổ trưởng Trường THPT Lộc Thành
5 Bà Phạm Thị Thu Hồng Tổ trưởng Trường THPT Lộc Thành
6 Ông Nguyễn Thành Chinh Tổ trưởng Trường THPT Lộc Thành
7 Ông Nguyễn Mậu Danh Tổ trưởng Trường THPT Lộc Thành
8 Bà Yang Kar Thao Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
9 Bà Vũ Thị Thu Hạ Giáo viên Trường THPT Lộc Thành

10 Bà Vũ Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
11 Ông Vũ Đình Trung Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
12 Bà Võ Thị Phương Hà Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
13 Bà Võ Thị Ngọc Thủy Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
14 Bà Võ Thị Hoài Thu Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
15 Bà Trần Thị Khánh Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
16 Bà Trần Ngọc Tuyết Nhi Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
17 Ông Tô Văn Mười Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
18 Bà Phan Trần Hoài Trân Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
19 Bà Phan Thúy Vân Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
20 Bà Phạm Thị Quyên Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
21 Ông Nông Trọng Dân Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
22 Ông Nông Quốc Mạnh Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
23 Ông Nông Công Tú Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
24 Ông Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
25 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
26 Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
27 Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
28 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhuần Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
29 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
30 Bà Nguyễn Thị Kết Lan Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
31 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
32 Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
33 Ông Nguyễn Quốc Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
34 Ông Nguyễn Công Nam Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
35 Ông Lý Quang Thông Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Lương Thị Ngọc Loan Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
37 Bà Lê Thị Ngọc Trang Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
38 Bà Lê Thị Ngàn Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
39 Bà Lê Thị Đức Nhung Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
40 Bà Lê Thanh Hoàng Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
41 Ông Lê Phước Vĩnh Hưng Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
42 Ông Lê Bá Phượng Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
43 Bà Ka Trang Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
44 Bà Ka Hẻo Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
45 Ông K' Ré Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
46 Ông K' Nghiêm Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
47 Bà Đỗ Thị Thông Duệ Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
48 Ông Đặng Thế Nghĩa Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
49 Ông Bùi Quang Phi Giáo viên Trường THPT Lộc Thành
50 Bà Trần Thị Thanh Hoài Nhân viên Trường THPT Lộc Thành
51 Bà Nguyễn Thanh Thủy Nhân viên Trường THPT Lộc Thành

Danh sách này có 51 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Viết Thạnh Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
2 Ông Trần Đình Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
3 Ông Nguyễn Xuân Hùng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
4 Ông Trần Văn Thuận Tổ trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
5 Ông Phan Khắc Tiến Tổ trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
6 Bà Lê Thị Lưu Tổ trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
7 Ông Lê Gia Thể Tổ trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
8 Ông Hồ Đắc Thiện Tổ trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
9 Ông Phạm Trọng Vĩnh Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng

10 Bà Phạm Thị Hồng Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
11 Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
12 Bà Nguyễn Thị Thanh Mai Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
13 Bà Nguyễn Thi Mai Ly Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
14 Bà Ngô Thị Diệu Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
15 Ông Lê Văn Vĩnh Hải Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
16 Bà Vũ Thị Dạ Thảo Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
17 Ông Trịnh Văn Cường Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
18 Bà Trần Thị Kim Chung Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
19 Bà Trần Thị Hương Thủy Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
20 Ông Phan Xuân Trung Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
21 Bà Phạm Thị Thanh Trang Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
22 Bà Phạm Thị Dương Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
23 Bà NguyễnThị Mai Thương Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
24 Ông Nguyễn Văn Toàn Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
25 Ông Nguyễn Văn Đồng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
26 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
27 Bà Nguyễn Thị Thuý Hà Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
28 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
29 Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
30 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
31 Bà Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
32 Bà Nguyễn Thị Bình Định Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
33 Bà Nguyễn Thị Ánh Phượng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
34 Ông Nguyễn Phước Quý Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
35 Bà Nguyễn Lê Vân Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
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36 Ông Nguyễn Hữu Quỳnh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
37 Ông Nguyễn Đức Thọ Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
38 Ông Nguyễn Công Biên Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
39 Bà Ngô Thị Nguyên Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
40 Bà Lương Thị Hiếu Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
41 Bà Lê Trần Tuyết Vy Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
42 Bà Lê Thị Tú Hà Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
43 Bà Lê Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
44 Bà Lê Thị Mỹ Thẩm Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
45 Bà Lê Thị Liễu Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
46 Bà Lê Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
47 Bà Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
48 Ông Lê Ngọc Anh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
49 Ông Huỳnh Thiện Bình Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
50 Ông Huỳnh Ngọc Long Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
51 Bà Hứa Bích Hiếu Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
52 Ông Hoàng Quang Hưng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
53 Bà Hoàng Oanh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
54 Bà Hồ Thị Thúy Hà Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
55 Ông Hồ Bá Tùng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
56 Bà Đoàn Minh Duy Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
57 Bà Đỗ Thị Thuý Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
58 Bà Đỗ Thị Sum Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
59 Bà Bùi Thị Yến Phượng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
60 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Nhân viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng
61 Bà Hoàng Thị Thu Nhân viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng

Danh sách này có 61 cá nhân.
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1 Ông Thái Văn Tân Tổ trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
2 Ông Nguyễn Văn Sơn Tổ trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
3 Bà Lê Thị Thu Tổ trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
4 Bà Trần Tuyết Nga Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
5 Ông Dương Văn Tâm Tổ phó Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
6 Bà Trương Thị Việt Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
7 Ông Trương Đức Dũng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
8 Bà Trần Thị Thuận Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
9 Bà Trần Thị Thu Trang Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm

10 Bà Trần Thị Thiêm Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
11 Bà Thông Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
12 Ông Thái Minh Hiệp Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
13 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
14 Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
15 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
16 Bà Nguyễn Thị Thanh Yến Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
17 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
18 Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
19 Bà Nguyễn Thị Kim Thi Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
20 Bà Nguyễn Thị Kim Huyền Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
21 Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
22 Bà Nguyễn Thị Hồng Sơn Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
23 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
24 Bà Nguyễn Thị Bích Dân Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
25 Bà Nguyễn Thị Ba Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
26 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
27 Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
28 Ông Nguyễn Ngọc Cảnh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
29 Bà Lý Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
30 Ông Lê Đình Khôi Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
31 Ông Hoàng Thanh Linh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
32 Bà Hoàng Ngọc Diệp Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
33 Ông Hồ Nguyên Huy Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
34 Bà Đỗ Thị Liên Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
35 Ông Đinh Phong Toàn Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm



149

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Đặng Thanh Phong Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
37 Bà Huỳnh Thị Nhị Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
38 Bà Lâm Minh Khánh Nhân viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
39 Bà Dương Thị Thanh Trâm Nhân viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
40 Ông Phan Ngọc Trung Người lao động Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
41 Ông Nguyễn Dũng Người lao động Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm
42 Bà Lê Thị Đông Người lao động Trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Kiệm

Danh sách này có 42 cá nhân.
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1 Ông Trần Bảo Ngọc Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

2 Ông Hoàng Hùng Hữu Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

3 Ông Vũ Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

4 Ông Vũ Minh Xuân Thanh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

5 Ông Trương Văn Minh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

6 Ông Trần Việt Thiên Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

7 Ông Trần Văn Chiến Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

8 Bà Phạm Thị Linh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

9 Bà Phạm Thị Duyến Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

10 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

11 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

12 Bà Nguyễn Thị Linh Đan Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

13 Bà Nguyễn Thị Khánh Linh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

14 Ông Nguyễn Quốc Khánh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

15 Bà Ngô Thị Xuyên Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

16 Ông Lê Xuân Gắng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

17 Ông Hoàng Xuân Quang Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

18 Ông Hoàng Văn Cương Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

19 Bà Hoàng Thị Huế Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

20 Ông Hoàng Anh Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

21 Bà Dương Thị Phượng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

22 Ông Đoàn Văn Bạ Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

23 Bà Đỗ Thị Phụng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

24 Bà Đỗ Thị Kim Huế Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

25 Ông Đặng Văn Tiến Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

26 Ông Đặng Văn Đoài Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

27 Bà Đàm Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

28 Bà Lê Thị Anh Nhân viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh

29 Bà Dương Thị Ánh Ngọc Nhân viên Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh
Danh sách này có 29 cá nhân.
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1 Ông Vũ Anh Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt
2 Bà Nguyễn Thị Hồng Anh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt
3 Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt
4 Ông Nguyễn Xuân Cầu Tổ phó Trường THPT Lý Thường Kiệt
5 Ông Lương Minh Tiến Tổ phó Trường THPT Lý Thường Kiệt
6 Ông Hồ Quốc Thành Tổ phó Trường THPT Lý Thường Kiệt
7 Bà Vương Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
8 Bà Võ Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
9 Bà Võ Ngọc Huyền Trân Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt

10 Bà Văn Thị Xuân Anh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
11 Bà Tưởng Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
12 Ông Trương Nhật Trường Ly Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
13 Bà Trương Lê Ái Huyền Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
14 Bà Trịnh Thị Thu An Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
15 Bà Trịnh Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
16 Bà Trần Yến Linh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
17 Ông Trần Tuệ Minh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
18 Ông Trần Trọng Trí Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
19 Bà Trần Thị Thúy Vân Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
20 Bà Trần Thị Mỹ Loan Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
21 Bà Trần Thị Lệ Hằng Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
22 Bà Trần Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
23 Ông Trần Thanh Tuấn Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
24 Ông Trần Nguyễn Trung Kiên Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
25 Ông Trần Minh Khoa Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
26 Ông Trần Hữu Hạnh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
27 Ông Trần Chính Tôn Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
28 Bà Phan Thị Kim Huệ Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
29 Ông Phan Minh Thuận Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
30 Bà Phạm Thị Vũ Hạ Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
31 Bà Phạm Ngọc Duyên Anh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
32 Bà Nhữ Thị Hoài Thương Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
33 Ông Nguyễn Văn Quang Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
34 Ông Nguyễn Văn Lai Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
35 Ông Nguyễn Trường Huynh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt



152

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thục Đoan Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
37 Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
38 Bà Nguyễn Thị Thanh Bích Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
39 Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
40 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
41 Bà Nguyễn Thị Linh Huệ Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
42 Bà Nguyễn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
43 Bà Nguyễn Thái Anh Thi Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
44 Ông Nguyễn Quỳnh Anh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
45 Bà Nguyễn Phan Hiếu Trang Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
46 Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
47 Ông Nguyễn Minh Sơn Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
48 Ông Nguyễn Minh Hồng Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
49 Ông Nguyễn Hữu Tường Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
50 Bà Nguyễn Hà Phương Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
51 Ông Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
52 Ông Lương Tấn Bảo Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
53 Ông Lộ Ngọc Huynh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
54 Bà Lê Thị Như Mai Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
55 Bà Lê Thị Kim Lin Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
56 Bà Lê Huỳnh Thị Huyền Trang Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
57 Ông Lê Anh Dũng Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
58 Bà Lầu Thị Kim Hương Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
59 Ông Huỳnh Văn Thiện Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
60 Bà Hoàng Oanh Oanh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
61 Bà Hồ Uyên Thảo Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
62 Ông Hồ Trung Nghĩa Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
63 Bà Hồ Thị Kim Thùy Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
64 Bà Dương Uyển Nhi Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
65 Bà Dương Thị Minh Huyền Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
66 Bà Dương Thị Giang Vỹ Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
67 Ông Đoàn Quốc Hoàng Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
68 Bà Đỗ Thị Đan Thanh Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
69 Bà Bùi Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
70 Ông Trần Ngọc Toản Nhân viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
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71 Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Nhân viên Trường THPT Lý Thường Kiệt
72 Ông Đỗ Đăng Tiến Tổ phó Trường THPT Lý Thường Kiệt
73 Bà Phan Thị Dung Người lao động Trường THPT Lý Thường Kiệt
74 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Người lao động Trường THPT Lý Thường Kiệt
75 Ông Nguyễn Bùi Trần Quân Người lao động Trường THPT Lý Thường Kiệt
76 Ông Nguyễn Bùi Quý Người lao động Trường THPT Lý Thường Kiệt

Danh sách này có 76 cá nhân.
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1 Ông Bùi Bi Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền
2 Ông Trần Ngọc Hảo Tổ trưởng Trường THPT Ngô Quyền
3 Ông Tăng Minh Thâu Tổ trưởng Trường THPT Ngô Quyền
4 Bà Phạm Thị Thanh Thủy Tổ trưởng Trường THPT Ngô Quyền
5 Ông Nguyễn Văn Hiệp Tổ trưởng Trường THPT Ngô Quyền
6 Bà Nguyễn Thị Trướng Tổ trưởng Trường THPT Ngô Quyền
7 Ông Võ Văn Tình Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
8 Bà Trần Thị Liên Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
9 Bà Trần Thị Kim Thoa Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền

10 Ông Trần Hữu Từng Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
11 Bà Thổ Thị Nhớ Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
12 Bà Tạ Thị Kim Phương Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
13 Bà Phạm Thị Ái Vân Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
14 Ông Phạm Hoàng Phú Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
15 Ông Nguyễn Vi Khải Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
16 Ông Nguyễn Văn Vĩ Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
17 Ông Nguyễn Văn Tân Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
18 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
19 Bà Nguyễn Thị Hướng Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
20 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
21 Bà Nguyễn Thị Du My Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
22 Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
23 Bà Nguyễn Ngọc Đan Thư Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
24 Ông Nguyễn Duy Tài Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
25 Ông Nguyễn Đức Phương Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
26 Ông Nguyễn Đình Cao Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
27 Bà Ngô Thị Vĩnh Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
28 Bà Lê Thị Kim Tằm Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
29 Bà Lê Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
30 Ông Lê Minh Trường Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
31 Ông Lê Minh Ngôn Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
32 Bà Lê Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
33 Ông Huỳnh Văn Thơ Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
34 Bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
35 Bà Đỗ Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
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36 Bà Đỗ Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
37 Bà Đỗ Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
38 Ông Đặng Văn Tưởng Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
39 Ông Đặng Văn Quân Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
40 Ông Đặng Thanh Vũ Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
41 Ông Bùi Minh Hải Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
42 Ông Nguyễn Văn Giảm Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
43 Bà Tạ Thị Vĩnh Nhân viên Trường THPT Ngô Quyền
44 Ông Phạm Anh Quốc Nhân viên Trường THPT Ngô Quyền
45 Bà Dương Thị Trang Nhân viên Trường THPT Ngô Quyền
46 Bà Đỗ Thị Liễu Nhân viên Trường THPT Ngô Quyền
47 Ông Đỗ Công Tưởng Nhân viên Trường THPT Ngô Quyền

Danh sách này có 47 cá nhân.
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lý Anh Quyết Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

2 Ông Nguyễn Minh Chính Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

3 Ông Văn Đức Lê Hoàng Minh Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

4 Ông Hồ Lam Phương Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

5 Bà Nông Thị Hà Tổ phó Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

6 Ông Nguyễn Văn Long Tổ phó Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

7 Ông Nguyễn Văn Đức Tổ phó Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

8 Bà Văn Thị Vui Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

9 Bà Triệu Thị Loan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

10 Ông Trần Văn Khang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

11 Ông Trần Anh Sơn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

12 Bà Phương Thị Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

13 Ông Nông Đức Du Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

14 Ông Nguyễn Xuân Thủy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

15 Ông Nguyễn Văn Tân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

16 Ông Nguyễn Văn Lợi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

17 Ông Nguyễn Văn Giáp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

18 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

19 Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

20 Bà Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

21 Bà Nguyễn Lê Tường Vân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

22 Ông Lương Văn Út Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

23 Ông Lục Văn Thành Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

24 Bà Lục Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

25 Bà Lâm Thị Điệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

26 Ông Hoàng Ngọc Cường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

27 Bà Đỗ Thị Lương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

28 Bà Đinh Thị Ngọc Lan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

29 Bà Đinh Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

30 Bà Trần Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

31 Ông Nguyễn Viết Hải Nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

32 Bà Mã Thị Hoa Nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

33 Bà Đậu Thị Thùy Duyên Nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong

34 Ông Triệu Đức Thuấn Người lao động Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nam Dong
Danh sách này có 34 cá nhân.
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1 Ông Bùi Văn Tiện Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

2 Bà Vũ Thị Yến Vân Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

3 Bà Nguyễn Thị Phúc Diễm Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

4 Ông Nguyễn Đình Cường Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

5 Bà Ngô Thị Ngà Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

6 Ông Đào Việt Hùng Tổ phó Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

7 Bà Vũ Phương Uyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

8 Ông Trần Kim Quốc Tuấn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

9 Bà Thái Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

10 Bà Phạm Văn Đông Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

11 Bà Phạm Thị Nhã Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

12 Bà Phạm Quỳnh Anh Thư Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

13 Ông Nguyễn Văn Viên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

14 Bà Nguyễn Trần Ngọc Anh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

15 Ông Nguyễn Trà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

16 Bà Nguyễn Thị Xuân Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

17 Bà Nguyễn Thị Vy Ngân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

18 Bà Nguyễn Thị Thảo Tuyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

19 Bà Nguyễn Thị Như Thủy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

20 Bà Nguyễn Thị Diễm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

21 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

22 Ông Nguyễn Ngọc Hải Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

23 Ông Nguyễn Hoàng Dần Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

24 Bà Ngô Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

25 Ông Lò Văn Khoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

26 Bà Lê Trần Kim Chi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

27 Bà Lê Thị Thùy Nga Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

28 Bà Lê Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

29 Bà Lê Thị Thảo Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

30 Bà Huỳnh Thị Như Ngọc Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

31 Bà Hoàng Thị Khánh Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

32 Bà Hồ Thị Hoa Mai Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

33 Ông Dương Trọng Cảnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

34 Bà Đoàn Nguyễn Tú Nhi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

35 Bà Đỗ Thị Quỳnh Nhi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine
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36 Bà Đặng Thị Ngọc Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

37 Bà Bùi Phan Thị Ngân Giang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

38 Bà Bơ Nah Ria Nai Bỉu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

39 Bà Trần Thị Thúy Liên Nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

40 Bà Trần Thị Huyền Nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine

41 Bà Thái Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine
Danh sách này có 41 cá nhân.
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1 Bà Trương Thị Phượng Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
2 Bà Nguyễn Thị Tính Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
3 Bà Vũ Ngọc Bảo Châu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
4 Ông Trương Trọng Tuân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
5 Bà Trương Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
6 Bà Trần Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
7 Ông Trần Anh Thương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
8 Bà Tạ Ánh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
9 Bà Rơ Yam Rô Sa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

10 Ông Phùng Minh Hiếu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
11 Bà Phan Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
12 Bà Phan Thị Mỹ Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
13 Ông Nguyễn Văn Huy Ngọ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
14 Ông Nguyễn Tiến Trình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
15 Bà Nguyễn Thúy Hường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
16 Bà Nguyễn Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
17 Bà Ngô Thị Liên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
18 Bà Mai Thị Hồng Chiên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
19 Bà Lê Thị Xuân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
20 Bà Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
21 Ông Lâm Văn Ba Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
22 Bà Hứa Thị Len Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
23 Bà Hồ Thị Tình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
24 Bà H' Bạch Êñuôl Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
25 Bà Đoàn Thị Thu Thạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
26 Ông Đinh Công Uân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
27 Bà Đào Thị Nụ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
28 Ông Đặng Hoàng Hải Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
29 Ông Bùi Văn Thành Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
30 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
31 Bà Nguyễn Thị Sương Nhân viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
32 Bà Đào Thị Thảo Nhân viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
33 Bà Đào Thị Hiền Nhân viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
34 Ông Đào Kỳ Xuân Nhân viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
35 Bà Bùi Thị Huyên Nhân viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

Danh sách này có 35 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
2 Bà Trịnh Thị Hoàng Yến Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
3 Bà Trần Thị Kỷ Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
4 Ông Nguyễn Văn Hiển Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
5 Bà Ngô Thị Thanh Thủy Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
6 Bà Trần Thị Xuân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
7 Bà Trần Thị Tố Nga Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
8 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
9 Bà Trần Thị Phượng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

10 Ông Phan Quang Linh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
11 Bà Lê Hoàng Linh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
12 Ông Phan Xuân Thể Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
13 Bà Phan Thị Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
14 Bà Phạm Thị Kim Thêu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
15 Bà Phạm Thị Kiều Loan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
16 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
17 Bà Nguyễn Thu Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
18 Bà Nguyễn Thị Tuyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
19 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
20 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
21 Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
22 Bà Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
23 Bà Nguyễn Thị Bích Hằng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
24 Bà Ngô Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
25 Ông Lương Hồng Tho Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
26 Bà Lê Thị Thúy Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
27 Bà Lê Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
28 Bà Lê Thị Giang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
29 Bà Lê Thị Gái Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
30 Bà Hoàng Thị Minh Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
31 Ông Đỗ Đình Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
32 Bà Đinh Thị Phương Liên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
33 Bà Đào Thị Loan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
34 Bà Bùi Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Danh sách này có 34 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đỗ Văn Quảng Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
2 Bà Phan Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
3 Ông Vũ Văn Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
4 Bà Vũ Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
5 Bà Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
6 Ông Vũ Bảo Tuyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
7 Bà Võ Thị Thái Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
8 Bà Võ Thị Hoàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
9 Bà Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc

10 Bà Trần Thị Biển Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
11 Bà Trần Phạm Thanh Uyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
12 Bà Tạ Nữ Hoàng Quyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
13 Bà Phùng Thị Liên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
14 Ông Phan Xuân Vĩnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
15 Bà Phan Thị Hải Lý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
16 Bà Phạm Thị Châu Loan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
17 Bà Phạm Bích Phượng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
18 Ông Ninh Hữu Ngữ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
19 Ông Nguyễn Văn Tuyến Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
20 Bà Nguyễn Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
21 Bà Nguyễn Thị Thư Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
22 Bà Nguyễn Thị Sơn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
23 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
24 Bà Nguyễn Thị Nam Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
25 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
26 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
27 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
28 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
29 Bà Nguyễn Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
30 Ông Nguyễn Đình Dũng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
31 Ông Nguyễn Công Trọng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
32 Bà Nguyễn Bảo Di An Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
33 Bà Lê Vũ Thùy An Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
34 Bà Lê Thị Cẩm Hường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
35 Bà Lê Nữ Trà Mi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Huỳnh Thị Thơ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
37 Bà Hoàng Thị Hồng Lý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
38 Bà Dương Thị Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
39 Bà Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
40 Bà Đặng Thị Thuý Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
41 Bà Đặng Thị Suốt Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
42 Bà Chu Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
43 Bà Bùi Thuỷ Linh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
44 Bà Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
45 Ông Bùi Duy Trọng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc
46 Bà Cái Thị Thương Nhân viên Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc

Danh sách này có 46 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Đinh Thị Sen Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
2 Ông Nguyễn Tiến Dũng Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
3 Bà Nguyễn Thị Thi Thơ Tổ phó Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
4 Ông Hồ Minh Toàn Tổ phó Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
5 Ông Dương Đại Thể Tổ phó Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
6 Ông Bùi Đăng Nghĩa Tổ phó Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
7 Ông Trần Tiến Trung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
8 Bà Trần Thị Yến Vy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
9 Bà Tạ Thị Thục Nữ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk

10 Ông Phan Anh Tuệ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
11 Ông Nguyễn Văn Quân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
12 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
13 Bà Nguyễn Thị Thao Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
14 Bà Nguyễn Nữ Thanh Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
15 Ông Nguyễn Ngọc Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
16 Bà Nguyễn Hồ Ánh Tiên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
17 Ông Nguyễn Chính Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
18 Bà Lý Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
19 Bà Lê Thị Thanh Thủy (GDKTPL) Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
20 Bà Lê Thị Thành Huế Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
21 Bà Lê Thị Ánh Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
22 Ông Hoàng Toại Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
23 Bà Đinh Thị Minh Thùy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
24 Ông Nguyễn Văn Bình Nhân viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk
25 Bà Bùi Thị Minh Huyền Nhân viên Trường THPT Nguyễn Du - Đắk Sắk

Danh sách này có 25 cá nhân.



165

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Diệp Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

2 Bà Trần Thị Hà Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

3 Bà Đặng Thị Bích Hà Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

4 Bà Ngô Thị An Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

5 Ông K’ Bres Tổ phó Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

6 Bà Vũ Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

7 Ông Trần Văn Tư Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

8 Bà Trần Thị Nga Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

9 Ông Rơ Lan Chan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

10 Bà Phan Thị Ý Nhi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

11 Bà Phan Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

12 Bà Phạm Thị Thuý Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

13 Bà Nguyễn Thị Thúy Ngà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

14 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

15 Bà Nguyễn Quỳnh Như Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

16 Bà Nguyễn Phan Diệu Ly Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

17 Bà Nao Blo Dửi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

18 Bà Lê Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

19 Bà Ka Nhông Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

20 Bà Ka Ngân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

21 Bà Ka Hường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

22 Bà Ka Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

23 Bà Ka Ệu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

24 Ông K’ Tochk Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

25 Ông K’ Tâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

26 Ông K’ Mến Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

27 Ông K’ Krá Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

28 Bà Dương Thị Thuý Nga Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

29 Bà Đoàn Thị Tám Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

30 Bà Đỗ Thị Vui Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

31 Bà Đậu Thị Thu Lý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

32 Ông Nguyễn Cường Nhân viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

33 Bà Lý Thị Mai Phương Nhân viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

34 Bà Đoàn Việt Thúy Uyên Nhân viên Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

35 Ông Trần Đức Hạnh Người lao động Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Minh Thư Người lao động Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang Thượng

Danh sách này có 36 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đinh Văn Tuân Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
2 Ông Bùi Hồng Anh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
3 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
4 Bà Nguyễn Thị Phương Huyên Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
5 Ông Nguyễn Đức Hiệp Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
6 Ông Nguyễn Đình Hữu Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
7 Ông Nguyễn Cao Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
8 Ông Dương Bá Lập Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
9 Ông Nguyễn Ngọc Huy Tổ phó Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi

10 Ông Ngô Văn Nhân Tổ phó Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
11 Bà Võ Thị Tư Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
12 Bà Võ Thị Diễm Thu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
13 Bà Trương Tú Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
14 Bà Trương Thị Phi Anh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
15 Bà Trương Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
16 Ông Trịnh Văn Tấu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
17 Bà Trịnh Thị Mộng Cầm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
18 Bà Trần Thị Lan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
19 Bà Trần Thị Đan Phượng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
20 Ông Trần Nguyễn Kim Khoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
21 Ông Trần Kế Gia Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
22 Bà Trần Hoàng An Di Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
23 Bà Thiều Thị Ngân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
24 Ông Phùng Văn Út Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
25 Bà Phạm Thị Thuỳ Dương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
26 Bà Phạm Thị Thu Phượng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
27 Bà Phạm Thị Mỹ Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
28 Ông Phạm Thành Chung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
29 Ông Phạm Tấn Lộc Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
30 Bà Phạm Nguyễn Khánh Hoàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
31 Bà Phạm Ái Ly Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
32 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
33 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
34 Bà Nguyễn Thị Phương Trà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
35 Bà Nguyễn Thị Kim Thùy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
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36 Bà Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
37 Bà Nguyễn Hồng Ân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
38 Ông Nguyễn Duy Toàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
39 Ông Nguyễn Cẩn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
40 Ông Ngô Vũ Đình Huy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
41 Ông Ngô Văn Tới Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
42 Bà Mai Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
43 Bà Lý Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
44 Bà Lê Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
45 Bà Lê Thị Thùy Dương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
46 Bà Lê Thị Thu Lê Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
47 Bà Lê Thị Mai Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
48 Bà Lê Thị Liên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
49 Bà Kiều Thị Yến Thu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
50 Bà Huỳnh Thị Hồng Vân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
51 Ông Hoàng Kim Pháp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
52 Bà Hoàng Hồng Điệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
53 Bà Hồ Thị Ánh Tuyết Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
54 Ông Hồ Huệ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
55 Bà Đào Trần Trúc Vy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
56 Bà Đào Thị Kim Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
57 Bà Bùi Thị Minh Loan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
58 Ông Bùi Minh Quang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
59 Bà Phạm Thị Hiền Nhân viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
60 Bà Nguyễn Thị Thùy Trinh Nhân viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
61 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
62 Ông Nguyễn Quang Minh Nhật Nhân viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi
63 Ông Lê Văn Thuyết Nhân viên Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi

Danh sách này có 63 cá nhân.
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1 Ông Lê Thế Nhân Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành
2 Ông Nguyễn Minh Tâm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành
3 Ông Nguyễn Viết Chung Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành
4 Ông Nguyễn Minh Hải Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành
5 Ông Lê Quang Lập Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành
6 Bà Phạm Thị Gấm Tổ phó Trường THPT Nguyễn Tất Thành
7 Bà Nguyễn Thị Mơ Tổ phó Trường THPT Nguyễn Tất Thành
8 Bà Vũ Thị Thanh Thuỳ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
9 Bà Vũ Thị Lan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

10 Bà Vũ Thị Là Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
11 Bà Trương Thị Quý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
12 Bà Trương Thị Mỵ Quyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
13 Ông Trịnh Xuân Giang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
14 Ông Trần Văn Đồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
15 Bà Trần Thị Mỹ Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
16 Bà Trần Thị Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
17 Bà Trần Thị Hồng Thịnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
18 Ông Trần Danh Đức Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
19 Bà Tân Thiện Kim Chung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
20 Bà Phan Thị Mai Liên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
21 Bà Phạm Thị Tiềm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
22 Ông Phạm Duy Chinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
23 Ông Nguyễn Văn Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
24 Ông Nguyễn Trí Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
25 Ông Nguyễn Tri Đức Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
26 Bà Nguyễn Thị Tường Vy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
27 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
28 Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
29 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
30 Ông Nguyễn Quang Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
31 Ông Nguyễn Ngọc Tấn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
32 Bà Mạc Nông Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
33 Ông Lê Văn Thắng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
34 Bà Lê Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
35 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
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36 Ông Lê Thành Được Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
37 Bà Hoàng Nữ Thu Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
38 Bà H Zol Buôn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
39 Ông Đặng Quang Chương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
40 Bà Bùi Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
41 Ông Bùi Thanh Tư Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
42 Ông Lê Mạnh Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
43 Bà Phạm Thị Phượng Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
44 Ông Nguyễn Khắc Hiến Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành
45 Ông Lê Đức Bình Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Danh sách này có 45 cá nhân.
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1 Ông Nguyễn Thừa Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
2 Ông Hoàng Mạnh Tùng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
3 Bà Võ Thị Minh Trí Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
4 Bà Võ Thị Lan Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
5 Bà Trương Thiều Tâm Thơ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
6 Bà Trần Thị Tường Vy Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
7 Bà Trần Thị Thu Hồng Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
8 Ông Trần Phúc Vy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
9 Bà Tống Thị Thành Thu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình

10 Bà Tống Thị Chí Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
11 Bà Phạm Thị Thơm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
12 Bà Phạm Nguyệt Quế Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
13 Bà Nông Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
14 Ông Nguyễn Văn Tiến Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
15 Bà Nguyễn Thị Xuân Nhi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
16 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
17 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
18 Bà Nguyễn Thị Mến Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
19 Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
20 Bà Nguyễn Thị Kim Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
21 Bà Nguyễn Thị Huê Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
22 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
23 Ông Nguyễn Thanh Hoàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
24 Ông Nguyễn Thanh Cường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
25 Ông Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
26 Ông Nguyễn Minh Hoàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
27 Ông Nguyễn Huy Quang Tổ phó Trường THPT Nguyễn Thái Bình
28 Ông Nguyễn Bảy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
29 Bà Ma Luyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
30 Ông Lý Quang Cường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
31 Bà Lê Thị Thuỳ Tiên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
32 Bà Lê Thị Thùy Dương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
33 Bà Lê Thị Như Lệ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
34 Bà Lê Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
35 Bà Lê Thị Minh Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
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36 Bà Lê Thị Bích Lan Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
37 Ông Lê Minh Hoàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
38 Bà Kon Sơ K' Jiên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
39 Ông Kon Sa Ha Frây Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
40 Bà Klong K' SaLin Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
41 Ông K' Đức Tiến Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
42 Bà Jơ Nơng Sang Niệm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
43 Ông Huỳnh Trung Điệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
44 Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
45 Bà Hoàng Thị Thắng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
46 Bà Hà Thị Thu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
47 Bà Dương Thị Huyền Sâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
48 Bà Đoàn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
49 Ông Đinh Tiến Khoa Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
50 Bà Đinh Thị Nga Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
51 Bà Đặng Thùy Trang Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
52 Ông Châu Bá Thành Vương Tổ phó Trường THPT Nguyễn Thái Bình
53 Bà Biện Văn Nam Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
54 Bà Bế Hồ Thiên Trì Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
55 Ông Âu Ngọc Thuần Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
56 Bà Phan Thị Thùy Liên Nhân viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
57 Bà Lưu Thị Tuyết Nhi Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
58 Bà Lê Thị Nga Nhân viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Danh sách này có 58 cá nhân.
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1 Ông Nguyễn Tấn Lai Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
2 Ông Lê Đình Cung Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
3 Bà Thái Thị Ngọc Lang Tổ phó Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
4 Ông Hà Ngọc Thắng Tổ phó Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
5 Ông Vương Minh Thành Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
6 Bà Vũ Thị Bé Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
7 Ông Võ Văn Toàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
8 Ông Võ Ngọc Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
9 Ông Trần Tuấn Việt Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

10 Bà Trần Thị Thúy Phượng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11 Ông Trần Thanh Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12 Bà Tô Thị Nhã Thanh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
13 Ông Thổ Công Thơm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
14 Bà Thanh Minh Vương Nữ Phiên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
15 Bà Tạ Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
16 Bà Phồng Mộc Dồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
17 Ông Phan Xuân Đông Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
18 Bà Phan Thùy Mỹ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
19 Ông Phan Thanh Dũng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
20 Bà Phan Thái Hồng Ngọc Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
21 Ông Phạm Văn Hoan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
22 Bà Nguyễn Thị Tố Như Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
23 Bà Nguyễn Thị Thúy Quyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
24 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
25 Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
26 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
27 Bà Nguyễn Thị Kề Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
28 Bà Nguyễn Thị Châu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
29 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
30 Ông Nguyễn Thành Trung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
31 Ông Nguyễn Tấn Hiếu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
32 Ông Nguyễn Ngọc Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
33 Ông Nguyễn Hữu Duy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
34 Ông Ngô Phúc Tiến Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
35 Ông Nại Trường Vũ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai



174

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Minh Tuấn Hưng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
37 Bà Lỷ Mỹ Lan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
38 Bà Lê Thị Hảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
39 Ông Lâm Bảo Sơn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
40 Ông Kiều Vũ Lâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
41 Bà Huỳnh Thị Linh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
42 Ông Huỳnh Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
43 Ông Huỳnh Hữu Hoài Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
44 Ông Hoàng Tô Hiệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
45 Ông Đồng Văn Chất Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
46 Ông Đồng Thanh Trung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
47 Bà Đoàn Nữ Triều Tiên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
48 Ông Đào Ngọc Nhân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
49 Ông Đặng Thanh Hào Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
50 Bà Cao Thị Lan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
51 Bà Tạ Thị Thái Thiêm Nhân viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
52 Bà Nguyễn Thái Thảo Thuần Nhân viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
53 Bà Huỳnh Thị Thật Nhân viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
54 Bà Tô Thị Kim Cương Người lao động Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
55 Ông Phan Gia Lâm Người lao động Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
56 Ông Nguyễn Văn Long Người lao động Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
57 Ông Huỳnh Văn Lam Người lao động Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Danh sách này có 57 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Cao Anh Tuấn Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tri Phương
2 Bà Hoàng Thị Ánh Hồng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tri Phương
3 Ông Phạm Phú Quốc Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Tri Phương
4 Ông Nguyễn Văn Quyết Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Tri Phương
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Tri Phương
6 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Tri Phương
7 Ông Đoàn Quốc Hưng Tổ phó Trường THPT Nguyễn Tri Phương
8 Bà Đinh Thị Hiển Tổ phó Trường THPT Nguyễn Tri Phương
9 Ông Vũ Tùng Giang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương

10 Bà Võ Thị Hồng Vân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
11 Bà Trương Ngọc Linh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
12 Bà Trần Thị Xuân Mừng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
13 Bà Trần Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
14 Bà Trần Thị Dịu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
15 Ông Trần Đình Hùng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
16 Bà Phạm Thị Hoài Thương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
17 Bà Nguyễn Thị Uyên Thu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
18 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
19 Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
20 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
21 Bà Nguyễn Thị Điệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
22 Ông Nguyễn Thanh Sơn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
23 Ông Nguyễn Thanh Hòa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
24 Ông Ngô Quốc Hoàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
25 Ông Ngô Đình Nho Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
26 Bà Lê Thị Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
27 Bà Lê Thị Hân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
28 Bà Hoàng Vũ Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
29 Bà Hồ Thị Mỹ Hiệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
30 Bà Hồ Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
31 Bà Đỗ Thị Lan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
32 Bà Đặng Thị Tường Vi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
33 Bà Đặng Thị Hải Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
34 Ông Đặng Gia Huy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
35 Bà Chu Thị Mỹ Lan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Bùi Thị Thơm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
37 Bà Bùi Thị Minh Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
38 Ông Tưởng Tiến Duyệt Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
39 Ông Phan Văn Thành Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
40 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
41 Bà Lương Thị Ngọc Lan Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
42 Bà Lê Thị Phương Lan Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương
43 Bà Hoàng Thị Thu Nhân viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương

Danh sách này có 43 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Quốc Huy Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
2 Ông Nguyễn Văn Xuyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
3 Ông Nguyễn Xuân Công Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
4 Bà Ung Thị Tuyết Hạnh Tổ phó Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
5 Ông Nguyễn Văn Khiêm Tổ phó Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
6 Ông Võ Thanh Bích Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
7 Bà Trương Ngọc Đan Thanh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
8 Bà Trần Thị Kim Vinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
9 Ông Trần Long Huy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

10 Ông Trần Anh Khoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
11 Ông Phan Minh Phúc Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
12 Bà Nguyễn Thị Tuyết Vi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
13 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
14 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
15 Bà Nguyễn Thị Hương Diệu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
16 Bà Nguyễn Thị Em Thuy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
17 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
18 Bà Nguyễn Phương Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
19 Bà Nguyễn Ngọc Tường Vân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
20 Ông Nguyễn Minh Sang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
21 Ông Ngô Quí Thành Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
22 Bà Nam Thị Thu Thanh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
23 Ông Lê Văn Sáu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
24 Bà Lê Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
25 Bà Lê Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
26 Ông Lê Duy Toàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
27 Ông Lê Đức Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
28 Bà Huỳnh Thị Như Phượng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
29 Ông Huỳnh Ngọc Thi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
30 Bà Huỳnh Ngọc Nhi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
31 Ông Hồ Đăng Thành Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
32 Bà Đinh Thị Khánh Vy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
33 Ông Trương Công Huy Nhân viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
34 Bà Trần Thị Phượng Nhân viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
35 Bà Nguyễn Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị A Hồng Nhân viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
37 Bà Huỳnh Thị Thanh Trãi Nhân viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Danh sách này có 37 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Võ Long Khánh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh
2 Ông Nguyễn Thanh Xuân Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh
3 Ông Võ Văn Thạnh Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh
4 Bà Trần Thị Thành Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh
5 Ông Nguyễn Hải Đăng Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh
6 Ông Lê Văn Mẫn Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh
7 Bà Lê Thị Thắm Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh
8 Ông Nguyễn Ngọc Hiếu Tổ phó Trường THPT Nguyễn Văn Linh
9 Bà Nguyễn Hồ Dịu Thắm Tổ phó Trường THPT Nguyễn Văn Linh

10 Bà Lê Thị Cẩm Nhung Tổ phó Trường THPT Nguyễn Văn Linh
11 Bà Huỳnh Thị Kim Hương Tổ phó Trường THPT Nguyễn Văn Linh
12 Bà Vũ Thị Kim Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
13 Bà Võ Thị Ngọc Vân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
14 Ông Ung Thanh Hải Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
15 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
16 Bà Trần Thị Điệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
17 Ông Trần Khánh Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
18 Ông Trần Khánh Phụng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
19 Bà Phan Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
20 Bà Phan Thị Mỹ Hòa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
21 Ông Nguyễn Văn Sỹ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
22 Ông Nguyễn Thiện Toàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
23 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
24 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
25 Bà Nguyễn Thị Lệ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
26 Bà Nguyễn Thị Hiền Diệu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
27 Ông Nguyễn Thành Tạo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
28 Ông Nguyễn Thành Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
29 Ông Nguyễn Thanh Lâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
30 Ông Nguyễn Thanh Ba Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
31 Ông Nguyễn Quốc Thịnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
32 Ông Nguyễn Quốc Thái Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
33 Ông Nguyễn Cơ Thạch Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
34 Bà Nguyễn Châu Ái Chương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
35 Ông Ngô Khắc Lễ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Mạc Thị Phương Viên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
37 Ông Lý Ngọc Thành Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
38 Bà Lương Vũ Ngọc Thương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
39 Bà Lê Thị Hoàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
40 Bà Lê Thị Cẩm Hường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
41 Bà Lê Thị Ánh Sương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
42 Ông Lê Ngọc Thứ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
43 Ông Huỳnh Văn Thuận Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
44 Bà Huỳnh Thị Kim Trơn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
45 Bà Huỳnh Thị Ái Nhi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
46 Bà Đỗ Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
47 Bà Đặng Thị Lành Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
48 Bà Châu Thị Mỹ Hòa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
49 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
50 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
51 Ông Võ Văn Yên Nhân viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
52 Bà Trương Thị Nhàn Nhân viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
53 Ông Trần Văn Hoà Nhân viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
54 Bà Nguyễn Thanh Phong Nhân viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh
55 Ông Hà Vũ Phương Thảo Nhân viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh

Danh sách này có 55 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Võ Văn Cư Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
2 Bà Trần Thị Hoa Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
3 Bà Phan Thị Thuỳ Linh Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
4 Ông Lê Ngọc Linh Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
5 Ông Lê Đức Hòa Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
6 Ông Đinh Xuân Hoàng Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
7 Bà Trần Thị Thu Hồng Tổ phó Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
8 Ông Nguyễn Thanh Hoành Tổ phó Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
9 Ông Lê Văn Châu Tổ phó Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

10 Bà Vũ Thị Nhẫn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
11 Ông Trương Văn Hùng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
12 Bà Trần Thị Việt Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
13 Bà Trần Thị Thụy Ý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
14 Bà Trần Thị Ái Liên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
15 Ông Phan Thanh Sơn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
16 Ông Phan Minh Tâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
17 Bà Phạm Thị Lý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
18 Ông Phạm Như Long Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
19 Bà Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
20 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
21 Bà Nguyễn Thị Hồng Liên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
22 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
23 Ông Nguyễn Quốc Huy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
24 Ông Nguyễn Quốc Hội Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
25 Ông Nguyễn Quang Vinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
26 Bà Nguyễn Lê Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
27 Ông Nguyễn Đình Khâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
28 Ông Nguyễn Bá Long Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
29 Ông Ngô Văn Hiếu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
30 Bà Ngô Thị Quynh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
31 Bà Ngô Thị Kim Linh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
32 Bà Lê Thị Thúy Liễu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
33 Bà Lê Thị Thu Huệ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
34 Bà Lê Thị Thiên Trang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
35 Bà Lê Thị Liên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
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36 Bà Lê Thị Lệ Thắm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
37 Ông Lê Đức Hào Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
38 Ông Lê Cơ Hàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
39 Ông Huỳnh Ngọc Trí Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
40 Ông Hoàng Kim Quang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
41 Bà Hồ Thị Hải Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
42 Bà Hà Thị Kim Mến Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
43 Ông Đoàn Anh Khoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
44 Bà Đinh Thị Xuân Loan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
45 Bà Đinh Thị Cẩm Vân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
46 Bà Đặng Thị Thu Thúy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
47 Ông Cáp Hữu Hiếu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
48 Bà Cao Thị Bích Phượng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
49 Bà Nguyễn Thị Phúc Nhân viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
50 Bà Lý Thị Thu Hiền Nhân viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
51 Bà Nguyễn Thị Thắm Người lao động Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
52 Ông Nguyễn Khải Hoàn Người lao động Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
53 Ông Bùi Đình Phương Người lao động Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Danh sách này có 53 cá nhân.
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1 Ông Bùi Văn Chung Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
2 Ông Vũ Ngọc Thuần Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
3 Bà Võ Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
4 Ông Trần Xuân Việt Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
5 Ông Trần Văn Diệu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
6 Bà Trần Thị Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
7 Bà Trần Thị Giang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
8 Bà Trần Lê Kiều Nữ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
9 Ông Tôn Quang Huynh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

10 Bà Phan Thị Thanh Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
11 Ông Phạm Văn Mạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
12 Bà Phạm Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
13 Bà Phạm Thị Nhớ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
14 Bà Phạm Thị Lý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
15 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
16 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
17 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
18 Bà Nguyễn Thị Thanh Tiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
19 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhị Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
20 Bà Nguyễn Thị Ngàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
21 Ông Nguyễn Thanh Dũng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
22 Ông Nguyễn Tấn Trung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
23 Ông Nguyễn Hoài Nam Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
24 Bà M Lưu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
25 Ông Lê Xuân Vinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
26 Bà Lê Thị Minh Liểu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
27 Bà Lê Thị Minh Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
28 Bà Lê Thị Kim Ngân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
29 Ông Lê Ngọc Phương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
30 Ông Lê Duy Tùng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
31 Ông Kiều Anh Nhật Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
32 Bà Ka Thím Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
33 Bà Ka Him Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
34 Ông K' Môn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
35 Bà Huỳnh Thị Kim Phượng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
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36 Ông Hồ Văn Hoành Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
37 Ông Đoàn Thanh Chương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
38 Bà Đỗ Thị Âu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
39 Bà Đặng Thị Nga Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
40 Bà Chu Thị Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
41 Bà Chu Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
42 Bà Chu Thị Mỹ Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
43 Bà Vũ Thị Hòa Nhân viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
44 Ông Văn Đình Hoạt Nhân viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
45 Ông Trần Đức Bình Nhân viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
46 Bà Phạm Thị Đào Nhân viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
47 Bà Lê Hà Thiên Thanh Nhân viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
48 Ông Hoàng Phạm Kim Long Nhân viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
49 Bà Đinh Thị Minh Thương Nhân viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Danh sách này có 49 cá nhân.
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1 Ông Lê Thế Hiển Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng
2 Bà Vũ Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
3 Ông Trương Văn Hưởng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
4 Ông Trương Trọng Trung Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
5 Bà Trịnh Thị Hương Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
6 Ông Trần Văn Thoan Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
7 Bà Trần Thị Lan Phương Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
8 Ông Trần Quốc Hiền Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
9 Ông Trần Hữu Chiến Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

10 Ông Trần Đình Tâm Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
11 Ông Phạm Xuân Cường Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
12 Bà Phạm Thị Minh Thuyết Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
13 Ông Phạm Thế Tùng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
14 Ông Nguyễn Xuân Thắng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
15 Ông Nguyễn Xuân Minh Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
16 Bà Nguyễn Thị Tình Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
17 Bà Nguyễn Thị Thu Ba Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
18 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
19 Bà Nguyễn Thị Mầu Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
20 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
21 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
22 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
23 Bà Nguyễn Thị Hạnh Sương Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
24 Bà Nguyễn Thị Bảo Thy Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
25 Bà Nguyễn Thị Anh Thoa Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
26 Ông Nguyễn Thành Long Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
27 Ông Nguyễn Mậu Tùng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
28 Ông Nguyễn Khắc Mãnh Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
29 Ông Nguyễn Hữu Anh Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
30 Ông Nguyễn Duy An Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
31 Ông Nguyễn Đình Quang Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
32 Ông Mai Văn Tráng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
33 Bà Mai Thị Hà Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
34 Ông Lương Văn Học Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
35 Bà Lô Thị Thỏa Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
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36 Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
37 Bà Lê Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
38 Bà Lê Thị Kim Nhân Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
39 Bà Lê Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
40 Bà Hoàng Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
41 Bà Đinh Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
42 Bà Đinh Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
43 Bà Đặng Thúy Nga Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
44 Bà Đàm Thị Yến Hạnh Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
45 Ông Bùi Văn Hà Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
46 Bà Bùi Thị Hồng Dân Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
47 Ông Bùi Quốc Huy Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
48 Ông Bùi Minh Thuận Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
49 Bà Nguyễn Thị Ánh Nhân viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
50 Ông Lê Văn Thụ Nhân viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
51 Bà Lê Thị Thủy Nhân viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
52 Bà Lê Thị Nam Nhân viên Trường THPT Phạm Văn Đồng
53 Ông Hoàng Ngọc Thoán Nhân viên Trường THPT Phạm Văn Đồng

Danh sách này có 53 cá nhân.



187

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
2 Ông Trần Văn Luật Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
3 Ông Võ Xuân Hải Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
4 Bà Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
5 Bà Trần Kim Hằng Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
6 Bà Đoàn Thị Diệu Huyền Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
7 Bà Trần Thụy Bảo Trâm Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
8 Ông Trần Hạnh Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
9 Bà Nguyễn Thị Thịnh Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh

10 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
11 Bà Vũ Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
12 Ông Vũ Thế Anh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
13 Bà Võ Thị Thu Tâm Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
14 Ông Trương Quốc Đại Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
15 Bà Trần Thị Trúc Ly Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
16 Bà Trần Thị Trang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
17 Bà Trần Thị Thu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
18 Bà Trần Thị Nga Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
19 Bà Trần Thị Hường Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
20 Ông Trần Hải Dương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
21 Ông Trần Đại Nghĩa Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
22 Bà Phan Thị Thanh Giang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
23 Bà Phan Thị Như Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
24 Bà Phan Thị Mỹ Nhung Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
25 Bà Phan Thị Hiếu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
26 Ông Phạm Văn Bảo Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
27 Bà Phạm Thị Liên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
28 Ông Phạm Lênh Lầu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
29 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
30 Bà Nguyễn Thị Tường Vy Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
31 Bà Nguyễn Thị Trà My Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
32 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
33 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
34 Bà Nguyễn Thị Luyện Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
35 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
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36 Bà Nguyễn Thị Huế Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
37 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
38 Bà Nguyễn Thị Dương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
39 Bà Nguyễn Thị Ái Viên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
40 Ông Nguyễn Nhất Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
41 Ông Nguyễn Ngọc Thành Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
42 Ông Nguyễn Hải Bình Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
43 Bà Ngô Thị Mỹ An Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
44 Ông Ngô Đức Lợi Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
45 Bà Lê Thị Ngọc Sương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
46 Bà Lê Thị Kim Thạch Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
47 Ông Lê Hồng Sơn Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
48 Ông Krơ Chha Doing Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
49 Bà Ka Nhàn Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
50 Bà Hoàng Thị Xuân Liên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
51 Bà Hoàng Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
52 Bà Hoàng Thị Hường Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
53 Bà Hồ Thị Nguyệt Minh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
54 Bà Dương Thị Ngôn Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
55 Ông Dương Hồng Kông Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
56 Ông Dương Đức Trí Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
57 Ông Đinh Ngọc Tiến Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
58 Bà Đào Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
59 Ông Bùi Văn Toàn Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
60 Bà Bùi Thị Thu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
61 Bà Ân Thị Loan Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
62 Bà Nguyễn Thị Thoa Nhân viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
63 Bà Nguyễn Thị Mộng Thường Nhân viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
64 Bà Biện Thị Như Xuân Nhân viên Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
65 Ông Nguyễn Xuân Hữu Người lao động Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
66 Bà Lê Thị Hà Người lao động Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh
67 Ông Nguyễn Thanh Quý Người lao động Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh

Danh sách này có 67 cá nhân.
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1 Ông Phan Hoàng Công Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
2 Ông Nguyễn Sĩ Tuân Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
3 Ông Lê Quang Hưng Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
4 Ông Dương Lê Thành Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
5 Bà Nguyễn Thị Lê Thùy Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
6 Bà Vương Thị Thùy Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
7 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
8 Ông Nguyễn Đình Thảo Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
9 Bà Lý Thị Bảo Chi Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong

10 Ông Lý Thái Nguyên Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
11 Ông Đinh Văn Tỵ Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
12 Bà Hứa Thị Phan Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
13 Bà Hoàng Thị Biểu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
14 Ông Hà Văn Chung Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
15 Bà Hà Thị Thánh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
16 Ông Dương Đình Hải Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
17 Bà Đoàn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
18 Bà Đào Thị Thành Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
19 Ông Đào Đức Chương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
20 Bà Đặng Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
21 Ông Đàm Văn Tuyến Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
22 Bà Bùi Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
23 Bà Bùi Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
24 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
25 Ông Vũ Ngọc Tuân Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
26 Bà Vi Thị Mỵ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
27 Bà Trương Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
28 Bà Trương Thị Hà Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
29 Bà Triệu Thị Thanh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
30 Ông Trần Văn Hưng Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
31 Bà Trần Thị Lệ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
32 Ông Trần Thanh Hải Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
33 Ông Trần Mạnh Khắc Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
34 Ông Trần Mạnh Điền Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
35 Ông Trần Hào Quang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
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36 Ông Trần An Nguyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
37 Bà Quách Thị Ba Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
38 Ông Phan Văn Hường Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
39 Bà Phan Thị Uyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
40 Ông Phạm Văn Thụy Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
41 Ông Nguyễn Văn Giang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
42 Bà Nguyễn Thị Xuyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
43 Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
44 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
45 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
46 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
47 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
48 Bà Nguyễn Thị Nguyên Bình Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
49 Bà Nguyễn Thị Hồng Thương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
50 Bà Nguyễn Thị Châu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
51 Ông Nguyễn Minh Quốc Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
52 Ông Nguyễn Dư Hiếu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
53 Bà Lục Thị Thu Mới Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
54 Bà Lục Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
55 Bà Lê Thị Hoài Xuân Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
56 Ông Lê Thanh Sơn Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
57 Ông Lê Hồng Thái Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
58 Bà Nguyễn Thị Nga Nhân viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
59 Ông Võ Trọng Thuận Nhân viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong
60 Bà Trần Thị Thái An Nhân viên Trường THPT Phan Bội Châu - Nam Dong

Danh sách này có 60 cá nhân.
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1 Bà Phan Thị Ngọc Linh Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
2 Ông Phan Ngọc Ánh Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
3 Bà Phạm Thị Kim Toàn Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
4 Bà Nguyễn Ngọc Mai Vy Tổ phó Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
5 Bà Võ Thị Ý Nhi Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
6 Ông Võ Minh Tiến Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
7 Bà Võ Đỗ Quyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
8 Ông Trương Văn Cầm Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
9 Bà Trương Thị Loan Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết

10 Ông Trương Phước Thanh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
11 Bà Trịnh Thị Minh Huyền Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
12 Ông Trần Văn Hải Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
13 Ông Trần Văn Chinh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
14 Ông Trần Văn Bông Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
15 Bà Trần Thục Hảo Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
16 Bà Trần Thị Nụ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
17 Bà Trần Thị Ngọc Tuyền Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
18 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
19 Bà Trần Thị Liên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
20 Bà Trần Thị Bích Dung Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
21 Ông Trần Phước Tiến Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
22 Ông Trần Minh Vũ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
23 Ông Trần Hồng Phong Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
24 Ông Tăng Minh Viện Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
25 Ông Tạ Tuynh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
26 Ông Sầm Văn Phú Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
27 Bà Quách Thu Hải Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
28 Bà Phan Thị Lệ Hoa Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
29 Bà Phan Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
30 Bà Phan Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
31 Bà Phan Thị Đức Hiếu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
32 Ông Phan Minh Nguyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
33 Ông Phạm Trần Vũ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
34 Bà Phạm Thị Thu Hòa Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
35 Bà Phạm Thị Ngà Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
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36 Bà Phạm Thị Nâu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
37 Bà Phạm Thị Châu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
38 Ông Phạm Thành Hiệu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
39 Ông Phạm Tấn Hiệp Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
40 Bà Nguyễn Vũ Hoàng Trâm Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
41 Ông Nguyễn Văn Huy Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
42 Ông Nguyễn Trung Cảnh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
43 Bà Nguyễn Thuỵ Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
44 Bà Nguyễn Thụy Hải Âu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
45 Bà Nguyễn Thị Viên Trang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
46 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
47 Bà Nguyễn Thị Thùy Quyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
48 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
49 Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
50 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiển Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
51 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
52 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
53 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
54 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
55 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
56 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
57 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
58 Bà Nguyễn Thị Lê Vân Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
59 Bà Nguyễn Thị Kim Quyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
60 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
61 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
62 Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
63 Bà Nguyễn Thị Đoan Trang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
64 Bà Nguyễn Thị Chắn Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
65 Bà Nguyễn Thị Ái Thu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
66 Bà Nguyễn Thảo Nguyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
67 Ông Nguyễn Phương Hoài Sơn Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
68 Ông Nguyễn Phạm Trần Giang Đại Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
69 Bà Nguyễn Ngọc Lâm Uyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
70 Bà Nguyễn Hứa Phương Quỳnh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
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71 Ông Nguyễn Hồng Trung Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
72 Ông Nguyễn Đức Phong Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
73 Ông Nguyễn Đình Thái Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
74 Bà Nguyễn Đăng Xuân Thảo Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
75 Ông Nguyễn Đăng Trình Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
76 Ông Nguyễn Bảo Vũ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
77 Bà Mai Thị Thuận Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
78 Bà Lương Hồng Ngọc Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
79 Ông Lê Tiến Dũng Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
80 Bà Lê Thị Xuân An Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
81 Bà Lê Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
82 Bà Lê Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
83 Bà Lê Thị Hồng Sen Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
84 Bà Lê Thị Hồng Khánh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
85 Bà Lê Thị Hồng Đào Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
86 Bà Lê Thị Bích Phượng Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
87 Ông Lê Thanh Hải Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
88 Ông Lê Ngọc Tài Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
89 Ông Lê Minh Đạo Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
90 Ông Lê Đình Bửu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
91 Ông Lâm Văn Bình Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
92 Bà Huỳnh Thị Thanh Truyền Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
93 Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
94 Bà Huỳnh Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
95 Ông Huỳnh Ngọc Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
96 Ông Huỳnh Lê Trung Tín Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
97 Bà Huỳnh Dương Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
98 Bà Hồ Thị Kim Thanh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
99 Bà Hồ Phương Hạ Quyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết

100 Ông Hồ Nhật Linh Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
101 Bà Hồ Lê Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
102 Bà Giáp Thị Đào Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
103 Bà Dương Thúy Vy Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
104 Ông Dương Minh Cường Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
105 Ông Đào Văn Khái Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
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106 Bà Chu Thị An Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
107 Bà Bùi Thị Bé Phương Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
108 Bà Trần Thị Thu Loan Nhân viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
109 Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc Nhân viên Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
110 Bà Phan Thị Tuyết Nhung Người lao động Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
111 Ông Lê Hồng Nhật Trung Người lao động Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
112 Bà Hoàng Thị Tuyết Trinh Người lao động Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
113 Ông Hoàng Quốc Tú Người lao động Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
114 Ông Giang Quốc Hùng Người lao động Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết
Danh sách này có 114 cá nhân.
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1 Ông Trần Văn Tuyển Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
2 Ông Vũ Văn Quân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
3 Bà Vũ Thị Hành Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
4 Ông Vũ Hoài Nam Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
5 Ông Vũ Đại Thanh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
6 Bà Trương Thị Thúy Hồng Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
7 Bà Trương Thị Công Toàn Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
8 Bà Triệu Thị Hương Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
9 Bà Trần Thị Nhật Hoan Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút

10 Bà Trần Thị Loan Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
11 Bà Trần Thị Hải Yến Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
12 Bà Trần Thị Cẩm Lệ Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
13 Bà Trần Huyền Trân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
14 Bà Tôn Thị Quý Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
15 Ông Phan Trường Minh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
16 Bà Phan Thị Quý Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
17 Bà Phan Thị Minh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
18 Bà Phạm Thị Thùy Liên Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
19 Bà Phạm Quỳnh Trang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
20 Ông Phạm Quốc Khánh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
21 Ông Nguyễn Văn Tất Thành Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
22 Ông Nguyễn Văn Diệp Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
23 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
24 Bà Nguyễn Thị Thanh Tân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
25 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
26 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bạch Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
27 Bà Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
28 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
29 Bà Nguyễn Thị Hòe Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
30 Bà Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
31 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
32 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
33 Bà Nguyễn Thị Ánh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
34 Ông Nguyễn Quang Trung Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
35 Ông Nguyễn Ngọc Út Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
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36 Ông Nguyễn Hồng Sơn Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
37 Bà Mạc Thị Hồng Mai Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
38 Bà Lý Thị Xuyến Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
39 Bà Lò Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
40 Ông Lê Vũ Quân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
41 Ông Lê Văn Liêm Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
42 Bà Lê Thị Việt Đức Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
43 Bà Lê Thanh Trang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
44 Ông Lê Thanh Sơn Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
45 Ông Lê Quý Nhơn Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
46 Bà Hoàng Thị Thanh Huệ Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
47 Bà H' Lim Kbuôr Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
48 Ông Đỗ Như Trang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
49 Bà Đặng Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
50 Bà Đặng Thị Anh Đào Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
51 Bà Vũ Thị Nhung Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
52 Ông Võ Duy Tùng Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
53 Bà Trần Thị Kim Chi Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
54 Ông Trần Quang Trường Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
55 Bà Huỳnh Thị Tồn Sa Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút
56 Bà Bùi Thị Thu Dung Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút

Danh sách này có 56 cá nhân.
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1 Bà Nguyễn Thị Hồng Giang Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
2 Bà Trương Thị Minh Hồng Tổ trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
3 Ông Trần Thanh Châu Tổ trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
4 Bà Nguyễn Thị Huệ Tổ trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
5 Bà Trần Thị Thanh Thúy Tổ phó Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
6 Bà Trần Thị Thanh Hiền Tổ phó Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
7 Bà Nguyễn Thị Diệu Nguyện Tổ phó Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
8 Bà Huỳnh Thị Ngọc Hằng Tổ phó Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
9 Bà Huỳnh Thị Khánh Vân Tổ phó Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết

10 Bà Đặng Thị Huyền Trang Tổ phó Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
11 Bà Vũ Diễm Thuỳ Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
12 Bà Võ Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
13 Bà Võ Thị Kim Hương Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
14 Ông Võ Ngọc Sang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
15 Ông Võ Minh Tuấn Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
16 Bà Văn Thị Thuận Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
17 Ông Trương Minh Vũ Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
18 Bà Trịnh Thị Thanh Hà Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
19 Ông Trần Văn Toản Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
20 Bà Trần Thị Thùy Trâm Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
21 Bà Trần Thị Kim Phương Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
22 Bà Trần Thị Khánh Hòa Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
23 Bà Trần Lê Hải Hà Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
24 Bà Trần Huyền Trúc Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
25 Ông Trần Đình Duy Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
26 Ông Trần Công Thái Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
27 Bà Tôn Nữ Hồng Ngọc Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
28 Bà Tô Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
29 Bà Phan Thị Hồng Xinh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
30 Bà Phạm Thị Tịnh Giang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
31 Bà Phạm Thị Thanh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
32 Bà Phạm Thị Ngọc Thiết Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
33 Ông Phạm Quốc Dân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
34 Bà Phạm Nguyễn Mỹ Thiện Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
35 Bà Nguyễn Thụy Như Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
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36 Bà Nguyễn Thụy Diễm Ly Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
37 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
38 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
39 Bà Nguyễn Thị Thu Nga Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
40 Bà Nguyễn Thị Thu Hoa Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
41 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
42 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
43 Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
44 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
45 Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
46 Bà Nguyễn Thị Minh Thủy Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
47 Bà Nguyễn Thị Minh Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
48 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
49 Bà Nguyễn Thị Bích Hải Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
50 Ông Nguyễn Thành Giảng Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
51 Ông Nguyễn Quốc Tuấn Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
52 Ông Nguyễn Quốc Hoài Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
53 Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
54 Bà Nguyễn Khổng Từ Huyền Trúc Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
55 Ông Nguyễn Duy Tân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
56 Ông Nguyễn Đức Thuận Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
57 Ông Nguyễn Chí Trung Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
58 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
59 Bà Ngô Thị Kim Hồng Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
60 Ông Ngô Quốc Dũng Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
61 Ông Mai Chính Hữu Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
62 Ông Lương Văn Hiếu Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
63 Bà Lương Thị Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
64 Ông Lê Văn Hòa Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
65 Bà Lê Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
66 Bà Lê Thị Hoàng Hải Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
67 Bà Lê Thị Hoà Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
68 Bà Lê Thị Diệu Linh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
69 Bà Lê Phan Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
70 Bà Lê Huỳnh Như Mai Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
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71 Bà Lầu Thị Mỹ Thanh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
72 Ông Lâm Đạo Duy Vũ Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
73 Bà Huỳnh Thị Lệ Thi Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
74 Bà Hứa Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
75 Bà Hoàng Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
76 Bà Hoàng Lê Hồng Lan Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
77 Bà Hồ Thị Mai Thảo Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
78 Bà Hồ Nguyễn Mai Khanh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
79 Ông Hà Đức Dũng Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
80 Bà Dương Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
81 Bà Đỗ Thị Tuyết Tâm Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
82 Bà Đỗ Thị Mỹ Hòa Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
83 Bà Đặng Thị Thuận Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
84 Ông Đặng Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
85 Bà Bùi Thị Thanh Hoà Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
86 Bà Bùi Thị Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
87 Bà Bùi Thị Kim Loan Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
88 Bà Bùi Thị Hà Giang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
89 Ông Nguyễn Văn Năm Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
90 Bà Nguyễn Thị Kim Đoan Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
91 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
92 Bà Lê Nguyễn Thùy Dung Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết
93 Ông Huỳnh Ngọc Trúc Nhân viên Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết

Danh sách này có 93 cá nhân.
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1 Ông Chung Tiến Thành Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

2 Ông Trần Nguyễn Thành Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

3 Ông Phạm Sinh Sắc Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

4 Bà Trần Thị Thùy Trâm Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

5 Ông Thái Xuân Hành Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

6 Bà Phùng Thị Trà Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

7 Ông Nông Đức Mạnh Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

8 Ông Nguyễn Trần Hữu Vũ Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

9 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

10 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

11 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

12 Ông Nguyễn Doãn Tương Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

13 Ông Nguyễn Bá Đoàn Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

14 Bà Lương Thu Thảo Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

15 Bà Lê Thị Thiện Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

16 Bà Lê Thị Phường Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

17 Bà Lê Thị Hồng Vân Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

18 Ông Lãnh Quang Tý Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

19 Ông Đỗ Thuận Sáng Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

20 Bà Đỗ Thị Lũy Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

21 Bà Đinh Thị Thương Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

22 Bà Đinh Thị Hường Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

23 Bà Đặng Thị Hường Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

24 Ông Cao Xuân Trúc Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

25 Ông Bạch Văn Thành Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

26 Ông Trần Văn Tính Nhân viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

27 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

28 Bà Nguyễn Thị Mận Nhân viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

29 Bà Nguyễn Thị Hải Nhân viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

30 Bà Lê Thị Huệ Nhân viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông
Danh sách này có 30 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Đình Thức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
2 Bà Huỳnh Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
3 Ông Nguyễn Văn Tài Tổ trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
4 Bà Võ Thị Thu Lan Tổ phó Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
5 Ông Nguyễn Đình Hùng Tổ phó Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
6 Bà Vũ Thị Xuân Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
7 Ông Võ Văn Dự Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
8 Ông Trần Văn Lưu Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
9 Bà Trần Thị Thanh Hoà Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An

10 Ông Phạm Đức Tài Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
11 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
12 Bà Nguyễn Thị Mai Uyên Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
13 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
14 Ông Nguyễn Đình Thế Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
15 Ông Nguyễn Chiến Thắng Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
16 Ông Lê Văn Lương Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
17 Bà Lê Thị Viên Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
18 Bà Lê Thị Khánh Ly Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
19 Ông Lê Tân Phong Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
20 Bà Lâm Thị Tuyến Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
21 Bà Hoàng Thu Phương Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
22 Bà Hoàng Thị Yến Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
23 Bà Hoàng Thị Điệp Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
24 Bà Hà Thị Hương Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
25 Bà Đoàn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
26 Bà Nguyễn Thị Trang Nhân viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
27 Bà Nguyễn Thị Thùy Trinh Nhân viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
28 Bà Lê Nguyễn Diệu Tiên Nhân viên Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
29 Bà Nguyễn Thị Hời Người lao động Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An
30 Ông Nguyễn Nhật Võ Người lao động Trường THPT Phan Đình Phùng - Đức An

Danh sách này có 30 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đồng Thiện Khiêm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết
2 Ông Trần Quốc Thanh Tổ trưởng Trường THPT Phan Thiết
3 Ông Lương Thanh Anh Tuấn Tổ trưởng Trường THPT Phan Thiết
4 Bà Dương Thị Mỹ Duyên Tổ trưởng Trường THPT Phan Thiết
5 Bà Trương Thị Ngọc Thơ Tổ phó Trường THPT Phan Thiết
6 Bà Trần Thị Ngọc Hòa Tổ phó Trường THPT Phan Thiết
7 Bà Nguyễn Thị Ái Vân Tổ phó Trường THPT Phan Thiết
8 Ông Nguyễn Minh Tâm Tổ phó Trường THPT Phan Thiết
9 Ông Vương Đình Huế Giáo viên Trường THPT Phan Thiết

10 Bà Văn Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
11 Bà Trương Thị Ngọc Hiếu Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
12 Bà Trương Thị Hiền Trang Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
13 Bà Triệu Khánh Thư Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
14 Ông Trần Vi Minh Quang Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
15 Bà Trần Thị Xuân Thúy Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
16 Bà Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
17 Bà Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
18 Bà Trần Thị Hải Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
19 Bà Trần Thị Bích Hải Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
20 Ông Trần Tấn Hải Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
21 Ông Trần Ngọc Mão Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
22 Bà Trần Ngọc Anh Thi Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
23 Ông Trần Minh Tùng Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
24 Bà Trần Lê Xuân Nhị Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
25 Ông Thái Văn Kỳ Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
26 Ông Thái Minh Đức Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
27 Bà Phan Thị Kiều Trinh Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
28 Bà Phan Thị Hiển Tường Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
29 Bà Phan Đường Bảo Khanh Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
30 Bà Phạm Thị Tĩnh Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
31 Bà Phạm Thị Nhất Hòa Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
32 Bà Phạm Thị Kim Thu Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
33 Bà Phạm Ngọc Bích Trâm Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
34 Bà Phạm Minh Diệu Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
35 Bà Nguyễn Vũ Hoàng Vân Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
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NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Nguyễn Văn Trung Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
37 Ông Nguyễn Tố Hải Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
38 Bà Nguyễn Thị Vân Hòa Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
39 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
40 Bà Nguyễn Thị Trà My Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
41 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
42 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
43 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
44 Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
45 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
46 Bà Nguyễn Thị Hoàng Phúc Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
47 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
48 Bà Nguyễn Thị Hà Giang Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
49 Bà Nguyễn Thị Châu Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
50 Ông Nguyễn Thành Trung Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
51 Ông Nguyễn Phi Hùng Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
52 Ông Nguyễn Lê Thanh Luận Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
53 Ông Nguyễn Huỳnh Hoàng Mẫn Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
54 Bà Nguyễn Hồng Kim Phượng Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
55 Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
56 Ông Nguyễn Hải Lân Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
57 Ông Nguyễn Duy Hùng Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
58 Bà Mai Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
59 Bà Lương Thị Mỹ Khánh Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
60 Ông Lê Văn Vị Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
61 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
62 Bà Lê Thị Mỹ Trang Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
63 Bà Lê Thị Liên Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
64 Bà Lê Thị Kim Duyên Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
65 Bà Huỳnh Thị Nghiệp Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
66 Bà Huỳnh Thị Mẫn Tuệ Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
67 Bà Huỳnh Thị Kim Thanh Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
68 Ông Huỳnh Tấn Thuận Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
69 Bà Huỳnh Lê Thy Vân Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
70 Ông Huỳnh Đức Bình Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Ông Huỳnh Cao Bảo Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
72 Bà Hoàng Thị Minh Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
73 Bà Hồ Trần Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
74 Bà Đoàn Thị Hương Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
75 Ông Đoàn Giang Nam Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
76 Bà Đỗ Thị Chuyên Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
77 Bà Đỗ Bích Diễm Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
78 Ông Đào Ngọc Hòa Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
79 Bà Đặng Thụy Mỹ Trang Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
80 Bà Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Phan Thiết
81 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích Nhân viên Trường THPT Phan Thiết
82 Bà Nguyễn Thị Lương Nhân viên Trường THPT Phan Thiết
83 Bà Nguyễn Thị Ngọ Người lao động Trường THPT Phan Thiết
84 Ông Nguyễn Anh Hùng Người lao động Trường THPT Phan Thiết
85 Ông Lê Thành Minh Người lao động Trường THPT Phan Thiết

Danh sách này có 85 cá nhân.
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Ngô Thành Được Hiệu trưởng Trường THPT Pró
2 Bà Đỗ Thị tuyết Nhung Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pró
3 Ông Phạm Thanh Hoài Tổ trưởng Trường THPT Pró
4 Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh Tổ trưởng Trường THPT Pró
5 Bà Nguyễn Thị Bé Tổ trưởng Trường THPT Pró
6 Bà Hà Thị Thu Hương Tổ trưởng Trường THPT Pró
7 Ông Đặng Kim Em Tổ trưởng Trường THPT Pró
8 Ông Bùi Ngọc Sơn Tổ trưởng Trường THPT Pró
9 Ông Ya My Giáo viên Trường THPT Pró

10 Ông Ya Huế Giáo viên Trường THPT Pró
11 Bà Trịnh Thị Kim Dung Giáo viên Trường THPT Pró
12 Bà Trần Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường THPT Pró
13 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Pró
14 Bà Trần Thị Lệ Diễm Giáo viên Trường THPT Pró
15 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Pró
16 Bà Trần Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Pró
17 Bà Trần Thị Gái Giáo viên Trường THPT Pró
18 Ông Trần Ngọc Thăng Giáo viên Trường THPT Pró
19 Bà Touneh Nguyệt Giáo viên Trường THPT Pró
20 Bà Tôn Nữ Thị Trinh Giáo viên Trường THPT Pró
21 Ông Tô Bá Văn Giáo viên Trường THPT Pró
22 Ông Phan Thanh Diệu Giáo viên Trường THPT Pró
23 Bà Phan Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Pró
24 Ông Phạm Văn Thanh Giáo viên Trường THPT Pró
25 Ông Phạm Minh Tâm Giáo viên Trường THPT Pró
26 Ông Phạm Khánh Tần Giáo viên Trường THPT Pró
27 Ông Nguyễn Văn Toàn Giáo viên Trường THPT Pró
28 Ông Nguyễn Văn Ngọc Ẩn Giáo viên Trường THPT Pró
29 Ông Nguyễn Văn Nghị Giáo viên Trường THPT Pró
30 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Pró
31 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Pró
32 Bà Nguyễn Thị Song Thông Giáo viên Trường THPT Pró
33 Ông Nguyễn Thanh Tiên Giáo viên Trường THPT Pró
34 Ông Nguyễn Tâm Triều Giáo viên Trường THPT Pró
35 Ông Nguyễn Quyết Thắng Giáo viên Trường THPT Pró
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên Trường THPT Pró
37 Ông Nguyễn Ngọc Lâm Giáo viên Trường THPT Pró
38 Ông Nguyễn Anh Thy Giáo viên Trường THPT Pró
39 Bà Ngô Thị Như Quyên Giáo viên Trường THPT Pró
40 Bà Mai Bích Hạnh Giáo viên Trường THPT Pró
41 Bà Ma Hương Giáo viên Trường THPT Pró
42 Bà Lương Thị Thanh Hoa Giáo viên Trường THPT Pró
43 Bà Lê Thị Phượng Giáo viên Trường THPT Pró
44 Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Pró
45 Bà Hồ Thị Thu Mai Giáo viên Trường THPT Pró
46 Ông Đỗ Vĩnh Phúc Giáo viên Trường THPT Pró
47 Ông Đào Xuân An Giáo viên Trường THPT Pró
48 Bà Đào Thị Lượng Giáo viên Trường THPT Pró
49 Ông Bùi Long Tánh Giáo viên Trường THPT Pró
50 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Pró
51 Ông Ya Phúc Nhân viên Trường THPT Pró
52 Ông Ngô Quốc Cường Nhân viên Trường THPT Pró
53 Bà Lê Thị Mai Nhân viên Trường THPT Pró
54 Bà Lê Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Pró
55 Bà Đặng Thị Hiền Nhân viên Trường THPT Pró

Danh sách này có 55 cá nhân.
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Văn Quân Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
2 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
3 Ông Bùi Văn Bảo Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
4 Ông Nguyễn Thành Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
5 Bà Nguyễn Thị Thu Chuyên Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
6 Ông Nguyễn Hữu Hưởng Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
7 Bà Lê Nữ Lệ Quyên Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
8 Bà Đinh Thị Thu Hương Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
9 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên

10 Bà Phùng Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
11 Bà Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
12 Ông Nguyễn Vũ Luân Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
13 Ông Nguyễn Văn Nghĩa Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
14 Ông Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
15 Ông Nguyễn Thi Thạch Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
16 Bà Diệp Thị Mỹ Trinh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
17 Bà Lâm Thị Kim Hiệp Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
18 Bà Hồ Thị Thử Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
19 Bà Đỗ Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
20 Bà Đàm Thị Điệu Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
21 Ông Nguyễn Viết Đẵng Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
22 Bà Võ Thị Ngọc Kiều Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên
23 Ông Lý Mạnh Khôi Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên

Danh sách này có 23 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Quản Văn Cư Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
2 Bà Nguyễn Thị Thùy Oanh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
3 Ông Trần Liễu Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
4 Bà Lê Thị Hồng Lệ Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
5 Ông Phạm Hữu Thanh Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
6 Bà Nguyễn Thị Nguyện Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
7 Ông Dương Khắc Lương Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
8 Ông Trần Hữu Thái Bình Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
9 Bà Thạch Thị Thu Vân Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil

10 Bà Phan Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
11 Bà Phan Thị Lâm Oanh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
12 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
13 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
14 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
15 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
16 Ông Nguyễn Duy Khanh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
17 Ông Nguyễn Đậu Hiếu Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
18 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
19 Ông Ngô Văn Vinh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
20 Bà Ma Thị Thu Dung Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
21 Ông Lê Văn Trung Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
22 Ông Lê Quốc Bằng Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
23 Ông Lê Hữu Phúc Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
24 Bà Huỳnh Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
25 Bà Hoàng Thị Lụa Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
26 Ông Đỗ Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
27 Bà Đặng Thị Trang Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
28 Bà Võ Thị Hoài Thương Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
29 Bà Sử Thị Tuyết Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
30 Bà Nguyễn Thị Thùy Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil
31 Bà Nguyễn Thị Hường Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Đắk Mil

Danh sách này có 31 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Hoàng Kim Cương Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
2 Ông Trần Cao Phương Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
3 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
4 Bà Lưu Thị Hồng Phượng Tổ trưởng Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
5 Ông Phạm Ngọc Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
6 Ông Nguyễn Trung Tỷ Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
7 Ông Lương Thanh Hậu Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
8 Ông Lê Văn Quốc Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
9 Bà Hoàng Thị Mới Tổ phó Trường THPT Quang Trung - Nam Thành

10 Bà Võ Thị Tuyến Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
11 Bà Văn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
12 Ông Trần Văn Tịnh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
13 Ông Trần Văn Hiếu Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
14 Bà Trần Thị Thí Loại Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
15 Bà Trần Thị Lệ Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
16 Bà Trần Thị Kim Hiển Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
17 Bà Trần Thị Hàn Nguyên Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
18 Bà Phạm Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
19 Ông Phạm Quốc Chí Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
20 Ông Nguyễn Văn Thanh Bảo Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
21 Ông Nguyễn Văn Phụng Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
22 Ông Nguyễn Văn Đồng Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
23 Ông Nguyễn Trường An Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
24 Ông Nguyễn Trí Thanh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
25 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
26 Bà Nguyễn Thị Nhật Minh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
27 Bà Nguyễn Thị Ngọc Luận Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
28 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
29 Bà Nguyễn Thị Hồng Bích Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
30 Bà Nguyễn Thị Hồng Anh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
31 Ông Nguyễn Tấn Lành Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
32 Ông Nguyễn Đăng Minh Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
33 Bà Ngô Thị Thắm Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
34 Ông Lưu Hưng Hải Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
35 Bà Lê Thị Kiều Trang Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Lê Thị Hồng Hà Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
37 Ông Lê Ngọc Nguyên Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
38 Ông Lê Hà Quốc Trị Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
39 Ông Lê Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
40 Bà Khiếu Thị Hương Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
41 Ông Hoàng Công Trường Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
42 Bà Cao Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
43 Ông Bùi Văn Quang Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
44 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
45 Ông Nguyễn Văn Thảo Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
46 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
47 Ông Lê Văn Dũng Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
48 Bà Lê Thị Kim Trang Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành
49 Bà Lê Thị Kim Dung Nhân viên Trường THPT Quang Trung - Nam Thành

Danh sách này có 49 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Bùi Duy Hiếu Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hà
2 Ông Trần Tấn Ánh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hà
3 Ông Nguyễn Văn Hải Tổ trưởng Trường THPT Tân Hà
4 Bà Nguyễn Thị Yến Tổ trưởng Trường THPT Tân Hà
5 Ông Nguyễn Đình Nguyên Tổ trưởng Trường THPT Tân Hà
6 Bà Vũ Thị Cúc Giáo viên Trường THPT Tân Hà
7 Ông Võ Thế Hiển Giáo viên Trường THPT Tân Hà
8 Bà Trương Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên Trường THPT Tân Hà
9 Ông Trương Hùng Lai Giáo viên Trường THPT Tân Hà

10 Ông Trịnh Quang Quyền Giáo viên Trường THPT Tân Hà
11 Bà Trần Thị Thúy Hà Giáo viên Trường THPT Tân Hà
12 Bà Trần Thị Thiên Giáo viên Trường THPT Tân Hà
13 Bà Trần Thị Chung Giáo viên Trường THPT Tân Hà
14 Bà Rơ Ông K’ Bel Giáo viên Trường THPT Tân Hà
15 Ông Phạm Trung Dũng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
16 Bà Phạm Thị Thu Hồng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
17 Ông Phạm Hữu Chưởng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
18 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
19 Ông Nguyễn Văn Cường Giáo viên Trường THPT Tân Hà
20 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Tân Hà
21 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Tân Hà
22 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Tân Hà
23 Bà Nguyễn Thị Ngà Giáo viên Trường THPT Tân Hà
24 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường THPT Tân Hà
25 Bà Nguyễn Thị Kim Thao Giáo viên Trường THPT Tân Hà
26 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên Trường THPT Tân Hà
27 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
28 Ông Nguyễn Lâm Trung Giáo viên Trường THPT Tân Hà
29 Bà Ngô Thị Ngọc Hằng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
30 Bà Mạc Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
31 Ông Lê Quốc Kông Giáo viên Trường THPT Tân Hà
32 Bà Lê Lương Hà Thu Giáo viên Trường THPT Tân Hà
33 Bà Lê Hoàng Khánh Đoan Giáo viên Trường THPT Tân Hà
34 Ông K’ Long Ha Gếp Giáo viên Trường THPT Tân Hà
35 Bà K’ Griêng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Hoàng Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Tân Hà
37 Ông Hồ Trọng Quyền Giáo viên Trường THPT Tân Hà
38 Bà Đoàn Hồng Thúy Giáo viên Trường THPT Tân Hà
39 Bà Đỗ Thị Phương Giáo viên Trường THPT Tân Hà
40 Bà Đinh Thị Hải Giáo viên Trường THPT Tân Hà
41 Bà Đào Thị Mai Lan Giáo viên Trường THPT Tân Hà
42 Bà Đặng Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Tân Hà
43 Ông Đặng Quốc Phong Giáo viên Trường THPT Tân Hà
44 Ông Đặng Đình Huy Giáo viên Trường THPT Tân Hà
45 Ông Cill K’ Nhồng Giáo viên Trường THPT Tân Hà
46 Bà Trần Thị Nhung Nhân viên Trường THPT Tân Hà
47 Bà Nguyễn Thị Tuyên Nhân viên Trường THPT Tân Hà
48 Bà Nguyễn Thị Thủy Nhân viên Trường THPT Tân Hà
49 Bà Nguyễn Thị Tân Hòa Nhân viên Trường THPT Tân Hà
50 Ông Đoàn Hữu Mạnh Nhân viên Trường THPT Tân Hà
51 Ông Bùi Văn Chính Nhân viên Trường THPT Tân Hà

Danh sách này có 51 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Phan Thị Quang Trâm Tổ trưởng Trường THPT Tánh Linh
2 Ông Võ Hoàng Sơn Tổ phó Trường THPT Tánh Linh
3 Bà Trần Thị Thanh Thắng Tổ phó Trường THPT Tánh Linh
4 Ông Nguyễn Thanh Phúc Tổ phó Trường THPT Tánh Linh
5 Ông Nguyễn Phú Quang Tổ phó Trường THPT Tánh Linh
6 Ông Hoàng Thanh Phong Tổ phó Trường THPT Tánh Linh
7 Bà Vũ Thị Mai Hương Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
8 Bà Võ Thị Kim Huy Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
9 Bà Võ Thị Hồng Oanh Giáo viên Trường THPT Tánh Linh

10 Bà Văn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
11 Ông Trương Văn Long Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
12 Ông Trương Khắc Tùng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
13 Bà Trịnh Thị Xen Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
14 Ông Trần Văn Hải Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
15 Ông Trần Tùng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
16 Bà Trần Thị Trang Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
17 Bà Trần Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
18 Bà Trần Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
19 Bà Trần Thị Chín Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
20 Ông Trần Quốc Điệp Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
21 Bà Tạ Thị Mai Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
22 Ông Phan Ngọc Thành Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
23 Bà Phạm Thị Thanh Liễu Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
24 Bà Phạm Thị Mỹ Lựu Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
25 Bà Nguyễn Văn Trang Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
26 Ông Nguyễn Văn Ngư Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
27 Ông Nguyễn Văn Hậu Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
28 Ông Nguyễn Văn Bình Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
29 Bà Nguyễn Thùy Linh Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
30 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
31 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
32 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
33 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
34 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
35 Bà Nguyễn Thị Luyến Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị Kim Thảo Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
37 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
38 Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
39 Ông Nguyễn Tấn Bảo Anh Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
40 Ông Nguyễn Phan Lộc An Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
41 Ông Nguyễn Ngọc Phú Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
42 Bà Nguyễn Lê Nhã Uyên Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
43 Ông Nguyễn Kim Đại Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
44 Ông Nguyễn Huy Hoàng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
45 Ông Nguyễn Đức Linh Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
46 Ông Nguyễn Bá Tùng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
47 Bà Mai Thị Kim Ngân Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
48 Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
49 Bà Lê Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
50 Bà Lê Thị Bính Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
51 Bà Lê Thị An Nhiên Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
52 Ông Lê Huy Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
53 Bà Huỳnh Thị Kim Hằng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
54 Bà Huỳnh Phượng Hạ Uyên Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
55 Bà Hoàng Thị Châu Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
56 Ông Hồ Văn Hoài Phương Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
57 Ông Hồ Quý Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
58 Ông Đỗ Xuân Trọng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
59 Ông Đỗ Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
60 Bà Đỗ Thị Lương Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
61 Bà Đào Thị Loan Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
62 Bà Đặng Thị Kim Anh Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
63 Bà Bùi Thị Phương Hằng Giáo viên Trường THPT Tánh Linh
64 Bà Trần Hoài Phương Nhân viên Trường THPT Tánh Linh
65 Bà Nguyễn Thị Thơm Nhân viên Trường THPT Tánh Linh
66 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Nhân viên Trường THPT Tánh Linh
67 Ông Nguyễn Quang Trung Nhân viên Trường THPT Tánh Linh
68 Bà Mai Thị Hà Nhân viên Trường THPT Tánh Linh

Danh sách này có 68 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Nguyễn Bá Tân Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long
2 Bà Trần Thị Hương Tổ trưởng Trường THPT Thăng Long
3 Bà Nông Thị Thu Bằng Tổ trưởng Trường THPT Thăng Long
4 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Tổ trưởng Trường THPT Thăng Long
5 Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Tổ trưởng Trường THPT Thăng Long
6 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Tổ trưởng Trường THPT Thăng Long
7 Ông Đào Ngọc Liêm Tổ trưởng Trường THPT Thăng Long
8 Ông Vũ Quốc Huy Tổ phó Trường THPT Thăng Long
9 Ông Trương Quang Khôi Tổ phó Trường THPT Thăng Long

10 Ông Nguyễn Tùng Mậu Tổ phó Trường THPT Thăng Long
11 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Tổ phó Trường THPT Thăng Long
12 Ông Vũ Văn Lộc Giáo viên Trường THPT Thăng Long
13 Bà Trần Thị Thanh Loan Giáo viên Trường THPT Thăng Long
14 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Thăng Long
15 Bà Trần Thị Nga Giáo viên Trường THPT Thăng Long
16 Bà Trần Thị An Bình Giáo viên Trường THPT Thăng Long
17 Bà Quách Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THPT Thăng Long
18 Bà Phạm Thị Thanh Hương Giáo viên Trường THPT Thăng Long
19 Bà Nông Thị Thanh Giáo viên Trường THPT Thăng Long
20 Ông Nguyễn Văn Sơn Giáo viên Trường THPT Thăng Long
21 Ông Nguyễn Văn Hoàn Giáo viên Trường THPT Thăng Long
22 Ông Nguyễn Văn Đức Giáo viên Trường THPT Thăng Long
23 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Trường THPT Thăng Long
24 Bà Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên Trường THPT Thăng Long
25 Bà Nguyễn Thị Thùy Minh Giáo viên Trường THPT Thăng Long
26 Bà Nguyễn Thị Thu Yến Giáo viên Trường THPT Thăng Long
27 Bà Nguyễn Thị Mộng Điệp Giáo viên Trường THPT Thăng Long
28 Bà Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Trường THPT Thăng Long
29 Ông Nguyễn Ngọc Liên Giáo viên Trường THPT Thăng Long
30 Ông Nguyễn Minh Hải Giáo viên Trường THPT Thăng Long
31 Bà Nguyễn Đinh Gia Hân Giáo viên Trường THPT Thăng Long
32 Ông Nguyễn Chí Khánh Giáo viên Trường THPT Thăng Long
33 Ông Ma Phúc Tích Giáo viên Trường THPT Thăng Long
34 Bà Lê Thị Ngọc Giáo viên Trường THPT Thăng Long
35 Bà Lê Thị Loan Giáo viên Trường THPT Thăng Long
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Lê Chí Hiếu Giáo viên Trường THPT Thăng Long
37 Ông Lê Anh Tuấn Giáo viên Trường THPT Thăng Long
38 Bà Hoàng Thị Kim Phụng Giáo viên Trường THPT Thăng Long
39 Bà H 'Lum Pang Ting Giáo viên Trường THPT Thăng Long
40 Ông Dương Việt Cường Giáo viên Trường THPT Thăng Long
41 Bà Đinh Thị Hương Giáo viên Trường THPT Thăng Long
42 Bà Đặng Thị Thuỷ Giáo viên Trường THPT Thăng Long
43 Bà Đặng Thị Hải Yến Giáo viên Trường THPT Thăng Long
44 Bà Đàm Thị Thuý Nga Giáo viên Trường THPT Thăng Long
45 Bà Bùi Như Ý Giáo viên Trường THPT Thăng Long
46 Ông Trần Quang Tiến Nhân viên Trường THPT Thăng Long
47 Ông Phạm Văn Thu Nhân viên Trường THPT Thăng Long
48 Ông Nguyễn Trung Lương Nhân viên Trường THPT Thăng Long
49 Bà Lê Thị Vinh Nhân viên Trường THPT Thăng Long
50 Bà Bùi Thị Lợi Nhân viên Trường THPT Thăng Long

Danh sách này có 50 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Vũ Đức Thanh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
2 Bà Võ Thị Thu Đông Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
3 Ông Trương Ngọc Thông Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
4 Bà Trịnh Thị Thu Hoà Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
5 Bà Trần Thị Kim Nguyên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
6 Ông Trần Hữu Sáng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
7 Ông Trần Đình Tuấn Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
8 Bà Tô Thị Thúy Oanh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
9 Bà Thái Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo

10 Ông Thái Bá Trân Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
11 Bà Tăng Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
12 Bà Phan Thị Châu Lan Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
13 Bà Phạm Thị Liên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
14 Ông Nguyễn Văn Tương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
15 Ông Nguyễn Văn Pháp Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
16 Ông Nguyễn Văn Nhật Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
17 Ông Nguyễn Văn Chinh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
18 Ông Nguyễn Trọng Hiếu Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
19 Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
20 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
21 Bà Nguyễn Thị Hồng Huê Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
22 Bà Nguyễn Nữ Ánh Trinh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
23 Ông Nguyễn Như Trình Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
24 Ông Nguyễn Như Hà Giang Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
25 Ông Nguyễn Hữu Thanh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
26 Ông Nguyễn Hùng Cường Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
27 Ông Nguyễn Cao Nguyên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
28 Ông Lưu Đình Hồng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
29 Ông Lê Văn Chung Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
30 Bà Lê Thị Thắm Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
31 Bà Lê Thị Lương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
32 Bà Lê Thị Dung Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
33 Ông Lê Tất Thắng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
34 Ông Hoàng Văn Đàm Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
35 Bà Hoàng Thị Truyền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Hoàng Thị Trọng Lương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
37 Ông Hoàng Mai Quân Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
38 Bà Dương Thị Hương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
39 Ông Dương Đinh Lai Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
40 Ông Đặng Văn Hoành Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
41 Ông Đặng Hồng Vinh Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
42 Bà Bùi Thị Tiến Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
43 Bà Bùi Thị Minh Quyên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
44 Bà Trần Thị Ngọc lan Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
45 Bà Ngô Thị Tâm Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
46 Bà Mai Thị Lệ Thu Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
47 Ông Lê Văn Lam Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo
48 Bà Thái Thị Hoà Phương Người lao động Trường THPT Trần Hưng Đạo

Danh sách này có 48 cá nhân.



219

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Huỳnh Thị Minh Chi Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
2 Bà Trương Thị Ánh Hồng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
3 Bà Trần Thị Mỹ Hồng Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
4 Bà Trà Thu Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
5 Bà Nguyễn Thị Thu Vân Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
6 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
7 Bà Nguyễn Thị Mơ Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
8 Bà Ngô Thị Hoài Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
9 Bà Lê Thị Ngọc Trinh Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt

10 Bà Vũ Thị Diệp Tổ phó Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
11 Bà Ngô Thị Thu Thủy Tổ phó Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
12 Ông Lê Ngọc Việt Tổ phó Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
13 Bà Hoàng Thị Ngân Tổ phó Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
14 Bà Vũ Thị Kim Mai Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
15 Ông Võ Trường Hải Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
16 Ông Võ Hiệp Hoàng Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
17 Ông Trương Văn Điều Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
18 Ông Trương Công Tân Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
19 Bà Trịnh Thị Ngọc Lan Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
20 Bà Trịnh Thị Dung Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
21 Ông Trịnh Hoàng Linh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
22 Bà Trần Thị Thanh Trà Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
23 Bà Trần Thị Minh Hảo Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
24 Bà Trần Thị Bắc Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
25 Bà Trần Nguyễn Hoàng Lam Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
26 Bà Trần Nguyễn Ghi Thao Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
27 Bà Phan Thị Hồng Hiệp Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
28 Bà Phạm Thùy Linh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
29 Bà Phạm Thị Thanh Hải Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
30 Bà Phạm Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
31 Bà Phạm Thị Kim Liên Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
32 Bà Phạm Thanh Hà Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
33 Bà Phạm Nguyễn Diễm Hằng Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
34 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
35 Ông Nguyễn Văn Đức Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Ông Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
37 Bà Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
38 Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
39 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
40 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
41 Bà Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
42 Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
43 Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
44 Bà Nguyễn Thị Lựu Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
45 Bà Nguyễn Thị Khánh Dung Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
46 Bà Nguyễn Thị Hồng Lý Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
47 Bà Nguyễn Thị Hoài Bảo Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
48 Ông Nguyễn Thanh Thiện Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
49 Bà Nguyễn Thái Trang Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
50 Ông Nguyễn Đức Cảnh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
51 Ông Nguyễn Đình Mạnh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
52 Bà Ngô Thị Tường Vi Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
53 Ông Mai Văn Ánh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
54 Bà Lê Thị Thương Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
55 Bà Lê Thị Minh Huyền Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
56 Bà Lê Thị Hải Đà Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
57 Bà Lê Nguyễn Đức Hạnh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
58 Bà Huỳnh Thị Cúc Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
59 Bà Hứa Thị Thanh Hoa Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
60 Bà Hoàng Tường Anh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
61 Bà Hồ Thị Hiếu Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
62 Ông Dương Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
63 Ông Đỗ Xuân Cương Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
64 Ông Đình Văn Thạch Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
65 Bà Đinh Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
66 Bà Đào Lý Minh Thao Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
67 Bà Đặng Thị Thanh Yến Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
68 Ông Bạch Đình Công Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
69 Bà Nguyễn Thị Hương Nhân viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
70 Bà Mai Thị Hoạt Nhân viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
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NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Bà Kim Thị Thùy Linh Nhân viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
72 Bà Dương Thị Mãi Nhân viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt
73 Ông Dương Đăng Tùng Nhân viên Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt

Danh sách này có 73 cá nhân.
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Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Huỳnh Cao Đông Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
2 Ông Phạm Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
3 Ông Lê Quốc Khánh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
4 Ông Võ Ta Ka Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
5 Ông Trần Huy Minh Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
6 Ông Hồ Văn Tiếp Tổ trưởng Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
7 Ông Lê Đình Tuyên Tổ phó Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
8 Ông Hoàng Thanh Ngọc Tổ phó Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
9 Ông Trương Văn Chức Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà

10 Bà Trương Thị Nguyên Thu Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
11 Ông Phan Ngọc Hùng Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
12 Bà Phạm Thị Thủy Tiên Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
13 Bà Nông Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
14 Ông Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
15 Ông Nguyễn Tiến Thành Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
16 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
17 Ông Nguyễn Hải Đường Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
18 Ông Ngô Văn Hải Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
19 Bà Măng Thùy May Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
20 Ông Lương Văn Hạnh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
21 Bà Lâm Thị Phượng Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
22 Ông Huỳnh Cao Huy Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
23 Ông Hà Văn Nho Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
24 Bà Hà Thị Vinh Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
25 Bà Đường Thị Tuyết Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
26 Ông Đoàn Ngọc Trung Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
27 Ông Cù Huy Thế Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
28 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
29 Bà Vũ Thị Hồng Xoan Nhân viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
30 Ông Trần Quốc Hoàn Nhân viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
31 Bà Phạm Thị Thêm Nhân viên Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
32 Bà Huỳnh Thị Tâm Người lao động Trường THPT Trần Phú - Nam Đà
33 Ông Đặng Xuân Thủy Người lao động Trường THPT Trần Phú - Nam Đà

Danh sách này có 33 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lưu Văn Hanh Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
2 Ông Hồ Quang Tuyến Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
3 Bà Đoàn Thị Trọng Tổ trưởng Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
4 Bà Võ Thị Thanh Lệ Tổ phó Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
5 Bà Nguyễn Thị Phương Lâm Tổ phó Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
6 Bà Mai Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
7 Bà Cao Thị Nở Tổ phó Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
8 Ông Vũ Phúc Thắng Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
9 Bà Vũ Minh Phương Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh

10 Bà Trần Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
11 Bà Trần Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
12 Bà Phạm Thị Thanh Loan Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
13 Bà Phạm Thị Kim Ngân Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
14 Bà Ninh Thị Tho Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
15 Bà Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
16 Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
17 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
18 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
19 Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
20 Ông Nguyễn Ngọc Tuân Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
21 Ông Nguyễn Đăng Bằng Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
22 Ông Ngô Văn Nhì Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
23 Ông Lương Xuân Ninh Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
24 Bà Lương Thị Xim Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
25 Bà Lê Thị Vân Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
26 Bà Lại Thị Lụa Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
27 Bà Ka Lang Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
28 Bà Đỗ Thị Cẩm Lệ Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
29 Ông Đỗ Quang Đông Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
30 Bà Đào Thị Phượng Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
31 Ông Đoàn Minh Kha Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
32 Bà R’ Jô Thừm Nhân viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
33 Bà Nguyễn Thị Kim Chung Nhân viên Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
34 Ông Nguyễn Việt Cầm Người lao động Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
35 Ông Nguyễn Văn Hải Người lao động Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Người lao động Trường THPT Trường Chinh - Hòa Ninh
Danh sách này có 36 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Đào Công Hùng Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
2 Nguyễn Ngọc Ân Tổ trưởng Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
3 Ông Lê Văn Giang Tổ trưởng Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
4 Tạ Quốc Hùng Tổ phó Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
5 Bà Nguyễn Thị Thành Tổ phó Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
6 Bà Nguyễn Thị Chuyên Tổ phó Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
7 Bà Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
8 Bà Vũ Thị Điệp Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
9 Vũ Đắc Sơn Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ

10 Ông Võ Văn Hải Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
11 Bà Võ Thị Kim Lợi Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
12 Bà Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
13 Tống Triều Vỹ Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
14 Tôn Đức Tình Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
15 Phan Minh Tân Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
16 Phan Công Tú Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
17 Bà Phạm Thị Thắm Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
18 Bà Phạm Thị Mai Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
19 Bà Phạm Thị Kim Chung Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
20 Bà Phạm Thị Hoài Hương Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
21 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
22 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
23 Bà Nguyễn Thị Kim Trang Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
24 Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
25 Nguyễn Công Bảo Quốc Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
26 Bà Mang Thị Thủy Tiên Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
27 Ông Lê Văn Sỹ Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
28 Bà Lê Thị Diệu Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
29 Bà Hồ Thị Trang Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
30 Bà Hồ Thị Mỹ Tiên Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
31 Bà Dương Thị Hải Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
32 Ông Đoàn Văn Đông Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
33 Đoàn Ngọc Vương Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
34 Đinh Tiến Hào Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
35 Bà Đinh Thị Diệp Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Đào Thị Mỹ Huệ Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
37 Bà Đặng Thị Thân Giáo viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
38 Bà Lô Thị Dung Nhân viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
39 Bà Đào Thị Trang Nhân viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
40 Bà Chúc Thị Thanh Nhân viên Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ
41 Ông Tống Văn Tình Người lao động Trường THPT Trường Chinh - Nhân Cơ

Danh sách này có 41 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Hoàng Thành Trung Hiệu trưởng Trường THPT Tuy Phong
2 Bà Vũ Thị Hồng Vân Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tuy Phong
3 Ông Vũ Đình Khoa Tổ trưởng Trường THPT Tuy Phong
4 Ông Lê Văn Thuận Tổ trưởng Trường THPT Tuy Phong
5 Ông Dương Minh Đại Tổ trưởng Trường THPT Tuy Phong
6 Ông Đào Nguyên Vỹ Tổ trưởng Trường THPT Tuy Phong
7 Ông Trần Vũ Nhật Tuyên Tổ phó Trường THPT Tuy Phong
8 Ông Nguyễn Ngọc Trung Tổ phó Trường THPT Tuy Phong
9 Ông Hồ Thông Tổ phó Trường THPT Tuy Phong

10 Bà Võ Thị Thu Quyên Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
11 Bà Võ Thị Quế Phương Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
12 Bà Võ Thị Kim Chi Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
13 Ông Võ Minh Sơn Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
14 Ông Võ Minh Hưng Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
15 Ông Võ Công Trường Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
16 Bà Trần Thị Thuý Nga Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
17 Bà Trần Thị Thanh Mỹ Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
18 Bà Trần Thị Ánh Ngọc Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
19 Ông Trần Ngọc Quang Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
20 Bà Trần Kim Ngọc Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
21 Ông Thường Pháp Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
22 Bà Qua Đình An Thuận Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
23 Ông Phương Nghĩa Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
24 Bà Phan Ngọc Nhật Du Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
25 Ông Phạm Vũ Bảo Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
26 Bà Phạm Trần Nhật Huỳnh Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
27 Ông Nguyễn Văn Hưng Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
28 Ông Nguyễn Trung Thắng Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
29 Bà Nguyễn Trần Khánh Luận Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
30 Bà Nguyễn Thị Thu Ngà Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
31 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
32 Bà Nguyễn Thị Thanh Thư Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
33 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
34 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiên Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
35 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
37 Bà Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
38 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
39 Bà Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
40 Bà Nguyễn Thị Hưng Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
41 Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
42 Bà Nguyễn Thị Hà Vân Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
43 Bà Nguyễn Thị Đức Hồng Đàm Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
44 Bà Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
45 Ông Nguyễn Sang Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
46 Ông Nguyễn Lê Tấn Vũ Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
47 Bà Nguyễn Hướng Tuyết Sương Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
48 Ông Nguyễn Hải Đăng Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
49 Ông Nguyễn Châu Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
50 Bà Mai Thị Đắc Khuê Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
51 Bà Mai Bích Nữ Hồng Bạch Tuyết Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
52 Ông Lục Minh Tân Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
53 Ông Lư Sĩ Pháp Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
54 Bà Lê Thị Thanh Hòa Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
55 Bà Lê Thị Ngọc Quyên Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
56 Bà Lê Thị Kim Thoa Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
57 Bà Lê Thị Kim Hạnh Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
58 Bà Lê Thị An Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
59 Ông Lê Thành Nhân Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
60 Ông Lê Thành Nguyên Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
61 Bà Lê Hoàng Tuyết Ngọc Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
62 Bà Lâm Thị Trúc Duyên Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
63 Bà Kinh Lượng Huy Thủy Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
64 Ông Khê Văn Tạo Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
65 Bà Huỳnh Thị Nhẫn Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
66 Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
67 Bà Huỳnh Thị Lâm Thanh Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
68 Bà Hồ Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
69 Bà Hồ Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
70 Bà Hồ Thị Thái Hòa Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

71 Ông Hồ Ngọc Thường Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
72 Ông Hồ Hữu Phúc Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
73 Bà Hàn Thị Như Phương Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
74 Bà Đỗ Thụy Ngọc Thư Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
75 Ông Đặng Tiêng Hoàng Chuyên Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
76 Bà Đàng Thị Kim Sắc Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
77 Bà Đặng Thị Kiều Duyên Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
78 Ông Đặng Tân Hoài Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
79 Bà Đắc Nữ Thái Tuyên Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
80 Bà Cao Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
81 Ông Bích Duy Ngô Giáo viên Trường THPT Tuy Phong
82 Ông Trần Ngọc Tấn Nhân viên Trường THPT Tuy Phong
83 Bà Nguyễn Thùy Thanh Trà Nhân viên Trường THPT Tuy Phong
84 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Nhân viên Trường THPT Tuy Phong

Danh sách này có 84 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Lê Thanh Hoàng Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tình thương
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường Tình thương
3 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Giáo viên Trường Tình thương
4 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường Tình thương
5 Bà Nguyễn Thị Đông Phương Giáo viên Trường Tình thương
6 Bà Đỗ Thị Hạnh Giáo viên Trường Tình thương
7 Bà Lương Thị Hải Uyên Nhân viên Trường Tình thương
8 Bà Lê Thị Ngọc Hiểu Nhân viên Trường Tình thương
9 Ông Võ Cường Người lao động Trường Tình thương

10 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Người lao động Trường Tình thương
Danh sách này có 10 cá nhân.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Giám đốc Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

2 Bà Võ Thị Tuyết Phó Giám đốc Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

3 Ông Phan Linh Khánh Phó Giám đốc Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

4 Ông Võ Duy Quang Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

5 Bà Trương Thị Thùy Hương Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

6 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

7 Ông Trần Duy Sơn Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

8 Bà Phạm Thị Mỹ Dung Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

9 Bà Phạm Thị Bình Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

10 Bà Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

11 Bà Nguyễn Thị Xi Soa Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

12 Bà Nguyễn Thị Thu Nhiên Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

13 Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

14 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

15 Bà Nguyễn Thị Quý Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

16 Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

17 Bà Nguyễn Thị Mai Linh Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

18 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

19 Bà Nguyễn Thị Gấm Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

20 Bà Nguyễn Thị Cường Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

21 Bà Nguyễn Lê Tú Oanh Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

22 Bà Nguyễn Hồ Châu Linh Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

23 Bà Ngô Thị Thúy Mai Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

24 Bà Lê Thị Vân Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

25 Bà Lê Hà Xuân Tâm Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

26 Bà Hoàng Thị Thanh Nga Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

27 Bà Hoàng Thị Minh Thảo Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

28 Bà Dương Minh Thu Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

29 Bà Đỗ Hoàng Đan Anh Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

30 Bà Bùi Thị Tuyết Trình Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

31 Bà Bùi Thị Quyên Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

32 Bà Bùi Thị Lan Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

33 Bà Võ Thị Mai Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

34 Bà Trần Thị Hường Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

35 Bà Tô Thị Thuận Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly



232

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

36 Bà Phạm Thị Thêu Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

37 Ông Nguyễn Văn Nam Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

38 Bà Nguyễn Thị Tố Nga Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

39 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

40 Bà Nguyễn Thị Hương Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

41 Ông Nguyễn Hữu Liêm Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

42 Ông Nguyễn Đình Thuấn Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

43 Bà Lưu Thị Bốn Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

44 Ông Lê Minh Nhị Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

45 Bà Huỳnh Thị Thu Hồng Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

46 Bà Hồ Thị Thu Hồng Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

47 Bà Hồ Thị Ngọc Hận Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

48 Bà Chu Thị Đại Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Cam Ly

Danh sách này có 48 cá nhân.
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”
NĂM HỌC 2025 – 2026

Họ và tên Chức vụ Đơn vịSTT

1 Ông Trần Thanh Ảnh Phó Giám đốc Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

2 Bà Nguyễn Đoàn Hoài Thu Phó Trưởng phòng Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng phòng Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

4 Bà Trương Thi Phương Trinh Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

5 Ông Trịnh Tuấn Anh Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

6 Bà Triệu Thị Tuyền Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

7 Bà Trần Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

8 Bà Nguyễn Thị Khang Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

9 Bà Ngô Thị Trang Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

10 Bà H' Dôn Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

11 Ông Đậu Bá Thành Giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

12 Bà Võ Thị Thanh Mai Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

13 Bà Trương Thị Phương Hà Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

14 Bà Phan Thị Phượng Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

15 Bà Ngô Thị Thương Thương Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

16 Ông Đậu Văn Huy Nhân viên Trường Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

Danh sách này có 16 cá nhân.
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